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     Chủ điểm 

Thế giới thực vật, Tết - mùa xuân
    Thực hiện trong 6 tuần (Từ tuần 20 đến tuần 25.Từ ngày: 26/1/2026 đến 13/3/2026
                       - Cây xanh: 1 tuần. (Từ ngày 26/1 đến 30/1/2026)
                       - Bé thích nhiều loại quả: 1 tuần (Từ ngày 2/2-6/2/2026
                       - Tết nguyên đán: 1 tuần. (Từ ngày 9/2 đến 13/2/2026)  
                       - Mùa xuân và những bông hoa đẹp  1 tuần ( Từ ngày 23/2- 27/2/2026)
                       - Ngày hội 8/3: 1 Tuần (2/3-6/3/2026)
                       - Rau củ :1 tuần (Từ ngày 9/3 đến 13/2/2026)
                       
                              
                           

                           
                                                     (Cô ANH dạy lớp lớn B)











                KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH - DINH DƯỠNG
CHỦ ĐỀ :Thế giới thực vật - Tết và mùa xuân
         Thời gian thực hiện 6 tuần: (Từ tuần 20 đến tuần 25, Từ ngày 26/1/2025 - 13/3/2026)
Người soạn: Vũ Thị Thúy ( Lớp mẫu giáo Lớn B) 
	Nội dung
	Phương pháp, hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiện
	Lưu ý điều chỉnh

	1.Tổ chức bữa ăn
a. Số lượng và chất lượng bữa ăn


b.Chăm sóc bữa ăn
	Trẻ được ăn đảm bảo đủ chất đủ lượng. Bữa ăn buổi trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp khoảng 15% đến 25% năng lượng cả ngày.
*Trước khi ăn: Chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa
- Tổ chức cho trẻ ăn tại lớp phải đảm bảo thoáng mát, không kê bàn ăn sát nhau, đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ, giáo dục trẻ kỹ năng vệ sinh trước và sau khi ăn; 
*Trong khi ăn: Giáo viên cần chú trọng chăm sóc trẻ trong khi ăn để động viên trẻ ăn hết suất; 
+ Kết hợp giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kĩ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn. Giáo viên cần tạo không khí vui vẻ trong khi ăn. 
+ Quan tâm hơn đối với những trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
+ Khi trẻ có biểu hiện ăn kém, cô giáo phải tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp hỗ trợ trẻ.
+ Sau khi ăn: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi qui định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
	Cô cấp dưỡng, giáo viên phụ trách
	

	2.Tổ chức giấc ngủ
	* Trước khi ngủ: trẻ MG giúp cô trực nhật, kê sạp, trãi chiếu, sắp gối, chăn…
+ Kiểm tra xem trẻ có ngậm thức ăn trong miệng không, nhắc trẻ có thói quen uống nước, đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
+ Kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. Giáo viên chú ý cởi bớt quàn áo cho trẻ trước lúc ngủ (đối với mùa đông).
*Trong khi ngủ 
+ Giáo viên phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xẩy ra trong khi ngủ. 
+ Thời gian trẻ mới đến trường chưa quen ngủ trưa, lạ lớp, lạ bạn, lạ MT trẻ khó ngủ giáo viên động viên trẻ và có thể cho trẻ ngủ sau, không được dọa nạt, phạt mắng trẻ. Giáo viên động viên trẻ nói nhỏ nhẹ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ bạn khác
* Sau khi thức dậy
+ Giáo viên cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngọt làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
+ Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi qui định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	Giáo viên và trẻ  trong lớp
	

	3.Tổ chức vệ sinh
a.Vệ sinh cá nhân cô






b. Vệ sinh cá nhân trẻ


















c, Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
	
* Vệ sinh cá nhân cô
- Giáo viên khi thực hiện chăm sóc trẻ: Đảm bảo quần, áo, đầu tóc gọn gàng, móng tay được cắt ngắn, trước lúc cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, chăm sóc trẻ bàn tay luôn được vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng. Đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho trẻ
* Vệ sinh cá nhân trẻ
Yêu cầu phải chuẩn bị đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ và đồ dùng phải có ký hiệu riêng, tuyệt đối không được dùng chung.
Tập cho trẻ thói quen vệ sinh rửa tay sau khi học, chơi xong, trước và sau khi ăn, vệ sinh khi tay bẩn; nhà trường phải chuẩn bị đủ cho các lớp xà phòng ( nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn phải để ở vị trí thích hợp tiện cho trẻ khi sử dụng.
- Các lớp đều có giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vs.
- Chú ý các ký hiệu bàn chải của trẻ và nơi để bàn chải đánh răng cho trẻ phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn
- Quần áo, dày dép của trẻ phải đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, mặc quần áo phù hợp với mùa.
*Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Xây dựng lịch để vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần, hằng ngày tùy theo điều kiện của lớp học; Làm sao đồ dùng đồ chơi không có bụi bẩn, trần nhà, cửa sổ không có bụi bẩn, sắp xếp phòng kho của lớp gọn gàng, khoa học để dễ lấy, đễ chất tránh đồ dùng chất đầy, không đưa ra sử dụng.
Đồ dùng cốc uống nước, thìa, bát được rửa sach và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi hoặc hấp sấy;
Đồ dùng bàn ghế mỗi tuần vệ sinh lau rửa 1 lần; Chăn gối được phơi thường xuyên khi có nắng, giặt mỗi tuần 2 lần giáo viên tră về cho phụ huynh giặt.
* Vệ sinh phòng nhóm
- Hằng ngày trước khi trẻ đến lớp, cô mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào để phòng học được thông thoáng.
- Quyét nhà thường xuyên khi phòng nhóm bẩn và sử dụng nước lau nhà để lau sau khi trẻ ăn xong, sau khi trẻ ra về.
- Phòng học, phòng kho thường xuyên sạch sẽ và khô ráo.
- Nhà vệ sinh cần được cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về. Hàng tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này. Cách thực hiện: Dùng dung dịch sát khuẩn có chứa clo để tẩy rửa bề mặt sàn nhà vệ sinh và bồn cầu. Rửa sạch thảm chống trượt bằng xà phòng. Lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước.
+ Nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo
*Xử lý rác thải
- Rác thải của nhóm lớp được bỏ vào túi ni lon và bỏ vào thùng rác của lớp. Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ.
	

Giáo viên  thực hiện







Trẻ thực hiện

















Cô và trẻ thực hiện
	

	4.Chăm sóc sức khỏe và an toàn
a,Chăm sóc sức khỏe



















b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp





























c. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
	* Theo dõi sức khẻo trẻ em trong năm học
+ Theo dõi tình trạng dinh dưỡng
- Trẻ 5 - 6 tuổi nhà trường tổ chức đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý một lần nhằm phát hiện sớm trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi hoặc thừa cân - béo phì, theo dõi trẻ chỉ số khối cơ thể - BMI.
+ Khám, điều trị theo các chuyên khoa
- Trong năm học nhà trường hợp đồng với Trạm y tế xã  để khám chuyên khoa cho trẻ.
+ Chăm sóc sức khỏe ban đầu
- Nhân viên y tế nhà trường thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ em, kịp thời phát hiện bệnh tật của trẻ để phối hợp với gia đình có hướng xử lý, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định.
* Tiêm chủng, phòng dịch
- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng. Báo cáo y tế địa phương những trường hợp bất thường để xử lý kịp thời.
- Trong thời gian có dịch bện xẩy ra nếu có nhiều trẻ bị bệnh do dịch thì giáo viên báo cáo nhà trường để mời y tế đến khám, tìm nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời để tránh lây lan.
* Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời
- Nếu trẻ sốt cao đặt trẻ nằm nơi yên tĩnh, cho trẻ uống nước quả, nước chè đường. Cởi bớt quần áo, lau mình cho trẻ bằng nước ấm. Nếu trẻ toát mồ hôi cần thay ngay quần áo và lau khô da, không nên chờm lạnh cho trẻ, cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn để đề phòng co giật và báo ngay cho cha mẹ trẻ hoặc đưa đến cơ sở y tế
- Nếu trẻ nôn đặt trẻ nằm nghiêng hoặc ngồi dậy đề phòng trẻ hít phải chất nôn gây ngạt. Lau sạch chất nôn trên người trẻ, thay quần áo cho trẻ nếu cần. Thu dọn chất nôn và quan sát để báo với cha mẹ trẻ và cơ sở y tế
* Thể lực
Cô thực hiện kế hoạch hàng ngày chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục cho trẻ thường xuyên cho trẻ vui chơi vận động để phát triển chiều cao
* Tính mạng
Cô hướng dẫn trẻ biết và tránh những nơi nguy hiểm. không chơi vật sắc nhọn, bỏ hạt vào mũi, không sờ vào ổ điện, không leo trèo cầu thang, không theo người lạ…
	Giáo viên, Nv y tế và trẻ. Bệnh viên chuyên khoa, phối kết hợp phụ huynh
	

	5. Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng và trẻ khuyết tật 
	+  GV dạy trẻ chơi hòa đồng cùng các bạn, đối xử công bằng không phân biệt trẻ với trẻ, thương yêu tôn trọng trẻ
GV chăm sóc giáo dục trẻ, cung cấp kiến thức kỷ năng cho trẻ,tạo trẻ cảm giác yên tâm vè thể chất và tinh thần khi đến lớp, giáo dục các bạn giúp đỡ trẻ, trong các hoạt động.
 * Giáo viên kết hợp với nhà trường để xây dựng kế hoạch để giáo dục trẻ suy dinh dưỡng
- Có sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ được cập nhật hàng ngày.
- Giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp để giáo dục trẻ
	Giáo viên và trẻ
	



                                           Đánh giá sự phát triển của trẻ
*Tình trạng sức khỏe trẻ. Đa số trẻ trong lớp khỏe mạnh phát triển tốt . Bên cạnh đó còn có một số trẻ còn SDD như bạn Như Bảo, Linh. Bên cạnh đó vẫn còn một số trẻ ăn chậm như bạn Tú Anh, Linh, Mận Nhi
*Kỹ năng của trẻ:
Đa số các bạn đã thành thạo tất cả các kỹ năng trong các hoạt động hàng ngày.
*Biện pháp :
- Đối với các cháu SDD: Cô kết hợp với bộ phận suy dinh dưỡng của nhà trườngđể có biện pháp đảm bảo chế độ ăn cho cháu đảm bảo đủ chất dinh dưỡng . Và phối kết hợp cùng phụ huynh chăm sóc trẻ ở nhà.
- Đối với Các kỹ năng của trẻ thì cô luyện hàng ngày cho trẻ




























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:THẾ GIỚI THỰC VẬT,TẾT-MÙA XUÂN.
Thực hiện trong  6 tuần Từ tuần 20 đến tuần 25( Từ ngày 26/1 đến tuần 13/3/2026)
 
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 3. Trẻ biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
(Cụ thể về: Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A)
Trẻ trai: 
+ Cân nặng từ: 15.9 - 27.1kg.
+ Chiều cao từ: 106.1 - 125.8cm
   Trẻ gái:
+ Cân nặng từ: 15.3 - 27.8 kg
+ Chiều cao từ: 104.9 - 124.4 cm
	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)

	- Cân đo trẻ lần 3


	 MT 10. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:
- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc... 
- Biết không tự ý uống thuốc.
- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ  dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho  sức khỏe
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 

	  - HĐ mọi lúc mọi nơi












	MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi, 
+ Đi khụy gối
	+  + Đi khụy gối

	- HĐH:
  + Đi khụy gối

	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: ném, bật
+  Ném xa  bằng 2 tay
+ Chuyền bắt bóng qua đầu 
+ Bật qua vật cản 15-20cm
+ Bật tách chân khép chân qua 7 ô
	   - Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng tay - mắt trong các vận động:
+  Trẻ biết ném xa  bằng 2 tay
+ Trẻ biết chuyền bắt bóng qua đầu
+ Trẻ biết bật qua vật cản 15-20cm
+ Trẻ biết bật tách chân khép chân qua 7 ô
	HĐ học:
 + Ném xa bằng 2 tay
+ Bật tách chân khép chân qua 7 ô.
+ Chuyền bắt bóng qua đầu
+  Bật qua vật cản 15-20cm



	                                LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	                                             
	a) khám phá khoa học
	           

	MT 22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng
	- Đặc điểm công dụng , ích lợi và tác hại của cây, hoa, quả
- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một số cây, hoa , quả
+ Cây xanh 
- HĐ T/c sáng theo pp unis chủ đề : 
- Bé thích nhiều loại quả
- Bé thích nhiều loài hoa
- Bé thích nhiều loại rau
	HĐ học: 
KPKH: - Cây xanh 
+ HĐT/c sáng theo phương pháp unis: Chủ đề:
- Bé thích nhiều loại quả
- Bé thích nhiều loài hoa
- Bé thích nhiều loại rau

	MT 23. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới,  theo dõi và so sánh sự phát triển.
	- Quá trình phát triển của cây. Điều kiện sống của một số loại cây
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây
-Sự thay đổi của cây theo mùa

	- HĐ chơi:
+ Chơi ngoài trời: Cho trẻ làm thí nghiệm gieo hạt , trồng cây , tưới nước và chăm sóc cây.  

	 MT 25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. 
	- Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu

	- HĐ chơi . Chơi ở góc học tập:  Cho trẻ phân loại cây , hoa , quả 

	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 9,10 và đếm theo khả năng.
	- Toán  số 9(t1). 
- Số 10( t1)
	- HĐ học :
+ Toán: Số 9(t1)
+ Số 10( t1)


	MT 31. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
	 - Các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 9
+ Toán  số 9(t2). 

	- HĐ học :
+ Toán  số 9(t2). 


	MT 32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 và đếm. 



	+ Toán số 9(t3)
	- HĐ học :
+ Toán số 9(t3)                                                                                                                                                                   


	MT 33. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.
	
	

	51. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói về “Ngày Tết nguyên đán”, ngày hội 8/3
	- Trẻ biết một số ngày lễ trong năm như ngày tết nguyên đán, 
- KPXH: Tết nguyên đán  
- KPXH:Ngày hội 8/3

	HĐH:
· KPXH: Tết nguyên đán 
· KPXH: Ngày hội 8/3


	                                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 55. Trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.

	- Nói và thể hiện cử chỉ , điệu bộ , nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.  
	Đón, trả trẻ,trò chuyện, hàng ngày:


	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…


	· Trẻ biết đọc các bài thơ , đồng dao , ca dao
Thơ:
+ Hoa kết trái
+ Tết đang vào nhà.
+ Bó hoa tặng cô
	HĐ học: Thơ:
+ Hoa kết trái
+ Tết đang vào nhà .
+ Bó hoa tặng cô


	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện
	· Trẻ biết thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật , thêm bớt sự kiện  trong nội dung truyện
+ Cây tre trăm đốt
+ Quả bầu tiên

	HĐ học:
+ Truyện : 
- Cây tre trăm đốt
- Quả bầu tiên


	MT 65: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	- Thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt , phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp 
	HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT 71. Trẻ nhận biết được dạng các chữ cái b,d,đ,l,n,m trong bảng chữ cái Tiếng Việt. 
	· Nhận dạng chữ cái b,d,đ
· Trò chơi chữ cái b, d,đ
· Nhận dạng chữ cái n,m
+ LQCC: b,d,đ
+ LQCC: l,n,m  
+ TCCC: b,d,đ
+TCCC: l,n,m 
	HĐ học: - LQCC: b,d,đ
                - LQCC: l,n,m   
                - TCCC: b,d,đ
                - TCCC: l,n,m

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình  
	HĐ chiều: Cho trẻ tập tô chữ cái b,d,đ,l,n,m theo nét chấm mờ

	              LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	MT 80 ; Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích 
( CS 41)
	- Tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	- HĐ đón, trả trẻ: 
+ Trong giao tiếp ứng xử hàng ngày
+ HĐ chơi: chơi ở các góc chơi

	MT 101. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.

	KNS:  Phân loại và xử lý rác thải
· Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung
· Những hành động nên,  và không nên để bảo vệ môi trường

	- HĐC :KNS: Phân loại và xử lý rác thải
- HĐ đón, trả trẻ, giao tiếp hàng ngày: Nhắc nhở trẻ thấy rác biết nhặt rác và bỏ rác đúng nơi quy định,.....



	MT 102. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).               
	
	

	                                                    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	
MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhún nhảy lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bản nhạc bài hát, 
	
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. 
+ Cây trúc xinh
+ Mùa xuân ơi
+ Bầu và bí
+ Hoa trong vườn
+ Vườn cây của ba
+ Đưa cơm cho mẹ em đi cày

	
*HĐ học : Nghe hát:
+ Cây trúc xinh
+ Mùa xuân ơi
+ Bầu và bí
+ Hoa trong vườn
+ Vườn cây của ba
+ Đưa cơm cho mẹ em đi cày

	MT 108: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca , hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát , nét mặt , điệu bộ, cử chỉ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát:
· Bài “Mùa xuân”
· Bài “Quả”
	- HĐ học:Dạy hát :Mùa Xuân, Quả
-HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc “Trò chơi hóa đá, khiêu vũ cùng bóng, Xúc sắc vui nhộn, Vòng tròn tiết tấu,Nhịp điệu âm nhạc, Vũ điệu của mưa,vòng tròn tiết tấu


	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách.
-Tự nghĩ ra các hình thức vận động để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
* Dạy VĐ TTTC: 
 + Em yêu cây xanh
 + Sắp đến tết rồi
 + Ngày vui 8/3
*BDVN cuối chủ đề: Bài Em 
yêu cây xanh,  bắp cải xanh, quả. bài thơ” Hoa kết trái 
NH: Bầu và bí
TC: Vũ điệu của mưa
	- HĐ học
* Dạy VĐ TTTC: 
 + Em yêu cây xanh
 + Sắp đến tết rồi
 + Ngày vui 8/3
*BDVN cuối chủ đề: Bài Em 
yêu cây xanh,  bắp cải xanh, quả. bài thơ” Hoa kết trái 
NH: Bầu và bí
TC: Vũ điệu của mưa

	MT 110: Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình , vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	- Biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên , phế liệu để tạo ra sản phẩm:
- Làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo
	HĐH: 
- Làm quà tặng bà, mẹ , cô giáo ( ĐT)


	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	 Phối hợp các kỹ năng cắt dán,xé,nặn để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
+ Trang trí tán lá cây( ĐT)
+ Xé dán cành đào ngày tết( ĐT)
	HĐ học:
+ Trang trí tán lá cây(ĐT) 
+ Xé dán cành đào ngày tết
(ĐT)

	MT 113. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn  để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc , kích thước, hình dạng / đường nét và bố cục
+ Nặn các loại  rau củ 
+ Nặn các loại  quả (ĐT)
	HĐH: 
+ Nặn các loại  quả ( ĐT)
HĐC : + Nặn các loại  rau củ 



                            
                                      

                           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  CÂY XANH (1 tuần )
(Thực hiện từ ngày 26/1- 30/1/2026)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
- Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học 
	    PTNT 
KPKH:
Cây xanh 

	* PT TM
Tạo hình : Trang trí tán lá cây (ĐT)
	* PT NT 
Toán số 9
     (t 1)
	* PTNN
LQ CC: 
b,d,đ

	* PTTM 
Âm nhạc: VĐ TTTC bài “ Em yêu cây xanh“
Nghe hát: Cây trúc xinh
TC: Xúc xắc vui nhộn

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Cây tùng, Cây xoài,  cây mít; cho trẻ thực hành trồng cây, HĐTT: Trò chơi cướp cờ ném vòng cổ chai
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo và chim sẻ, kéo co , chuyền bóng
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng và lắp ghép: Vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào, đường đi...
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, chơi trò chơi chữ cái
- Góc âm nhạc tạo hình: vẽ, tô màu, xé dán, xếp hột hạt, chấm dấu in hình múa, hát về cây xanh.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước...

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	* Hướng dẫn trò chơi mới TCHT: Cây nào lá ấy
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	 )* PTNN
Truyện:Cây tre trăm đốt.

- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	 Cho trẻ thực 
hiện vào vở chủ
 đề :“Thế giới thực vật . Trang 2,3,4
 - Chơi theo ý thích 
*Vệ sinh- trả trẻ                  
	- Cho trẻ thực hiện vào vở bé làm quen chữ cái ( b,d,đ)
- Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	* Vệ sinh nhóm lớp
*Vệ sinh cá nhân 
*Nêu gương cuối tuần, trả trẻ




                                                      
                                                    THỂ DỤC SÁNG :
                                            Tập bài: Em yêu cây xanh
                                 Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài hát "Em yêu cây xanh".
                                  Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.
* Tiến hành:	
Động tác 1: Hô hấp : Trẻ làm động tác hít vào thở ra
 Động tác 2:- Em rất thích  .........trên cành : 2 tay đưa lên cao hơi chếch 2 bên 
                                          ( động tác  tương ứng với lời bài hát)                                                                                            
                                              
  Động tác 3 : - Sân chơi sẽ  .........đẹp xinh : 2 tay dăng ngang đưa về phía trước  đầu gối hơi  chùng
                                 ( động tác tương ứng với lời bài hát)
	
	

  Động tác 4: Cô giáo dạy…………cành: 2 tay đưa lên cao cúi người xuống 2 tay chạm chân
                                        
Động tác 5:  Vui mừng vui  ….của em: bật chụm tách chân
                       ( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)


	                         
                                

       [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]









           KẾ HOẠCH  CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHỦ ĐỀ:  CÂY XANH
( Thực hiện từ ngày 26/1 – 30/1/2026)
	Nội  dung
	Yêu cầu
	 Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	
* Góc đóng vai:        
- Bán hàng
- Nấu ăn.
- Bác sĩ
	
- Trẻ tập thể hiện vai chơi
- Trẻ tập sử dụng một số đồ dùng và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản từ các loại rau, củ...
	
Đồ dùng nấu ăn, đồ chơi bác sỹ, đồ dùng gia đình, đồ chơi bán hàng…
	
* H Đ1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi chơi:
- Gọi trẻ lại gần cô để gây hứng thú: Hỏi trẻ lớp chúng minh học về chủ đề gì ?
 Cho trẻ hát bài “Lý cây xanh
- Cho trẻ kể các cây xanh mà trẻ biết 
- Trồng cây xanh để làm gì?
Hôm nay ở góc xây dựng cô sẽ cho các con xây vườn cây xanh có nhiều loại cây khác nhau , thế muốn có cây để xây dựng thì phải mua ở đâu? Các cô chú nấu ăn muốn chế biến các món ăn phục vụ cho mọi người thì phải mua ở đâu? Ở của hàng hôm nay sẽ bán các loại cây xanh , chậu cây cảnh và các loại hạt cây xanh, ,thực phẩm . rau củ. .Để có các cây xanh cho góc bán hàng bán thì hôm nay ở góc nghệ thuật cô sẽ cho các con làm cây xanh từ các nguyên vật liệu , vẽ , chấm dấu vân tay, in hình các cây xanh để nhập cho góc bán hàng. Và góc học tập hôm nay cô sẽ cho gắn chữ cái ,thực hiện các bài tập trên mảng tường, gắn đúng số lượng , xem tranh ảnh về chủ đề.. Góc thiên nhiên sẽ cho các con chăm sóc cây anh về quá trình phát triển của cây, chơi với cát đá . Bạn nào thích chơi ở góc nào thì các con hãy về góc chơi nào ?
* HĐ2: Quá trình hoạt động
Cho trẻ về góc chơi. Cô theo dõi và giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi, chơi cùng trẻ. 
Hướng dẫn, nhắc nhỡ trẻ có thái độ ân cần yêu thương, đối với bạn chơi.

* HĐ3: Kết thúc hoạt động
Cho các nhóm tự nhận xét, 
Cô cho trẻ về góc nghệ thuật, cô nhận xét điểm nổi bật ở góc âm nhạc- tạo hình.
cô nhận xét trẻ về thao tác, thái độ của trẻ khi chơi, giáo dục trẻ về tình cảm với người thân, đồ vật, thái độ với bạn chơi. 
Cho trẻ thu dọn đồ chơi.[image: ]

	
* Góc xây dựng- lắp ghép
- Xây vườn cây nhà bé 
- Lắp ghép đồ dùng.                    

	
- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu như gạch, cây xanh, cây hoa, để tạo thành mô hình vườn cây của bé.
- Trẻ biết sắp xếp đường đi,..
Biết lắp ghép từ đồ chơi lắp ghép.
	
 Gạch nhựa,, nắp chai, khối hộp. đồ chơi tự tạo , cây xanh , cây ăn quả , cây hoa, các loại rau….


	

	
*Góc học khoa học và toán
- Thực hiện bài tập trên mảng tường
- Gắn chữ cái và biết lấy đồ dùng gắn đúng số lượng 
- Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề
	
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi trên mảng tường
- Trẻ biết gắn chữ cái và biết đếm cây xanh gắn đúng số lượng 
- Trẻ biết giở sách và xem sách một số hoạt động chủ đề
	
Sách tranh truyện về chủ đề 
Lô tô chữ cái  b,d,đ
Lô tô các bài tập trên mảng tường
	

	
*Góc Âm nhạc – Tạo hình
Tô màu, vẽ tranh, xé dán , xếp hột hạt  , làm cây xanh từ các nguyên vật liệu , chấm dấu vân tay, in hình các cây xanh múa hát  cây xanh

* Góc thiên nhiên
Chăm sóc cây, chơi cát đá
	
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để tạo ra sản phẩm . Trẻ chơi các dụng cụ  âm nhạc và phân biệt âm của các loại dụng cụ đó



Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây, chơi với cát nước.
	 
Đất nặn , giấy màu , keo ,hồ dán , dụng cụ âm nhạc







Nước, Bình tưới, cát , đá
	


           





















                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY 
Thứ 2 ngày 26 tháng 1 năm 2026
* Đón trẻ, chơi,thể dục sáng.
- Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát “em yêu cây xanh”.
HOẠT ĐỘNG HỌC
                                                     Lĩnh vực phát triển nhận thức 
                                          KPKH:Đề tài: Cây xanh 
I. Mục đích yêu cầu:
 1. Kiến thức :
  - Dạy trẻ biết tầm quan trọng của môi trường đối với cây xanh,sự tác động đối với bàn
            tay con người vào sự phát triển của cây.
  - Trẻ biết quá trình phát triển của cây: từ hạt nảy mầm cây non, cây to, cây ra hoa, cây kết quả.
  - Biết được cây muốn sống và phát triển cần có các yếu tố của môi trường,ánh sáng,
           không khí,nước,đất...
  - Cây có thể sống được ở dưới nước,trên cạn,môi trường sống khác nhau
  2 . Kỹ năng  :              
  - Rèn kỹ năng trả lời các câu hỏi đủ câu, rõ ràng, mạch lạc.
  - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân biệt, phân loại, phân nhóm các loại cây cho quả và cây cho bóng mát.
   - Phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định
   3. Thái độ : 
   - Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
II. Chuẩn bị :
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- 4 chậu cây:1 chậu cây tươi tốt,1 chậu cây khô héo,lâu ngày không được chăm  sóc,1 chậu cây bọc  ni lông,1 chậu cây sống dưới nước
 -Tranh ảnh của các loại cây khác nhau
       - Đàn ghi bài hát”Em yêu cây xanh”,”Lý cây xanh
	- Các loại lá cây khác nhau, các cây xanh đủ xanh đủ cho trẻ chơi trò chơi


III. Tiến trình hoạt động   :
	                          Hoạt động của cô                                                         
	              Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định( 2-3  Phút )
Cô và cả lớp hát bài em yêu cây xanh’’
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Ai biết trồng cây xanh để làm gì?
- Cây xanh có rất nhiều ích lợi nhưng nếu không chăm sóc thì cây xanh sẽ như thế nào?
- Để biết cây có những lợi ích gì và cách chăm sóc như thế nào bây giờ cô sẽ cho các con quan sát các bình cây nhé
2. Nội dung
2.1: Hoạt động 1: (12-15 Phút )
*Quan sát – đàm thoại
- Cho trẻ về tạo thành 4 nhóm để thảo luận , cho trẻ đặt câu hỏi cho nhau để thảo luận cô gợi ý trẻ cho trẻ thảo luận
Cho trẻ đưa 4 chậu cây lên
- Nhóm 1: Chậu cây tươi tốt (Cho tổ trưởng lên nhận xét,cho bạn trong nhóm bổ sung hoặc cho nhóm khác nêu thêm ý kiến)
- Nhóm 2:Cây khô héo
- Nhóm 3: Cây bịt ni lông
- Nhóm 4: Cây sống dưới nước
- Cô hỏi các nhóm: Vì sao cây lại như thế
- Cô tổng quát,nhận xét,bổ sung ý kiến
- cây sống được nhờ yếu tố nào?
- Ngoài ra cây cần gì nữa?	
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây xanh
2.2:Hoạt động 2 : ( 5-7 phút )
*Luyện tập củng cố
 TC “Tìm cây có cùng lợi ích”
Yêu cầu : Cháu phân loại theo ích lợi của cây
- Mỗi bạn đó sưu tầm cho mình một hình cây xanh con hãy tìm bạn cầm cây xanh có cùng ích lợi với nhau
-Tìm bạn có cầm hình cây có cùng ích lợi đứng chung một nhóm,sau đó gắn theo ký hiệu từng nhóm(Cháu gắn lên bảng những cây có cùng ích lợi theo nhóm)
+ Cây cho gỗ 		+ Cây cho hoa
+ Cây cho bóng mát	+ Cây cảnh
Cô và cháu cùng kiểm tra	
- T -  Trò chơi :Cây nào lá ấy
- Trò chơi 2:Gắn lá cho cây
3: Kết thúc :(2-3 phút )
- Cho trẻ hát múa bài “ Lý cây xanh “
	

- Trẻ hát cùng cô
 

-Trẻ kể






- Trẻ quan sát và thảo luận






- Trẻ lên nhận xét

-Trẻ khá trả lời









-Trẻ chơi trò chơi.




 









-Trẻ hát và đi ra ngoài



                                                     CHƠI NGOÀI TRỜI                                                
	1. Hoạt động có mục đích 
+ Quan sát cây xoài




2.Trò chơi vận động 
+ Tìm lá cho cây


3. Chơi tự do
	- Cô cùng trẻ hát bài Em yêu cây xanh
- Cô giới thiệu hôm nay cô cho các con quan sát cây xoài
- Cô cho trẻ quan sát , nhận xét 
 - Cô nêu câu hỏi đàm thoại trẻ trả lời
 - Giáo dục trẻ : Biết chăm sóc các cây xanh
- Cô giới thiệu luật chơi – cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát trẻ chơi 
+ Cho trẻ chơi cầu trượt , xích đu , hột hạt
 Cô bao quát trẻ chơi


                                       CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bác sĩ.
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào
 - Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường, Gắn chữ cái và biết lấy đồ dùng gắn đúng số lượng . Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề
- Góc âm nhạc - tạo hình : Tô màu, vẽ tranh, xé dán , xếp hột hạt  , làm cây xanh từ các nguyên vật liệu , chấm dấu vân tay, in hình các cây xanh múa hát  cây xanh
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh , chơi  cát đá                     
                                             HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Hướng dẫn trò chơi mới
Trò chơi học tập: Cây nào lá ấy
(Quyển tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề 5 – 6 tuổi trang 5)
2. Chơi theo ý thích
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình ,cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
3.Vệ sinh,trả trẻ.  
                                           ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động, Có bạn Trâm, Lê Trang, Trường  hoạt động rất tốt ở hoạt động ngoài trời, trả lời câu hỏi của cô rất tốt.
- Biện pháp: Động viên trẻ luôn Phát huy tính tích cực trong các hoạt động, và động viên 4 bạn để làm gương cho lớp noi theo.




                                






                                     Thứ 3 ngày 27  tháng 1 năm 2026
* Đón trẻ, chơi,thể dục sáng.
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng:Tập theo nhịp hô.
                                              HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                              Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ:
                                        Tạo hình :Đề tài : Trang trí tán lá cây( ĐT)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
– Trẻ biết một số loại cây xanh: Cây tán lá tròn, cây lá dài và biết các bộ phận của cây xanh: Thân, cành, lá.
– Trẻ biết cắt, xé, vò giấy dán vào hình thân cây để tạo thành  cây theo ý thích
2. Kỹ năng:
– Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học  như cắt , vò giấy,xé bấm từng tí một ,và bôi hồ dán tạo thành cây xanh.
– Phát triển kỹ năng khéo léo của đôi tay, khả năng sáng tạo để có bức tranh đẹp
3. Thái độ:
– Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh mẫu của cô 3 tranh trang trí tán lá cây
Tranh 1: Cắt dán tán lá cây
Tranh 2: Vò giấy và dán 
Tranh 3: Xé dán tán lá cây
- Giá trưng Bày sản phẩm
Bài thơ: Em yêu cây xanh
	- Tâm thế trẻ thoải mái
- Trẻ hứng thú học bài
- Vở thủ công đủ cho trẻ , giấy màu , keo dán, bàn ghế



III.Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định:(1-2p)
+ Chơi trò chơi “Trồng cây”.
– Cô nói: Các con chơi trò chơi cùng cô
Trồng cây-trồng cây. 
Cuốc đất nào. 
Gieo hạt.  
Hạt nảy mầm. 
Cây ra lá. 
Cây ra hoa. Ôi! Một vườn hoa rung rinh trong gió thật là thích.
Hoa kết quả. Chúng ta cùng đi hái quả nào.
– Chúng ta đã hái thật nhiều quả
2. Nội dung:
2.1: Hoạt động 1: Quan sát tranh trang trí tán lá cây ( 4-5p)
Hôm nay Cô mang đến cho lớp chúng ta một điều thú vị nữa đấy các con.
Trò chuyện về tranh 1: Cô cắt lá cây thành hình vuông, chữ nhật  dán lá cây
–  Cô mang đến điều thú vị là gì đây?
– Vậy các con thấy bức tranh của cô có những gì nào?
– Thế các con thấy lá cây này như thế nào?
-  Lá cây này cô dán như như thế nào ?
– Cô tóm ý: Cây xanh có thân cây màu nâu, nhiều nhánh với những tán lá màu xanh, màu vàng, màu đỏ, và những chiếc lá này cô dùng kéo để cắt thành những hình vuông và hình chữ nhật để dán vào hình thân cây đấy.
Trò chuyện về tranh 2:Cô vò giấy để dán lá cây
– Cô nói: Trốn cô-trốn cô( trẻ nhắm mắt lại)
Trò chuyện về tranh 3:Cô xé lá cây thành hình tròn để dán lá
– Cô đặt câu hỏi tương tự như bức tranh thứ nhất
+ Hỏi ý định trẻ:
– Cô hỏi: Muốn trang trí tán lá cây như  thế nào?
– Còn tán lá các con xé cắt, vò giấy  như thế nào?
= Mỗi bạn một ý thích, cô nghĩ rằng các con sẽ tạo cho mình một bức tranh đẹp. Tay đâu-tay đâu: Cho trẻ chơi “năm ngón tay nhúc nhích”
Bằng đôi bàn tay khéo léo của mình các con trang trí thật nhiều cây xanh thật đẹp đi nào!
2.2: Hoạt động 2: Trẻ thực hiện( 14-16p)
– Trẻ thực hiện cô quan sát động viên trẻ, gợi ý trẻ 
2.3:Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm: ( 3-4p)
– Cho 2-3 trẻ nhận xét sản phẩm.
– Cô nhận xét sản phẩm.
– Tuyên dương trẻ.
– Giáo dục trẻ Các con ơi! Cây xanh cho con người nhiều lợi ích vì vậy mọi người chúng ta phải làm gì?(Trẻ…)
3. Kết thúc:( 1-2p)
Hát minh họa theo nhịp bài hát “Em yêu cây xanh”
	

- Vác cuốc ra vườn 
- Làm động tác cuốc đất

- Ngồi xuống đất
-  Đứng lên
- Đưa hai tay lên cao
- Hai tay rung rinh
- Làm động tác hái quả.






- Trẻ quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của trẻ




- Trẻ trả lời







- Trẻ quan sát tranh và trả lời






- 2-3 trẻ nêu ý định






- Trẻ thực hiện

- Trẻ đưa sản phẩm lên trưng bày





- Trẻ hát múa đi ra ngoài


                                                           CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích:
Quan sát: Cây tùng

2.Trò chơi vận động: 
                   Gieo hạt


3.Chơi tự do: 
	-Cô giới thiệu nội dung quan sát?
-Cô đặt câu hỏi cho trẻ thảo luận.
-Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây
 *-Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi
-Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
-Trẻ chơi: cô bao quát trẻ
-Cô giáo dục trẻ chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho 
trẻ chơi


                                            CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
  - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bác sĩ.
  - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào
  - Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường, Gắn chữ cái và biết lấy đồ dùng gắn đúng số lượng . Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề
  - Góc âm nhạc - tạo hình : Tô màu, vẽ tranh, xé dán , xếp hột hạt  , làm cây xanh từ các nguyên vật liệu , chấm dấu vân tay, in hình các cây xanh múa hát  cây xanh
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh , chơi  cát đá                     

                                                      HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                              Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
                              LQVH:Chuyện:Đề tài : “ Cây tre trăm đốt“
     I . Mục đích yêu cầu :
    1. Kiến thức: 
 - Trẻ biết tên câu chuyện” Cây tre trăm đốt “ là truyện cổ tích việt nam , biết các nhân vật trong chuyện và  hiểu nội dung câu chuyện “Nói về anh nông dân chăm chỉ thật thà thì sẽ được trả ơn xứng đáng, sống hạnh phúc, kẻ tham lam độc  ác thì sẽ bị trừng phạt
 - Hiểu tính cách của từng nhân vật trong truyện :Anh nông dân là người siêng năng chăm chỉ còn lão nhà giàu tham lam độc ác
     2. Kỹ năng :  
                     - Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, nói trọn vẹn câu
                     - Phát triển kỹ năng ghi nhớ,quan sát
     3. Thái độ : 
                     -  giáo dục trẻ không nên nói dối mà phải biết dự lời.Luôn chăm chỉ làm 
      việc sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống
II. Chuẩn bị:                      
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh minh hoạ câu chuyện
- Câu chuyện cây tre trăm đốt trên máy
- Bài thơ “ Cây tre” 
	Tâm thế trẻ học thoải mái 


III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định(2-3 phút )
- Cho trẻ đọc bài thơ cây tre
- Các con vừa đọc bài thơ gì ? 
- Hình ảnh cây tre không chỉ có trong bài thơ mà nó còn có trong câu chuyện “cây tre trăm đốt” nói về anh nông dân nghèo chăm chỉ siêng năng bị 1 lão nhà giàu lừa cho cày ruộng rồi gả  con gái  cho nhưng sau đó lão lại không gả cho anh mà lão nói anh đi chặt cây tre trăm đốt  nhưng cuối cùng thì lão nhà giàu cũng bị trả giá cho sự tham lam
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1: ( 4-5 phút)
* Kể chuyện diễn cảm
+ Cô kể cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 kết hợp
  tranh minh họa
2.2:Hoạt động 2:(10-12 Phút ) 
*Đàm thoại , trích dẫn , giảng từ khó
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
-Trong câu truyện có những ai?
- Lão nhà giàu  là người như thế nào?
-Lão nhà giàu đó lừa gạt Anh nông dân như thế nào?
Cô nói: Có 1 lão nhà giàu nhưng rất keo kiệt. Lão thuê 1 anh nông dân nghèo cày ruộng của mình nhưng lại không muốn trả tiền công cho anh nên đã tìm cách lừa anh bằng cách hứa gả con gái cho anh
“ Trích dẫn “Anh chịu khó....con gái cho anh”
- Anh nông dân là người như thế nào ? 
-Anh nông dân có tin lời láo không? Anh đã làm  việc gì giúp lão
- Sau 3 năm lão nhà giàu có gả con gái cho anh không? Vì sao?
- Lão đã nói với anh nông dân thế nào
+Trích dẫn: “Vì không muốn gả con gái ...cả làng ăn cỗ cưới”
- Trong khi anh nông dân đi tìm cây tre trăm đốt ở nhà lão nhà giàu đã làm gì ? 
+Trích dẫn: “Tin lời lão.......nhà giàu khác”.
- Anh nông dân có chặt được cây tre trăm đốt không? Vì sao?
 Cô nói không có cây tre nào trăm đốt cả nhưng đó là mưu kế của lão nhà giàu lừa gạt anh nông dân
- Ai giúp anh nông dân có được cây tre trăm đốt?
- Ông tiên đã giúp bằng cách nào?
+Trích dẫn: “Con hãy đi chặt......Khắc nhập, khắc nhập”
* Giải thích “ Từ khắc nhập “ Là ngay lập tức dính lại với nhau
- Anh nông dân có vác được cây tre về nhà không?- Ông tiên đã bày cho anh nông dân làm gì?
+ Trích dẫn “Con không......khắc xuất,khắc xuất”
Giảng từ “ Khắc xuất có nghĩa là lập tức rơi ra 
Cô nói vì hiền lành siêng năng chăm chỉ nên anh nông dân được ông tiên giúp đỡ
- Khi anh nông dân vác tre về thì điều gì đã xảy ra?
- Khi thấy bó tre lão nhà giàu đã nói gì với anh nông dân
Trích “Tao bảo mày ....về đây đâu”
- Điều gì xảy ra khi lão ta sờ tay vào cây tre
- Vì sao lão nhà giàu lại dính vào cây tre
Trích “ Từ về đến nhà....đến hết “
-Qua câu chuyện các con yêu thích nhân vật nào?Vì sao?
-Các con học được gì qua câu chuyện?
-Cô giáo dục trẻ siêng năng,thật thà biết yêu thương giúp đỡ mọi người không nói dối người khác
2.3: Hoạt động 3:( 2-3 Phút ) 
* Trẻ xem câu chuyện trên máy
3. Kết thúc: ( 1-2 Phút )
Cho trẻ hát bài hát đi ra ngoài
	- Cả lớp đọc thơ

- Trẻ trả lời









- Trẻ nghe cô kể chuyện 




-Cây tre trăm đốt
-Trẻ kể
-Tham lam , keo kiệt







-Thật thà , chăm chỉ
-Cày ruộng cho lão nhà giàu

 - Không ạ
 - Vì anh nông dân nghèo

   

-Gả con gái cho người khác 


-Không
-Không có cây tre trăm đốt



-Ông tiên
-Chặt các đốt tre laị và đọc câu khắc nhập 3 lần



-Không 
-Đọc câu khắc xuất


- Cả làng ăn cỗ cưới
- Lão bị dính luôn vào cây tre
  Vì tham lam độc ác nên bị trừng phạt
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời theo suy nghĩ

- Trẻ xem trên máy 

- Trẻ hát


*Vệ sinh, trả trẻ.

                                                       ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Hôm nay bạn Hân ăn xong sốt cao
- Biện pháp
Cô cặp nhiệt độ cho trẻ uống thuốc hạ nhiệt gọi điện cho bố mẹ đến đón cháu về



                                                          




                                                Thứ 4 ngày 28 tháng 1 năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
- Thể dục sáng:Tập theo nhịp hô
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC
                                               Lĩnh vực phát triển nhận thức
LQVT:Đề tài: Toán số 9 (T1)
I. Mục đích- yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng xếp tạo nhóm, đếm, so sánh cho trẻ.
3. Thái độ:
- Biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	 Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước lớn hơn
- 8 quả na , 6 quả khế, 7 quả cà chua
3 cái giỏ
- Bài hát “ Vườn cây của ba”, em yêu cây xanh
	- Mỗi trẻ 9 cây xanh, 9 cái chậu, chữ số từ 1-9



III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : ( 2-3p)
- Cho cả lớp hát bài vườn cây của ba
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Luyện tập thêm bớt trong phạm vi 8( 4-5p)
- Cho 3 trẻ đại diễn 3 tổ đi đến cửa hàng cầm giỏi đi mua 3 loại quả theo yêu cầu của cô.
Tổ 1: Mua 8 quả na
Tổ 2: Mua 6 quả khế
Tổ 3 mua 7 quả cà chua
- Cả lớp đếm số lượng quả trong mỗi giỏi (8 quả na, 6 quả khế, 7 quả cà chua )
- Cho trẻ thêm quả để mỗi quả đều có số lượng quả là 8. Gắn chữ số tương ứng với số lượng quả 
2.2: Hoạt động 2 :Tạo nhóm có số lượng 9, đếm đến 9, nhận biết số 9.( 10-12p)
- Cho trẻ xếp tất cả cây ra thành 1 hàng ngang từ trái sang phải?
- Cây trồng ở đâu ?
- Chúng mình xếp  8 chậu ra, cứ 1 cậu tương ứng 1 cây
- Cho trẻ nhận xét 2 nhóm.
+ Ai có nhận xét gì về 2 nhóm cây và chậu ?
+ Nhóm nào nhiều( ít) hơn? Bao nhiêu? Vì sao con biết?
- Cùng đếm và kiểm tra 2 nhóm.
+ Làm cách nào để cho 2 nhóm bằng nhau?
- Để nhóm quả bằng nhóm hoa chúng mình phải làm gì?
+ 8 thêm 1 là mấy?
- Cho trẻ đếm 2 nhóm và gắn số tương ứng.
Cho trẻ phát âm số 9 và nhận xét.
- Liên hệ và tạo số 9 xung quanh lớp.
- Bớt cất dần xuôi ngược 2 nhóm cây chậu  và cây
2.3:Hoạt động 3: Luyện tập( 5-6p)
Trò chơi “Nhà nông trồng cây”
Chia thành 2 đội thi đua nhau, chơi mỗi lần 2 đội mỗi đội phải trồng đủ 9 cái cây rồi chọn số gắn vào số cây của đội
Đội nào nhanh đúng là đội đó thắng cuộc.
- Trẻ chơi: Cô bao quát trẻ.
-Trò chơi 2: “Thi xem đội nào nhanh”
 Cách chơi:Chia lớp thành 3 nhóm thi đua nhau, nhiệm vụ của các đội sẽ tìm và tô màu nhóm cây xanh, các loại quả có số lượng là 9 đội nào nhanh và khoanh đúng đội đó giành chiến thắng 
Luật chơi: Thời gian bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc
3. Kết thúc: ( 1-2p) Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời



- Đại diễn 3 tổ đi mua theo yêu cầu của cô

- Trẻ đếm



- Gắn số 8 ở mỗi lọ hoa




- Trẻ xếp tất cả các cây ra thành hàng ngang.
- Trẻ xếp 8 cái chậu tương ứng 1-1.

- Trẻ nhận xét
- Trẻ trình bày 

- Trẻ đếm
- Trẻ nêu (Thêm 1 hoặc bớt 1).

- Thêm 1 chậu nữa.
- Trẻ trả lời

- Trẻ đếm và gắn số tương ứng.

- Trẻ bớt cất dần


- Lắng nghe cô nói

- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ chơi 




- Trẻ thu dọn đồ dùng


                                                 CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
Trải nghiệm: Cho trẻ thực hành trồng cây 




2. Trò chơi vận động:
* Mèo và chim sẻ

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài “ Em yêu cây xanh
- Hỏi trẻ tên bài hát
- Hỏi trẻ về lợi ích của cây xanh
- Cô hỏi trẻ muốn trồng được cây phải là gì ?
- Cô nói cách trồng. Sau đó cô chia trẻ ra làm 4 nhóm để trồng cây
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây  xanh
* - Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho trẻ chơi



                                         CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
  - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bác sĩ.
  - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào
  - Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường, Gắn chữ cái và biết lấy đồ dùng gắn đúng số lượng . Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề
  - Góc âm nhạc - tạo hình : Tô màu, vẽ tranh, xé dán , xếp hột hạt  , làm cây xanh từ các nguyên vật liệu , chấm dấu vân tay, in hình các cây xanh múa hát  cây xanh
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh , chơi  cát đá                          
                                                     
                                                           HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề : “Cùng bé khám phá thế giới xung quanh.
                               Chủ đề “ Thế giới thực vật” 
Bài 1: Bé hãy vẽ một cây có đầy đủ các bộ phận thân , cành, lá  hoa , quả (T2)  
Bài 2: Bé hãy nối cây với những thứ cây cần để phát triển ( T3)
Bài 3: Bẽ hãy  đánh số thứ tự về quá trình phát triển của cây lúa?(T4)
Tiến trình hoạt động:
 HĐ1: Cô giới thiệu tranh chủ đề.
 HĐ2: Cô cho trẻ xem tranh cô làm mẫu.
 HĐ3: Trẻ thực hiện
 HĐ4: Kết thúc
 2.Chơi theo ý thích.
- Trẻ về góc chơi cô bao quát trẻ
3.Vệ sinh, trả trẻ.
	
                                            ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
- Sức khỏe: Sức khỏe trẻ bình thường
 - Kiến thức kỹ năng: Đa số trẻ biết đếma các đối tượngh trong phạm vi 9. Nhận biết chữ số 9 .Nhiều bạn tích cực tham gia phát biểu sôi nổi trong giờ học. Nổi bật có bạn Trâm, Đô, Tuệ, Trường, duy, An
- Biện pháp: 
Cuối giờ học cô tặng cho những bạn học giỏi cắm 1 cây cờ







                                                 Thứ 5 ngày 29 tháng 1 năm 2026
*Đón trẻ, chơi,thể dục sáng.	
- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô.
                                                                HOẠT ĐỘNG HỌC
                                                   Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
            Đề tài: Làm quen chữ cái b,d,đ
I. Mục đích- Yêu cầu: 
1.Kiến thức: 
 -Trẻ nhận biết, phân biệt được chữ cái b, d,đ và phát âm đúng chữ cái b,d,đ trong từ, tiếng. 
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng so sánh, và phát âm cho trẻ
- Khả năng chú ý để thực hiện yêu cầu của cô.
- Phát triển ngôn ngữ, nói trọn câu.
3.Thái độ: 
-Trẻ có ý thức trong học tập 
II. Chuẩn bị: 
	Đồ dùng của cô
- Chữ cái b,d,đ cắt rời để trẻ chơi trò chơi ghép chữ cái.
Soạn hình ảnh trên powerpoint về chữ cái  b,d,đ
	Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một bộ thẻ chữ b,d,đ.
- Tranh lô tô 



III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định(1-2p)
-Trò chuyện với trẻ về chủ đề 
2. Nội dung: 
2.1.Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái b,d,đ ( 20-25p)
 a. Làm quen chữ cái b.
- Cô trình chiếu bánh chưng cho trẻ xem
- Cho trẻ đọc từ “Bánh chưng ”
- Cho trẻ nêu chữ cái đã học rồi
- Cô giới thiệu chữ cái b  cho trẻ làm quen
- Cô phát âm mẫu
- Cho trẻ phát âm
+ Ai có nhận xét gì về chữ cái b?
- Cô giới thiệu chữ b viết thường, viết hoa
 b. Làm quen với chữ cái d,đ
· Cô trình chiếu hoa đào, dưa hấu 
· Các bước tương tự như chữ b
· So sánh chữ d,đ
· Cho trẻ nêu nhân xét 
· Cô tổng hợp ý kiến
 2.2.Hoạt động 2. Trò chơi (6-7p)
+ Trò chơi: tìm chữ cái theo yêu cầu
- Lần 1: tìm chữ theo tên gọi
- Lần 2: Tìm chữ theo cấu tạo chữ
 - Trò chơi: Về đúng vườn cây
3.Kết thúc: (1-2’)
Trẻ hát bài“ em yêu cây xanh ”
	
- Trẻ trả lời theo câu hỏi của cô

- Trẻ quan sát
- Trẻ đọc từ 
- 1 trẻ lên nhấp chuột vào chữ cái học và phát âm.
- Trẻ chú ý lắng nghe
- Cả lớp, cá nhân phát âm.
- Trẻ nêu nhận xét
- Trẻ nhận xét và phát âm

- Trẻ chú ý quan sát 
- Trẻ phát âm 

- Trẻ nêu nhận xét.
- Trẻ nêu nhận xét về sự giống và khác nhau.




- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ hát và đi ra ngoài 



                                               TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                           Trò chơi cướp cờ, ném vòng cổ chai 
1. Mục đích – yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Trẻ biết tên các trò chơi ‘“ Cướp cờ, ném vòng cổ chai”
- Biết chạy lên cướp cờ,  biết lấy vòng né đúng vào cổ chai
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi tay , phát triển cơ tay cho trẻ
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ thích chơi trò chơi
2.Chuẩn bị:
- 20-30 lá cờ, 6 chai, 40 vòng
3. Cách tiến hành:
- Cho trẻ ra sân chơi chia trẻ ra thành 3 nhóm 
Nhóm 1: Chơi cướp cờ
Nhóm 2: Ném vòng cổ chai
Nhóm 3: Ném vòng cổ chai  
- Cô hướng dẫn cho từng nhóm chơi.Cô mở nhạc bài hát vui nhộn cho trẻ chơi 
( Cô lần lượt đi từng nhóm bao quát hướng dẫn  nhận xét động viên tuyên dương trẻ chơi.Sau đó cô cho trẻ đổi nhóm chơi)

CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bác sĩ.
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào
 - Góc khoa học và toán: Gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, phân nhóm đồ dùng theo chủ đề.
 - Góc âm nhạc - tạo hình : Vẽ , tô màu, múa , hát về cây xanh.
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây chơi cát đá                      
                                   
                                               HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Cho trẻ thực hiện vào vở LQCC“ b,d,đ”
-   Hđ 1: Ổn định tổ chức
-   Hđ 2: Cô làm mẫu
-   Hđ 3: Trẻ thực hiện
2. Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích và chú ý bao quát trẻ
3.Vệ sinh,trả trẻ.

                                            ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động, tuy nhiên còn bạn Trà, Huyền Trang chưa nhận biết và phát âm đúng chữ cái b,d,đ
- Biện pháp: Phối hợp phụ huynh cùng cô luyện thêm cho trẻ

                                                                                                                  



























Thứ 6 ngày 30 tháng 1  năm 2026
*Đón trẻ,chơi,thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “em yêu cây xanh”.
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                                     Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ:
                             Âm nhạc : Đề tài : VĐTTTC bài : Em yêu cây xanh(TT)
                         Nghe hát : Cây trúc xinh (KH)
                                                              Trò chơi : Xúc xắc vui nhộn ( KH)
  I. Mục đích yêu cầu : 
  1. Kiến thức :
                         - Trẻ biết tên bài hát, tác giả bài   “Em yêu cây xanh” , “ Cây trúc xinh ”
                         - Trẻ biết VĐTTTC bài hát  “ Em yêu cây xanh ”
- Trẻ hứng thú nghe cô hát, biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát bài “cây trúc xinh ”làn điệu dân ca quan họ bắc ninh
                         - Chơi thành thạo trò chơi
  2. Kỹ năng :
                     - Luyện kỹ năng VĐTTTC  bài hát “Em yêu cây xanh”
 - Luyện cho trẻ khả năng cảm nhận giai điệu bài hát và biết hưởng ứng khi nghe cô hát như  vẫy tay, nghiêng người.....
   3. Thái độ:
                     - Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc các cây xanh không bẻ là , bẻ cành
  II. Chuẩn bị: 
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi các bài hát trên “ Cây trúc xinh , em yêu cây xanh “    
- Xắc xô to , lá cây
	 - Dụng cụ âm nhạc, trống lắc, xắc xô, phách tre



  III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định ( 2-3 phút )
 -Cô cho trẻ chơi trò chơi nhìn lá đoán cây
-Trò chuyện cùng trẻ về ích lợi của cây xanh
+ Trồng cây xanh để làm gì ?
+ Để chăm sóc và bảo vệ cây xanh hàng ngày các con phải làm gì ?
 + Thế các có yêu quý cây xanh không?
- Có bài hát gì nói về lên điều đó
- Đó là bài hát gì ? sáng tác của ai ?
- Cô giới thiệu lại tên bài hát” Em yêu cây xanh sáng tác 
- Cho cả lớp hát 2 lần
- Cho trẻ về chỗ ngồi 
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1( 10-12 phút )
Dạy VĐ TTTC bài “Em yêu cây xanh  ”( TT)
- Bài hát này có nhiều cách vận động 
- Cô cho trẻ thảo luận các cách vận động và cô chọn cách vận động là VTTTTC
- Cô hát và vận động 2 lần 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cho cả lớp hát và vận động 2 lần 
- Cho lần lượt các tổ thảo luận chọn ra hình thức vận động cho tổ mình sau đó tổ hát và vận động 
- Cho nhóm vận động theo ý thích 
- Cho cá nhân vận động
( cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài hát tác giả
- Vận động theo tiết tấu gì ?
- Cho cả hát và vận động lại 
= Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh không bứt lá bẻ cành
2.2:Hoạt động 2: ( 6-8 phút )
* Nghe hát : “ Cây trúc xinh “
- Mỗi miền quê đều có 1 làn điệu dân ca riêng như: làn điệu dân ca nghệ tĩnh, dân ca xê đăng, dân ca nam bộ… hôm nay cô gửi tới các con 1 làn điệu dân ca của quan họ bắc ninh nói về 1 loại cây đó là bài “Cây trúc xinh”
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần
-Hỏi trẻ tên bài hát ,làn điệu dân ca
            “Trúc xinh trúc mọc đầu đình
          Em xinh em đứng 1 mình cũng xinh”
- Lần 3: trẻ hưởng ứng cùng cô
-Giáo dục trẻ mỗi vùng miền đều có một làn điệu dân ca khác nhau yêu quý làn điệu dân ca của  đất nước mình
2.3 Hoạt động 3: ( 3-4 phút )
*Trò chơi “ xúc xắc vui nhộn “
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ
Cho trẻ chơi 3-4 lần
3.Kết thúc: ( 2-3 phút )
Cho trẻ Hát bài “Em yêu cây xanh “
	
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời

- Đi tìm mồi
- Trẻ đoán 

- Trẻ nghe cô giới thiệu


- Cả lớp hát 2 lần


- Trẻ về chỗ ngồi


- Trẻ nghe cô hát 
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát 2 lần
- Tổ nhóm cá nhân trẻ hát 
- Cho trẻ hát nối tiếp , hát to nhỏ



- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát 1 và vận động



-  Trẻ trả lời và chú ý nghe cô giới thiệu

- Trẻ nghe cô hát
- Trẻ trả lời
- 1 trẻ lên phụ họa
- Cả lớp hưởng ứng












- Trẻ nghe cô giới thiệu
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

-Trẻ  hát  và ra ngoài



                                                           CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích:
Quan sát: Cây xoài

2.Trò chơi vận động: 
     Gieo hạt


3.Chơi tự do:
	 - Cô giới thiệu nội dung quan sát?
-Cô đặt câu hỏi cho trẻ thảo luận.
-Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây
 *-Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi
-Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
-Trẻ chơi: cô bao quát trẻ
-Cô giáo dục trẻ chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho 
trẻ chơi


                                              CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
  - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bác sĩ.
  - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây vườn cây nhà bé- lắp ghép hàng rào
  - Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường, Gắn chữ cái và biết lấy đồ dùng gắn đúng số lượng . Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề
  - Góc âm nhạc - tạo hình : Tô màu, vẽ tranh, xé dán , xếp hột hạt  , làm cây xanh từ các nguyên vật liệu , chấm dấu vân tay, in hình các cây xanh múa hát  cây xanh
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh , chơi  cát đá                          
                                                        HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Vệ sinh trường lớp:
       - Cô và trẻ lau chùi đồ dùng đồ chơi.
       - Quét dọn nhặt lá cây trong vườn trường
       - Vệ sinh tay mặt sạch sẽ.
2. Vệ sinh tay mặt.
3. Nêu gương cuối tuần: 
       - Cho trẻ hát bài cả tuần đều ngoan .
       - Cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan.
       - Cho trẻ bình bàu nhận xét bé ngoan trong tuần
       - Cô nhận xét chung
       - Cô phát phiếu bé ngoan cho trẻ
       - Động viên những trẻ chưa được phiếu tuần sau cố gắng hơn. 
       - Nhắc nhở trẻ trước lúc ra về.
4.Trả trẻ.	
                                                  ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY. 
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia sôi nổi vào  giờ học.Trẻ có kỹ năng vận động đúng theo tiết tấu chậm bài hát.
- Biện pháp: Cuối buổi học cô tặng cho những bạn ngoan vận động giỏi một cây cờ
          

        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH NHIỀU LOẠI QUẢ ( 1 tuần )
                                                 Thực hiện từ ngày 2/2- 6/2/2026
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ

-Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học
	PTTC
VĐCB: Đi khuỵu gối
TCVĐ: Lăn bóng vào gôn
	HĐTCS theo PP Unis:
Chủ đề “ Bé thích nhiều loại quả”


	PTNT
Toán : ĐT.
 Số 9( T2)

	PTNN: 
TCCC: b,d,đ

	PTTM
Dạy hát: Bài “Quả”(TT)
NH:Vườn cây của ba
TCÂN:Vòng tròn tiết tấu 

	Địa điểm tổ chức
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Quả cam, quả chuối , Chơi với cát , quả Trải nghiệm bày đĩa quả,. HĐTT. Lao động tại vườn tường
- TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa, gieo hạt
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng và lắp ghép: Xây vườn cây ăn quả
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc âm nhạc –tạo hình:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	Làm quen trò chơi mới: TCHT: Chọn quả
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	 PTTM: 
Tạo hình:
Nặn các loại quả (ĐT  
- Vệ sinh- trả trẻ

	       SHCM
	*Thực hiện vở chủ đề :Thế giới thực vật TGTV:Trang 17,18,19
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	- VS trường lớp
-Vệ sinh cá nhân
- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ






                                                        THỂ DỤC SÁNG :
                                                 Tập bài: Em yêu cây xanh
                                 Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài hát "Em yêu cây xanh".
                                  Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.
* Tiến hành:	
Động tác 1: Hô hấp : Trẻ làm động tác hít vào thở ra
 Động tác 2:- Em rất thích  .........trên cành : 2 tay đưa lên cao hơi chếch 2 bên 
                                          ( động tác  tương ứng với lời bài hát)                                                                                            
                                              
  Động tác 3 : - Sân chơi sẽ  .........đẹp xinh : 2 tay dăng ngang đưa về phía trước  đầu gối hơi  chùng
                                 ( động tác tương ứng với lời bài hát)
	
	

  Động tác 4: Cô giáo dạy…………cành: 2 tay đưa lên cao cúi người xuống 2 tay chạm chân
                                        
Động tác 5:  Vui mừng vui  ….của em: bật chụm tách chân
                       ( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)


	                         
                                
       






                    
                     KẾ HOẠCH  CHƠI, HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
                      Bé thích nhiều loại quả  ( Thực hiện từ ngày 2/2-/6/2/2026)
	Nội dung
	Yêu cầu
	 Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	
* Góc đóng vai:        
- Bán hàng
- Nấu ăn.
- Bác sĩ
	
- Trẻ tập thể hiện vai chơi
- Trẻ tập sử dụng một số đồ dùng và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản từ các loại rau, củ...
	
 Đồ dùng nấu ăn , đồ chơi bác sĩ, các loại quả……
	
* HĐ1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi chơi:
Cho trẻ hát bài: “ Quả “, cô giới thiệu với trẻ về các góc chơi cô chuẩn bị, hỏi trẻ các nội dung sẽ chơi ở các góc. cô gợi ý cho trẻ các nội dung các góc chơi…
* HĐ2: Quá trình hoạt động
Cho trẻ về góc chơi. Cô theo dõi và giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi, chơi cùng trẻ. 
Hướng dẫn, nhắc nhỡ trẻ có thái độ ân cần yêu thương, đối với bạn chơi.
* HĐ3: Kết thúc hoạt động
Cho các nhóm tự nhận xét, 
Cô cho trẻ về góc nghệ thuật, cô nhận xét điểm nổi bật ở góc âm nhạc- tạo hình.
cô nhận xét trẻ về thao tác, thái độ của trẻ khi chơi, giáo dục trẻ về tình cảm với người thân, đồ vật, thái độ với bạn chơi. 
Cho trẻ thu dọn đồ chơi.



	
* Góc xây dựng lắp ghép
- Xây vườn cây nhà bé 
- Lắp ghép đồ dùng.                    

	
- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu như gạch, cây xanh, cây hoa, để tạo thành mô hình vườn cây của bé.
- Trẻ biết sắp xếp đường đi,..
Biết lắp ghép từ đồ chơi lắp ghép.
	
Gạch nhựa, nắp chai, khối hộp, đồ chơi tự tạo cây xanh cây ăn quả, Các loại quả 


	

	
*Góc học khoa học và toán
- Thực hiện bài tập trên mảng tường
- Gạch chân chữ cái
- Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề
	
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi do cô thiết kế trên mảng tường. 
- Trẻ biết đếm các loại quả gắn số lượng tương ứng
- Trẻ biết giở sách xem tranh ảnh các loại quả , Cắt dán làm album
	
Sách tranh truyện về chữ cái  b,d,đ, m,n
- Lô tô các loại quả, tranh các loại quả, kéo , hồ dán
	

	*Góc Âm nhạc – Tạo hình
Tô màu, vẽ , xé dán , trang trí cây ăn quả múa hát về chủ đề
* Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để vẽ, xé dán  các loại quả, cây ăn quả. Biết múa hát các bài hát trong chủ đề



Trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây, biết chơi cát nước
	 
Đất nặn, giấy màu, kéo, bút màu, vật liệu, dụng cụ âm nhạc,




Nước, Bình tưới
	



                                                     
                                              Thứ 2 ngày 2 tháng 2 năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Em yêu cây xanh”
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC
                                                    Lĩnh vực phát triển thể chất:
                                                   Phát triển vận động 
                                   Đề tài:  VĐCB: Đi khuỵu gối
                                                      TCVĐ: Lăn bóng vào gôn
  I.Mục đích yêu cầu:
  1. Kiến thức: 
                       - Trẻ biết tên bài vận động đi khuỵu gối và biết cách “ đi khuỵu gối”                                
            - Nắm được luật chơi và cách chơi trò chơi “ Lăn bóng vào gôn ”.
  2. Kỹ năng :
                        - Rèn luyện kỹ năng khéo léo đôi chân, luyện tính nhanh nhẹn, hoạt bát
                      - Phát triển tính tập trung và chú ý.
    3. Thái độ :
                      - Trẻ thích tập thể dục hứng thú tham gia , có ý thức kỷ luật khi học bài
 II. Chuẩn bị:              
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ 
- vạch chuẩn
- Bài hát đoàn tàu nhỏ xíu
	Tâm thế trẻ học thoải mái 


III. Tiến trình hoạt động :

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định(  1-2 Phút )
- Cô cùng trẻ trò chuyện về lợi ích của các loại quả
2. Nội dung
2.1: Khởi động: (  3-4  Phút )
- Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân,  đi thường ,chạy nhanh, chạy chậm.
- Sau đó cho trẻ chuyện đội thành 2 hàng ngang
Cô cho từng đôi điểm danh cho bạn có số chẵn bước sang hàng
2.2 :Trọng động (  15-20  Phút )
* Bài tập phát triển chung
 Động tác tay:  2  “2 tay dang ngang đưa về trước”


 Bụng  2“2 tay đưa  cao cúi người xuống”
      
                
Chân 3:    “ 2 tay đưa dang ngang  , khủy gối và đưa tay về trước”
                 


Bật 1: “Cháu Bật chụm tách chân”
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- Các con đoán xem hôm này cô sẽ cho các con học bài thể dục gì ?
- Cô cho 1 trẻ lên làm mẫu
* Cô làm mẫu:
- Lần 2 kết hợp phân tích: Cô đứng ở vạch xuất phát khi nghe hiệu lệnh. Cô đi hơi khom người , đầu gối khủy xuống, 2 tay vung tự nhiên để giữ thăng bằng trong khi đi và đi hết đường thẳng kẻ vạch
+ Cô vừa thực hiện vận động gì?
*Trẻ thực hiện:
  Cho 2 trẻ lên làm thử, cô nhận xét
- Lần lượt cho trẻ của các tổ lên thực hiện cho  đến hết (cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
- 2 tổ thi nhau đi khụy gối
-  Hỏi trẻ tên bài tập vận động ?
- Cho 2 trẻ lên vận động lại lần nữa.
+ Trò chơi vận động: Lăn bóng vào gôn
- Cho trẻ giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ  chơi 3 - 4 lần.
- Co bao quát trẻ
2.3: Hồi tĩnh ( 2-3 Phút )
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân.
3. Kết thúc (1 -2  Phút)
Cô tuyên dương trẻ cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ trả lời câu hỏi 


- Trẻ làm theo  cô


- Trẻ chuyển đội hình





- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp



- Trẻ tập 4 lần 8 nhịp



- Trẻ tập 2 lần x 8 nhịp


- Trẻ bật 2 lần 8 nhịp
















- Trẻ đoán
-Trẻ xem cô làm mẫu 




- 2 khá trẻ lên làm thử


-Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời


 

-Trẻ hứng thú tham gia trò chơi


- Trẻ đi nhẹ nhàng


                                                  
                                                     CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích:
Quan sát: Quả cam

2.Trò chơi vận động: 
     Kéo co


3.Chơi tự do:
	* - Cô giới thiệu nội dung quan sát?
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ thảo luận.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả giúp cơ thể khỏe mạnh
 *- Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Trẻ chơi: cô bao quát trẻ
- Cô giáo dục trẻ chơi cùng bạn
* Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu cho 
trẻ chơi



                                              CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC               
- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả- Lắp ghép đường đi, hàng rào
- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc nghệ thuật:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước
                                                         HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Hướng dẫn trò chơi mới
                                      Trò chơi học tập: Chọn quả
    Quyển tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề 5 – 6 tuổi trang 49
2. Chơi theo ý thích
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình ,cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
3.Vệ sinh, trả trẻ  
                                                    ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
Trạng thái hàng vi cảm xúc: Sáng  nay bạn Trường đi học khóc nhè
Sức khỏe của trẻ: Hôm nay bạn Duy đi học nóng sốt
Biện pháp:Bạn hải: Cô cặp nhệt độ cho trẻ, rồi cho trẻ uống thuốc hạ sốt . Cô gọi cho bố mẹ đến đón cháu về
Bạn khang: Hỏi trẻ lý do vì sao con khóc và động viên trẻ để trẻ ngoan hứng thú đi học

                                                      Thứ 3 ngày 3 tháng 2 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng:Thứ  tập theo nhịp hô : Bài “Em yêu cây xanh”
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề “Bé thích nhiều loại quả”
  I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Kiến thức
-Trẻ biết  tên và đặc điểm bên ngoài một số loại quả: Quả cam, quả xoài, quả ổi, quả chuối..
- Trẻ biết chia sẻ về các loại quả với các bạn.
- Trẻ hiểu được nội dung thông điệp sáng từ cô giáo.
2. Kĩ năng
- Phát triển khả năng giao tiếp, diễn đạt về các loại quả.
- Rèn kỹ năng làm quen với các bạn trong lớp qua hoạt động chào hỏi và giao tiếp.
- Rèn sự tập trung lắng nghe, trả lời câu hỏi.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ sự tự tin, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc.
- Khuyến khích trẻ tinh thần hợp tác, đoàn kết trong lớp học.
II. CHUẨN BỊ
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Nhạc “go,go stop” Bài  one, Two, Thre
- Nhạc “Bé yêu trái cây”
- Địa điểm: Lớp học 5TC
	- Mỗi trẻ 1 loại quả 
- Tâm thế thoái mái


III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của cô

	1. Chào hỏi(7-10 phút)
- Cho trẻ chơi trò chơi mang tên “go go stop”
- Xin chào mừng  các con đến với hoạt động trò chuyện sáng ngày hôm nay.
- HĐ trò chuyện sáng gồm 4 phần 
Phần 1:  Chào hỏi
Phần 2: Chia sẻ
Phần 3: Hoạt động nhóm
Phần 4: Thông điệp sáng
Bây giờ chúng ta đến với phần  đầu tiên đó là hoạt động chào hỏi.
Cô giới thiêu hình thức chào hỏi bằng hình thức câu cá. Đó là chúng ta ném lưới và gọi tên bạn những người bạn được gọi tên bạn  sẽ nhảy nhảy đến và chào nhau.
- Khi chào các con chào nhau như thế nào?Tâm trạng ra sao?
- Cô Lê và cô thu đến chào các bạn 
- Cho các bạn chào cô, chào nhau bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Khi chào thể hiện sự lịch sự, thân thiện
2. Chia sẻ (15 phút)
+Phần tiếp theo là phần “ Chia sẻ”
- Cô giới thiệu chủ đề chia sẻ “ Bé thích nhiều loại quả”
- Cho trẻ đi lấy quả về chỗ ngồi
- Bây giờ cô muốn các con hãy chia sẻ về các loại quả các con mang đến là quả gì , có màu sắc hình dạng như thế nào ? Con thích ăn quả gì?
- Cho trẻ lần lượt chia sẻ
- Khi trẻ chia sẻ, cô có thể hỏi thêm“Vì sao con thích ăn quả đó?”; “Khi ăn quả con phải làm gì?”
(Lưu ý:Khuyến khích các bạn lắng nghe và vỗ tay khi bạn chia sẻ xong).
3. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm(5phút)
- Sau phần chia sẻ là phần gì?
 Cho trẻ chơi trò chơi “ Thử tài của bé”
- Cho trẻ chơi 2 lần 
- Lần 1: Cho trẻ tạo nhóm quả có cùng tên gọi màu sắc và hình dạng. Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc
Lần 2: Cô nói thích ăn quả gì thì trẻ cầm quả đó đi vào bên trong vòng và nói to tên quả đó
4. Thông điệp sáng (5 phút)
Tiếp theo chúng ta đến với phần: Thông điệp sáng
- Cô đọc:“Lớp 5 tuổi C yêu quý.Hôm nay gày 18/2/2025 các con sẽ giao lưu trò chơi “ Kéo co” với các bạn lớp 5 tuổi B.Chúc các con có buổi giao lưu vui vẻ, cô Lê và Cô thu yêu tất cả các con 
Các con ạ thông điệp mà cô lê muốn gửi tới các con là hôm nay chúng ta sẽ giao lưu kéo co với lớp 5  tuổi B. Bây giờ cô mời cả lớp đọc cùng cô lại 1 lần nữa nào ?
- Cô chúc tất cả các con lát nữa chúng ta ra giao lưu thật vui vẻ .
3. Kết thúc(1phút)
- Cô nhận xét
- Cô khen ngợi trẻ đã tham gia hoạt động nhiệt tình.
- Cô nhắc trẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho buổi giao lưu sắp tới.
	
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thực hiện



-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe







-Trẻ chia sẻ









-Trẻ Chơi cùng cô




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng






- Trẻ trả lời và hưởng ứng



- Trẻ lắng nghe



                                                      CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả- Lắp ghép đường đi, hàng rào
- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc nghệ thuật:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước
                                                          CHƠI NGOÀI TRỜI.
	1.    HĐ có mục đích : 
* Trải nghiệm bày đĩa quả





2.  Trò chơi vận động  : Mèo đuổi chuột


3. Chơi tự do 
	*- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Quả”…                                                                  - Bài hát nói về những loại quả gì?
- Ngoài các loại quả đó ra còn có những quả gì nữa?
- Cô bày đĩa quả cho trẻ quan sát
- Cô cho trẻ khá lên thực hiên 
- Cho trẻ về nhóm thực hiện
- Giáo dục trẻ
*- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
* Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ          


                                                     HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HOẠT ĐỘNG HỌC
                                                       Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
                                              Tạo hình:  Đề tài: Nặn các loại quả  (ĐT)
I.Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng như: Trẻ biết nhào đất ,chia đất, xoay tròn lăn dọc…để tạo ra nhiều loại quả: Quả dài, quả tròn, chùm quả và biết đặt tên phù hợp.
2.Kỹ năng:
-Luyện kỹ năng chia đất,xoay tròn,lăn dọc..tạo quả to, nhỏ,dài ngắn khác nhau,chọn màu sắc phù hợp.
-RÌn cho trẻ thành thạo kỹ năng lăn đất, uốn vuốt bằng các ngón tay
-Phát triển trí tưởng tưởng sáng tạo cho trẻ
3.Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra
II.Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	-  Các loại quả thật như khế ,ổi ,cam..Hộp quà
 - Mẫu nặn một số loại quả
- Bàn trưng bày sản phẩm.
- Đàn ghi bài hát”Quả”.
	    - Bảng ,đất nặn,khăn lau ,rổ đủ cho trẻ



III.Tiến trình hoạt động: 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định: (2-3)
Cô cùng trẻ hát bài Quả?
- Cô đàm thoại về nội dung bài hát
Ngoài những loại quả đó ra, các con còn biết những loại quả nào nữa?
-Và hôm nay nhân dịp đầu xuân lớp mình đã nhận được món quà.
-Cô đưa hộp quà ra cho trẻ khám phá bên trong có gì?
Cô cho trẻ quan sát đĩa quả thật và nêu một số đặc điểm nổi bật của các loại quả đó?
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả giúp da dẻ hồng hào ,khỏe mạnh.Trước khi ăn vệ sinh quả sạch sẽ
Các con nhìn xem cô đã nặn được gì đây?
2. Nội dung:
2.1: Hoạt động 1: Quan sát mẫu nặn của cô(5-7’)
- Cô đưa đĩa quả đã nặn cho trẻ quan sát
- Cô lần lượt cho trẻ nhận xét về màu sắc ,hình dáng..
- Quả này có dạng hình gì?
- Bạn nào có nhận xét nào?
- Cho trẻ nhận xét về những loại quả đó?
- Lớp mình thấy cô nặn có đẹp không ?
- Các con có thích nặn những loại quả này không?
- Thế chúng mình cùng thi nặn xem ai nặn đẹp 
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ định nặn gì và cách nặn các loại quả đó như thế nào?
- Cô khái quát lại
- Cô chúc các con nặn được các loại quả thật đẹp
- Cho trẻ hát bài quả về chỗ ngồi thực hiện
2.2 Hoạt động 2: Trẻ thực hiện  (12-13’)
- Trong lúc trẻ thực hiện cô bao quát động viên trẻ thực hiện 
- Cô đến một số trẻ hỏi ý định xem trẻ nặn gì?
- Nặn như thế nào?
- Cô giúp đỡ trẻ nặn yếu
- Cô  gợi ý  trẻ nặn sáng tạo để nặn nhiều loại quả khác nhau
2.3 Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.(4-5’)
- Cho trẻ đưa sản phẩm của trẻ  lên trưng bày  cô cho trẻ quan sát sản phẩm  1-2 phút.
- Cho 3-4 trẻ nhận sản phẩm  trẻ thích.
- Cô hỏi trẻ vì sao trẻ thích
- Mời 3-4 trẻ được chọn lên giới thiệu.
- Cô chọn một số bài sáng tạo cho tác giả của sản phẩm đó lên giới thiệu.
- Cô động viên những trẻ chưa hoàn thành.
3.Kết thúc: (1-2’)
Trẻ  hát bài “Bầu và bí”giúp cô thu dọn đồ dùng.
	              
-Trẻ hát bài quả 

-Trẻ trả lời



-Trẻ đoán 

-Trẻ nêu ý kiến









-Trẻ quan sát
-Trẻ trả lời



-Trẻ nêu ý kiến






- 3-4 Trẻ nêu ý định






-Trẻ thực hiện 




-Trẻ quan sát
-Trẻ nhận xét



-Trẻ hát và thu dọn đồ dùng đồ chơi cùng cô



Vệ sinh, trả trẻ.
                                       ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động trò chuyện sáng, trẻ biết trả lời  chào hỏi và chia sẻ với các bạn trong lớp và chia sẻ những loại quả mà các bạn đưa đến. Bên canh đó còn có một số bạn nói hơi nhỏ như bạn Hân, Tuệ, 
- Biện pháp: Động viên  nhắc nhở các bạn nói to

                                                





                                            










                                       
                                      Thứ 4 ngày  3 tháng 2 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “em yêu cây xanh”.
                                                 HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                              Lĩnh vực phát triển nhận thức :
                                           LQVT: Đề tài  : Số 9 ( Tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu 
 1.Kiến thức:
 - Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9, Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 9
 2. Kỹ năng: 
- Luyện cho trẻ kỹ năng so sánh
- Luyện cho trẻ kỹ năng xếp tương ứng 1-1, kỹ năng thêm bớt
 3.Thái độ:  
 - Bảo vệ và chăm sóc cây xanh
 - Có ý thức học tập tốt 
II. Chuẩn bị :
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	   -  9 bông hoa sen ,9 cái ao,các thẻ số 1…9
    - Đồ dùng đồ chơi đặt xung quanh lớp(mỗi nhóm không quá 9 đồ dùng)
- 3 giỏi quả có số lượng 9 
     - Đàn ghi âm bài hát “em yêu cây xanh,lý cây xanh, vườn cây của ba
	  - Mỗi trẻ đủ 9 bông hoa sen ,9 cái ao,các thẻ số 1…9



III. Tiến trình hoạt động

	                              Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định ( 1-2 Phút )
- Cho trẻ chơi trò chơi “gieo hạt”
2 . Nội dung
2.1:Hoạt động 1( 4-5   Phút )
* Ôn nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 9, nhận biết chữ số 9
- Cho trẻ đếm số quả ở 3 giỏ quả . Sau đó cô kiểm tra kết quả và yêu cầu trẻ viết số tương ứng
- Cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi
2.2: Hoạt động 2: ( 10-12   Phút ) 
 *So sánh thêm bớt các đối tượng có số lượng trong phạm vi 9
- Cô cho trẻ xếp 9 bông hoa sen ra. Nhớ xếp hàng ngang từ trái qua phải thật thẳng hàng.
-Cho trẻ xếp  8  ao  ra xếp tương ứng với hoa sen
cứ mỗi ao xếp tương ứng 1 bông hoa sen
- Cho trẻ đếm 2 nhóm và gắn số tương ứng
+ Cho trẻ nhận xét 2 nhóm ? Vì sao không bằng nhau
+ Làm cách nào để 2 nhóm bằng nhau?
+ Yêu cầu bông hoa sen  nào  cũng có 1 cái ao thì phải làm gì?
+ 8 thêm 1 là mấy?
- Cho trẻ đếm 2 nhóm. 1-9
+ 2 nhóm này như thế nào với nhau? đều bằng mấy?
- Tương ứng với số mấy?
-Chúng ta cùng bớt 2 cái ao
+ 9 bớt 2 còn mấy? 
- Ai có nhận xét gì về 2 nhóm này?
+ Vì sao lại không bằng nhau? 
- Nhóm ao tương ứng với số mấy?
-  Sau đó cho trẻ bớt lần lượt nhóm cây xanh từ 1-9
- Mỗi lần bớt cho trẻ so sánh 2 nhóm và gắn tương ứng rồi thêm vào cho đủ số lượng 9
- Cuối cùng cho trẻ bớt hết số ao
- Cho trẻ đếm ngược và cất dần số hoa
- Cho trẻ tìm đồ dùng , đồ chơi có số lượng ít hơn 9, sau đó cho trẻ thêm cho đủ số lượng trong phạm vi 9
2.3:Hoạt động 3 : ( 5-7  Phút )
+ Trò chơi 1: Tìm bạn
- Cho trẻ lấy thẻ chấm tròn, vừa đi vừa hát. Khi nghe hiệu lệnh tìm bạn thì 2 bạn sẽ tìm đến với nhau để thẻ chấm tròn của 2 bạn có số lượng 9 chấm tròn.
-Quá trình trẻ chơi cô bao quát và kiểm tra kết quả.
+ Trò chơi 2: Những ngón tay xinh
- Cô nói: tay đẹp đâu. Cho trẻ đếm 9 ngón tay và giơ lên.
- Cô và trẻ vừa đọc vừa chơi: 
+ 9 ngón tay lắc lư lắc lư, bớt 2 ngón thì còn mấy ngón.
Trẻ đọc: 9 ngón tay lắc lư lắc lư, bớt 2 ngón thì còn 7 ngón
+ 7 ngón tay lắc lư lắc lư, thêm 2 ngón thì bằng mấy ngón 
Trẻ đọc: 7 ngón tay lắc lư lắc lư, thêm 2 ngón thì bằng  ngón
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
3.Kết thúc : ( 2-3   Phút )
- Cô nhận xét , giáo dục trẻ, cho trẻ hát bài “ Em yêu cây xanh “đi ra ngoài
	 
- Trẻ chơi gieo hạt 





- Trẻ trả lời



-Trẻ xếp tất cả hoa sen  ra thành hàng ngang.
- Trẻ xếp 8 ao tương ứng 1-1.
- Trẻ đếm
- Trẻ nhận xét 2 nhóm không bằng nhau…
- Trẻ  trả lời
- Thêm 1 ao
- Trẻ trả lời
- Trẻ đếm và nhận xét.
- Bằng nhau, đều là 9
- Số 9
- Trẻ cất cùng cô
-Trẻ trả lời
- Không bằng nhau.
- Nhóm hoa nhiều hơn, nhóm ao  ít hơn 
-Trẻ trả lời



- Trẻ tìm xung quanh lớp 













- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

















- Trẻ hát đi ra ngoài


                                                         CHƠI NGOÀI TRỜI.
	1.    HĐ có mục đích : 
* Quan sát quả chuối



2.  Trò chơi vận động  : Trồng nụ trồng hoa


3. Chơi tự do 
	*- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Quả”…                                                                  - Bài hát nói về những loại quả gì?
Cô giới thiệu nội dung quan sát
- Cô đặt câu hỏi mở cho trẻ quan sát và trả lời
- Giáo dục trẻ
*- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
* Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ     



                                     CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả- Lắp ghép đường đi, hàng rào
- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc nghệ thuật:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước
                                                  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                                                  Nghỉ SHCM
                                           ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 
Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Đa số trẻ biết Thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 nổi bật có bạn Đô, Trang, Tuệ, Huy, Trà, Ngọc có kỹ năng thêm -bớt các nhóm đối tượng rất tốt. Bên cạnh đó có bạn Khoa, Tiên kỹ năng thêm -bớt còn chậm
Biện pháp: Luyện thêm cho những bạn còn chậm mọi lúc mọi
                                                          Thứ 5 ngày 5 tháng 2 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ nhẹ nhàng, trao đổi với phụ huynh về trẻ. Cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng tập theo nhịp hô  
                                                     HOẠT ĐỘNG HỌC
                                              Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 
                                                    TCCC: b,d,đ  
I . Mục đích- yêu cầu:
1 . Kiến thức :
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái b, d, đ. và các chữ cái đã học qua các trò chơi
2 . Kỹ năng: 
- Phát âm nói đúng cấu tạo chữ b, d, đ
- Luyện khả năng chú ý, tính nhanh nhẹn, linh hoạt khi tham gia các trò chơi
3 . Thái độ
- Đoàn kết chơi cùng bạn, biết phối hợp với bạn trong khi chơi
II . Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh cái ô, tranh lá cờ, tranh kéo co, còn thiếu các chữ cái b , d ,đ
- Cây xanh có gắn chữ cái b,d, đ
 Bài hát sắp đến tết rồi , mùa xuân ơi. Bài thơ “ tết đang vào nhà”
	- Hột hạt cho trẻ xếp chữ
- Thẻ chữ cái rơi b, d, đ



III . tiến trình hoạt động : 
			Hoạt động của cô
	Hoạt độngc của trẻ

	1: Ổn định (2-3’)
- Cho trẻ hát bài hát  ‘ Sắp đến tết rồi”
- Trò chuyện với trẻ về bài hát
2. Nội dung: 
2.1: Hoạt động 1: Trò chơi với chữ cái( 18-20p)
*Trò chơi “Lấy nhanh theo yêu cầu”
- Cho trẻ xem bức tranh vẽ  bánh chưng, Hoa đào...., ”
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh
- Hỏi trẻ chữ cái còn thiếu là chữ cái gì?
- Thiếu chữ cái gì cho trẻ giơ chữ cái đó lên
* Trò chơi “ Thi xem tổ nào nhanh”
- Chia trẻ thành 3 đội chơi
- Cho trẻ lấy chữ cái rời b , d , đ, chạy nhanh đưa các chữ cái đó về đúng nhà có chứa các chữ cái trên
- Tổ nào lấy được nhiều chữ cái và  nhanh tổ đó thắng cuộc, thời gian của trò chơi này là 5 phút
* Trò chơi; “Xếp chữ cái b, d,đ  bằng hột hạt”
- Cho trẻ lấy hột hạt xếp các chữ cái theo yêu cầu của cô
* Trò chơi “ Về đúng nhà’
- Cho trẻ cầm thẻ chữ cái rời vừa đi vừa hát các bài hát về gia đình
- Khi có hiệu lệnh chạy nhanh về đúng nhà giống chữ cái có trên tay
2: Kết thúc (1-2p)
- Cho trẻ đọc bài thơ “ Tết đang vào nhà”
	
- Trẻ hát
- Trò chuyện cùng cô


- Trẻ xem tranh
- Đọc từ

- Trẻ lấy chữ cái còn thiếu trong từ

- Trẻ xếp hàng theo 3 tổ để tham gia trò chơi

- Xếp chữ cái theo yêu cầu của cô



- Trẻ tham gia trò chơi



- Trẻ hát và đi ra



                                              TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                                “ Lao động tại vườn trường”
1. Mục đích - yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Trẻ biết nhặt rác, lá cây, làm cỏ ở các bồn hoa và trên sân trường
- Biết tạo cảnh quan sân trường sạch sẽ , biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng nhặt bỏ rác đúng nơi quy định
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh sạch sẽ trong sân trường,  biết yêu thiên nhiên
2.Chuẩn bị:
- Xúc rác, chổi,thùng rác
-  bình tưới nước 
3. Cách tiến hành:
- Chia trẻ ra làm 4 nhóm . 
- Nhóm 1: Nhặt lá,rác quanh vườn trường
- Nhóm 2: Làm cỏ vườn hoa
- Nhóm 3: Tưới nước cho cây
- Nhóm 4: Quét dọn sân trường
- Trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn và cùng làm với trẻ

                                    CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả- Lắp ghép đường đi, hàng rào
- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc nghệ thuật:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước
 
                                            HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề : “Cùng bé khám phá thế giới xung quanh.
                               Chủ đề “ Thế giới thực vật” 
Bài 1: Bé hãy tìm và gạch chân chữ cái m,n dưới các từ .(T17) 
Bài 2: Bẽ hãy sao chép lại quy tắc sắp xếp các loại quả ở mỗi hàng?(T18)
Bài 3: Bẽ hãy đánh dấu  nhân vào các loại quả bé thích ăn ?(T19)
Tiến trình hoạt động:
 HĐ1: Cô giới thiệu tranh chủ đề.
 HĐ2: Cô cho trẻ xem tranh cô làm mẫu.
 HĐ3: Trẻ thực hiện
 HĐ4: Kết thúc
2. Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích và chú ý bao quát trẻ
3.Vệ sinh, trả trẻ.
                                            ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY       
Kiến thức kỹ năng: Đa số trẻ nhận biết và hứng thú tham gia các trò chơi chữ cái b,d,đ.Bên cạnh đó có một số bạn nghịch trong giờ học như bạn Lam, Duy, Quân, Khoa
Biện pháp: Sau giờ học cô động viên và tuyên dương trẻ nổi bật





                                                          

                                      















                                    Thứ 6 ngày 6 tháng 2  năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát “em yêu cây xanh”.
                                                     HOẠT ĐỘNG  HỌC 
                                                 Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
                                Âm nhạc : Đề tài: : Dạy hát bài : Quả (TT)
                               Nghe hát : Vườn cây của ba (KH)
                                                              Trò chơi : Vòng tròn tiết tấu ( KH)
  I. Mục đích yêu cầu : 
  1. Kiến thức :
                         - Trẻ biết tên bài hát, tác giả bài  “Quả”, “Vườn cây của ba ”
                            Hiểu nội dung bài hát nói về các loại quả và mỗi loại quả có một vị khác nhau
                         - Trẻ biết hát thuộc lời, đúng nhịp , giai điệu bài hát  “Quả ”
- Trẻ hứng thú nghe cô hát, biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát bài “Vườn cây của ba”
                         - Chơi thành thạo trò chơi “ Vòng tròn tiết tấu”
  2. Kỹ năng :
                     - Luyện kỹ năng hát đúng nhịp, giai điệu  bài hát “ Quả”
 - Luyện cho trẻ khả năng cảm nhận giai điệu bài hát và biết hưởng ứng khi nghe cô hát như vẫy tay, nghiêng người.....
   3. Thái độ:
                     - Giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại quả giúp cơ thể khỏe mạnh
  II. Chuẩn bị: 
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi các bài hát trên “ Quả , Vườn cây của ba“
- Xắc xô to 
	 - Tâm thế trẻ học thoải mái, mũ múa đủ cho trẻ
- Mỗi trẻ 1 cốc nhựa



  III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định ( 2-3 phút )
- Cô đưa “Quả khế” ra cho trẻ quan sát
- Cho trẻ thảo luận màu sắc, lợi ích của quả khế
- Ngoài quả khế các con còn biết quả gì nữa?
- Có bài hát gì nói về các loại quả này 
- Đó là bài hát gì ? sáng tác của ai ?
- Cô giới thiệu lại tên bài hát” Quả” , do cô Xanh xanh sáng tác 
- Cho cả lớp hát 2 lần
- Cho trẻ về chỗ ngồi 
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1( 10-12 phút )
 *Dạy hát bài “ Quả ”( TT)
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cho cả lớp hát  2 lần 
- Cho tổ , nhóm( Bạn trai, gái  ) ,cá nhân trẻ hát  ( cô chú ý sửa sai cho trẻ) Khi nhóm , các nhân hát cho các bạn đệm đàn
-  Cho trẻ hát nối tiếp nhau theo hướng tay của cô, cho trẻ hát to nhỏ
- Hỏi trẻ tên bài hát tác giả
- Cho cả hát lại
= Giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại quả giúp cơ thể khỏe mạnh và ăn quả biết bỏ rác đúng nơi quy định
2.2:Hoạt động 2: ( 5-6 phút )
* Nghe hát : Vườn cây của ba “
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 diễn cảm
Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ theo lời ca
Cô nêu nội dung bài hát
= Giáo dục trẻ biết cảm nhận được giai điệu bài hát 
2.3:Hoạt động 3 ( 4-5 phút )
 Trò chơi: Vòng tròn tiết tấu
- Trẻ giới thiệu trò chơi, cách chơi
Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ
Cho trẻ chơi 3-4 lần
3.Kết thúc: ( 1-2 phút )
Cho trẻ Hát bài “Quả “Đi ra ngoài
	
- Trẻ quan sát

- Trẻ thảo luận

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe cô giới thiệu


- Cả lớp hát 2 lần


- Trẻ về chỗ ngồi


- Trẻ nghe cô hát 
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát 2 lần
- Tổ nhóm cá nhân trẻ hát 
- Cho trẻ hát nối tiếp , hát to nhỏ

- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát 1 lần


- Trẻ nghe cô giới thiệu
-  Trẻ trả lời và chú ý nghe cô giới thiệu

- Trẻ nghe cô hát
- Trẻ trả lời
- 1 trẻ lên phụ họa
- Cả lớp hưởng ứng

- Trẻ nghe cô giới thiệu
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

-Trẻ hát  và ra ngoài


                                                               









                                                      CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.    HĐ có mục đích : Chơi với cát





2.  Trò chơi vận động : Kéo co
   
3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Đi chơi”                                                                 - Đây là gì? Ai có nhận xét gì về cát khô, cát ướt?...
- Cho trẻ chơi in hình trên cát
- Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
* Cô chuẩn bị:  hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                                 


                                                 CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, 
- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả- Lắp ghép đường đi, hàng rào
- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ b,d,đ, m,n gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- Góc nghệ thuật:  xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước
                                                       HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Vệ sinh trường lớp.
   Tiến hành:  
- Cô chia lớp ra thành 4 nhóm 
- Cô hướng dẫn các nhóm làm vệ sinh đồ dùng đồ chơi cùng cô, giặt khăn lau cây  xanh, cây cảnh, các giá góc cùng cô
2.Vệ sinh cá nhân.
- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân ( Tay , mặt..)           
3. Nêu gương cuối tuần.
- Tiến hành :
Cô hỏi trẻ chúng mình đang học về chủ đề gì?
Cho trẻ hát bài hát “ cả nhà đều ngoan”
Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan.
Cho trẻ nhận xét về mình, về bạn.
Cô nhận xét trẻ.
Bình cờ bé ngoan.
Cô phát bé ngoan cho trẻ.
Động viên khuyến khích trẻ chưa được nhận bé ngoan.
4.Trả trẻ.	
                                                       ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Sức khỏe: Bạn Hân  hôm nay đi học nhưng bạn ăn ít 
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động ở góc nấu ăn và góc nghệ thuật, Có các bạn ở góc nấu ăn và góc nghệ thuật làm ra nhiều sản phẩm đẹp và nấu nhiều món ăn.
 - Biện pháp: 
Cô động viên bạn Trí để bạn ăn hết khẩu phần ăn của mình.
Cô phát cho những bạn chơi giỏi 1 phiếu bé ngoan để động viên bạn học tốt để làm gương cho lớp noi theo.


                                          







                                 



























                        
                       KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:TẾT NGUYÊN ĐÁN (1 tuần )
( Thực hiện từ ngày 9/2- 13/2/2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
- Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Sắp đến tết rồi’’Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học 
	    PTNT
KP XH: Tết nguyên đán  
	      PTTC. VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
TC: Chạy tiếp sức
	 PTTM 
Tạo hình:
Xé dán cành đào ngày tết ( ĐT)

	PTNN 
LQCC:
l,n,m

	PTTM
VĐ TTTC: Sắp đến tết rồi
- NH: Mùa xuân ơi
- TC: Trò chơi hóa đá

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc

	
Chơi  ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Luống rau mồng tơi, cây xoài, Chơi với cát,
 HĐTT.  Tổ chức nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa...
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng chợ ngày tết- lắp ghép gian hàng ngày tết 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái đã học thực hiện các bài tập trên mảng tường, gắn số lượng tương ứng
- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ , tô màu, xé dán, gói bánh, múa, hát về ngày tết.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước...

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	HDTCM:
TC:
Cánh cửa kì diệu* Vệ sinh- trả trẻ
	       PTNN 
Thơ:
Tết đang vào nhà
 
* Vệ sinh- trả trẻ
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề “TGTV”
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề “TGTV”
- Chơi theo ý thích 
* Vệ sinh- trả trẻ
	Tổ chức lễ hội mừng xuân cho trẻ
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh trả trẻ


                                             

                                            
                                               THỂ DỤC SÁNG :
                                       Tập bài: Sắp đến tết rồi
                                 Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài hát "Sắp đến tết rồi".
                                  Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.
* Tiến hành:	
Động tác 1: Hô hấp : Trẻ làm động tác hít vào thở ra
 Động tác 2:- Sắp đến tết  .........Rất vui : 2 tay đưa lên cao hơi chếch 2 bên 
                                          ( động tác  tương ứng với lời bài hát)                                                                                            
                                              
  Động tác 3 : - Sắp đến tết rồi  .........rất vui : 2 tay dăng ngang đưa về phía trước  đầu gối hơi  chùng
                                 ( động tác tương ứng với lời bài hát)
	
	

  Động tác 4: Mẹ đang……..ghê: 2 tay đưa lên cao cúi người xuống 2 tay chạm chân
                                        
Động tác 5:  Mùa xuân nay  ….ông bà: bật chụm tách chân
                       ( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)


	                         
                                
 
       


 





                
               KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
                             TẾT NGUYÊN ĐÁN  ( Thực hiện từ ngày 9/2-13/2/2026)
	Nội  dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	* Góc đóng vai:        
- Bán hàng ngày tết
- Nấu ăn.
- Bác sĩ
	- Trẻ tập thể hiện vai chơi
- Trẻ tập sử dụng một số đồ dùng và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản từ các loại rau, củ...
	Câu đối , bánh kẹo, hoa quả, , bánh chưng, bánh tét, thực phẩm.Bộ đồ dùng bác sỹ, bộ đồ nấu ăn
	
* H Đ1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi chơi:
Cho trẻ hát bài: Sắp đến tết rồi cô giới thiệu với trẻ về các góc chơi cô chuẩn bị, hỏi trẻ các nội dung sẽ chơi ở các góc. cô gợi ý cho trẻ các nội dung các góc chơi…
* HĐ2: Quá trình hoạt động
Cho trẻ về góc chơi. Cô theo dõi và giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi, chơi cùng trẻ. 
Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ có thái độ ân cần yêu thương, đối với bạn chơi.

* HĐ3: Kết thúc hoạt động
Cho các nhóm tự nhận xét, 
Cô cho trẻ về góc nghệ thuật, cô nhận xét điểm nổi bật ở góc âm nhạc- tạo hình.
cô nhận xét trẻ về thao tác, thái độ của trẻ khi chơi, giáo dục trẻ về tình cảm với người thân, đồ vật, thái độ với bạn chơi. 
Cho trẻ thu dọn đồ chơi.

[image: ]

	* Góc xây dựng lắp ghép
- Xây chợ ngày tết
- Lắp ghép đồ chơi, gian hàng                   

	- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu như gạch, cây rau các loại, để tạo thành mô hình chợ ngày tết
- Trẻ biết sắp xếp đường đi,..
Biết lắp ghép từ đồ chơi lắp ghép.
	Gạch , ống sữa  khối hộp , mẹt , câu đối , cây xanh , hoa quả ....
	

	*Góc học khoa học và toán
- Thực hiện bài tập trên mảng tường
- Gạch chân chữ cái
- Cho trẻ xem tranh ảnh chủ đề, gắn chữ cái i,t,c
	- Trẻ biết cách chơi các trò chơi do cô thiết kế trên mảng tường.
- Trẻ biết đếm các loại cây xanh rau củ gắn số lượng tương ứng 
- Biết gắn chữ cái đã học
- Biết cách giở sách và xem một số hoạt động ngày tết
	
Sách , tranh truyện ,số, chữ cái
	

	*Góc Âm nhạc – Tạo hình
Vẽ , tô màu, xé dán cành đào, cành mai, gói bánh, làm hoa ngày tết múa, hát về ngày tết.
	- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để tạo ra sản phẩm. Trẻ biết sử dụng các  dụng cụ âm nhạc  để  múa hát 



	 Đất nặn , giấy màu , kéo,  bút màu , màu nước , dụng cụ âm nhạc, bìa cứng , Ống silicon, hoa đào, hoa mai, đất nặn, cành khô
	

	
* Góc thiên nhiên
	
Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây, chơi với cát nước.
	
Nước, Bình tưới
	


                                            
                                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY
                                                   Thứ 2 ngày 9 tháng 2 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Sắp đến tết rồi”.
                                                  HOẠT ĐỘNG HỌC
                                         Lĩnh vực phát triển nhận thức
                                              KPKH: Đề tài :Tết nguyên đán
I.Mục đích ,yêu cầu:
1.Kiến thức 
-Trẻ biết được têt nguyên là tết cổ truyền của dân tộc Việt nam
- Biết được các hoạt động trong ngày tết( gói bánh , làm câu đối, dọn dẹp nhà cửa..)
- Biết được các món ăn trong ngày tết
2.Kỹ năng :
- Trẻ có kỹ năng diễn đạt rõ ràng mạch lạc
- Có kỹ năng cắm hoa, gói bánh
3.Thái độ
- Trẻ có thái độ  yêu quê hương đất nước  của mình nhiều hơn
II.Chuẩn bị:
	               Đồ dùng của cô
	              Đồ dùng của trẻ

	-3 bức tranh ảnh về ngày tết:tranh dọn dẹp nhà cửa, tranh mẹ gói bánh, tranh làm câu đối
- Một số nguyên vật liệu:hoa khô 3 cái lọ, giấy màu , hộp thuốc, thiệp , giấy màu, hồ dán

	-Chiếu cho trẻ ngồi
-Tâm thế trẻ học thoải mái


III.Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định(2-3’)
- Cho trẻ đọc bài thơ: “Tết đang vào nhà”
- các con vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ nói về điều gì?
- Sắp đến rồi bố mẹ các con đã chuẩn bị gì để đón tết chưa?
2.Nội dung
2.1.Hoạt động 1: (14-16’) Quan sát - Đàm thoại;
-  Cô phát cho 3 tổ 3 bức tranh:. Cho trẻ quan sát trong 3 phút
- Sau đó 1 tổ cử 1 đại diện lên giới thiệu bức tranh của mình
- Cho trẻ nhận xét và bổ sung
- ngoài những hoạt động đó ở thôn mình còn các có hoạt động gì nữa không?
- Tết đến các con có thích không?
- Cô giáo dục trẻ:
Con sẽ làm gì để đón tết nào?
2.2.Hoạt động 2:(7-8’)Trò chơi:Thi cắm hoa ngày tết, gói bánh chưng, làm thiệp
- Cô phát 3 tổ 3 rổ đồ dùng.Trong 7 phút là các tổ phải dừng tay
- Sau đó cho trẻ nhận xét 
- Cô nhận xét chung và tuyên dương trẻ
3.Kết thúc:(2-3’)Cho trẻ hát bài:Sắp đến tết rồi
	
Cả lớp đọc thơ
trẻ trả lời
trẻ nêu ý kiến




trẻ quan sát và cùng nhau thảo luận
1 trẻ đại diện  lên giới thiệu tranh

trẻ nêu ý kiến



trẻ nêu ý kiến



Cả lớp hứng thú chơi trò chơi




Trẻ hát và đi ra ngoài



                                                         CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.    HĐ có mục đích : 
* Quan sát: Luống rau mồng tơi


2.  Trò chơi vận động  :Gieo hạt
 
3. Chơi tự do 
	*- Cô cho trẻ hát bài “Đi chơi”…                                                                  - Đây là luống rau  gì? Ai có nhận xét gì về luống rau này?...
- Cô đặt câu hỏi mở kích thích sự sáng tạo của trẻ
- Giáo dục trẻ
*- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
* Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                              


                                         
                                      CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bán hàng
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây dựng chợ ngày tết, lắp ghép đồ chơi, gian hàng
 - Góc khoa học và toán: Gắn chữ cái đã học, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, xem tranh ảnh
 - Góc Âm nhạc - tạo hình : Vẽ , nặn, gói bánh hát về ngày tết , trang trí ngày tết
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh ,chơi với cát nước....                       

                                                    HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Hướng dẫn trò chơi mới “ Trò chơi cánh cửa kỳ diệu”.
                     Trang 46 quyển tuyển tập trò chơi câu đố 5-6 tuổi
2. Chơi  theo ý thích:
- Cô gợi ý cho trẻ về các góc chơi. 
-  Cô bao quát trẻ chơi.
3. Vệ sinh, trả trẻ	
- Cô cho lần lượt từng tổ ra vệ sinh rửa tay- lau mặt trước khi ra về.

                                        ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực trong các hoạt động, trả lời câu hỏi của cô to rõ ràng. Nổi bật có bạn Q Anh, Quân, Trà My, Trang, Đô, Trâm. Bên cạnh đó còn có một số bạn đang nói chuyện riêng như bạn Duy, Tiên
- Biện pháp:  
Cô động viên những bạn trả lời câu hỏi của cô giỏi, Và nhắc nhở  những bạn nói chuyện lần sau cố gắng
Phát huy tính tích cực các bạn hoạt động tốt để làm gương cho lớp noi theo.
























[image: ]
                                                 
                                                    












                                                      Thứ 3 ngày 10 tháng 2  năm 2026
*Đón trẻ ,chơi,thể dục sáng:
 -Đón trẻ vào lớp và chơi các đồ chơi trong lớp
 -Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
                                               HOẠT ĐỘNG  HỌC 
                                             Lĩnh vực phát triển thể chất:
                                                  Phát triển vận động
                                   Đề tài:  VĐCB:Ném xa bằng 2 tay
                                                      TCVĐ: Chạy tiếp sức
I.Mục đích yêu cầu:
  1. Kiến thức: 
                       - Trẻ biết ném xa bằng 2 tay đúng kỹ thuật ,biết dùng sức của 2 tay để ném túi cát ra xa                                     
            - Nắm được luật chơi và cách chơi trò chơi “Chạy tiếp sức ”.
  2. Kỹ năng :
                        - Rèn luyện kỹ năng khéo léo và sự phối hợp nhịp nhàng của tay
                        -  Luyện cho trẻ kỹ năng ném xa
                      -   Phát triển tính tập trung và chú ý.
    3. Thái độ :
                      - Trẻ biết ích lợi ích của các loại rau đối với con người
  II. Chuẩn bị:              
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ 
- 20-25 Túi cát 
- Phấn vẽ vạch
	Tâm thế trẻ học thoải mái 


 III. Tiến trình hoạt động :
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định(  1-2 Phút )
Trò chuyện với trẻ về sức khỏe của trẻ
2. Nội dung
2.1: Khởi động: (  3-4  Phút )
- Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân,  đi thường ,chạy nhanh, chạy chậm.
- Sau đó cho trẻ chuyện đội thành 2 hàng ngang
Cô cho từng đôi điểm danh cho bạn có số chẵn bước sang hàng
2.2 :Trọng động (  15-20  Phút ) 
* Bài tập phát triển chung
 - Bài tập phát triển chung: Tập với bài “ dậy đi thôi”
- Động tác tay:  Dậy đi thôi......mặt trời

                              


Động tác lườn:  Dậy ra sân.....em hát em cười

	       


Động tác chân: Mẹ mua cho em bàn ......một mình
                                                     

	

 Động tác bật:  Mẹ khem em bé .......răng ai trắng tinh

	                         
                                Hai tay chống hông bật về phía trước

+ Vận động cơ bản:   Ném xa bằng 2 tay
Sơ đồ	             x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x  x  x x   
                
                        X             
                          
                        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x  x  x x  

- Cô giới thiệu tên bài thể dục” Ném xa bằng 2 tay”
- Các con đoán xem từ  đích này cô sẽ cho các con học bài thể dục gì ?
- Cô cho 1 trẻ lên làm mẫu
* Cô làm mẫu:
- Lần 2 kết hợp phân tích: 
Cô đứng tại vạch xuất phát  hai chân chân rộng bằng vai,khi có hiệu lệnh 2 tay cô  cầm túi cát đưa từ trước ra sau ,dùng sức của 2 tay để ném đi xa              
+ Cô vừa thực hiện vận động gì?
*Trẻ thực hiện:
  Cho 2 trẻ lên làm thử, cô nhận xét
- Lần lượt cho trẻ của các tổ lên thực hiện cho  đến hết (cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
- 2 tổ thi nhau ném xa
-  Hỏi trẻ tên bài tập vận động ?
- Cho 2 trẻ lên ném lại lần nữa.
+ Trò chơi vận động: Chạy tiếp sức .
- Cho trẻ giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ  chơi 3 - 4 lần.
- Co bao quát trẻ
2.3: Hồi tĩnh ( 2-3 Phút )
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân.
3. Kết thúc (1 -2  Phút)
Cô tuyên dương trẻ, cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ trả lời





- 2 đội xếp thành 2 hàng




- Trẻ chuyển đội hình

- Trẻ tập 4 lần 8 nhịp



- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp



- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp




- Trẻ bật 2 lần 8 nhịp












- Trẻ nghe cô giới thiệu






-Trẻ xem cô làm mẫu 




- 2 khá trẻ lên làm thử


-Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi



- Trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ thu dọn đồ dùng 


                                                   CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích
Quan sát: Cây xoài



2.Chơi vận động 
Trò chơi: Tìm lá cho cây

3.Chơi tự do
	- Cô và trẻ cùng ra ngoài sân 
-Trẻ quan sát cây xoài.Cô đặt  câu hỏi để 
trẻ trả lời
- Cô đặt câu hỏi mở cho trẻ trả lời 
-Giáo dục trẻ
Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi
-Cho trẻ chơi 2-3 lần
-Trẻ chơi:Cô bao quát trẻ chơi
*Cô chuẩn bị hột hạt,sỏi….cho trẻ
Cô bao quát trẻ chơi



                                                CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bán hàng
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây dựng chợ ngày tết, lắp ghép đồ chơi, gian hàng
 - Góc khoa học và toán: Gắn chữ cái đã học, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, xem tranh ảnh
 - Góc Âm nhạc - tạo hình : Vẽ , nặn, gói bánh hát về ngày tết , trang trí ngày tết
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh ,chơi với cát nước....                                               

HOẠT ĐỘNG  CHIỀU
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                               Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
                                       LQVH:Thơ:Đề tài : “ Tết đang vào nhà”
  
I.Mục đích, yêu cầu
1.Kiến thức
  - Trẻ biết tên bài thơ “Tết đang vào nhà ”, tác giả “ Nguyễn Hồng Kiên”  
hiểu nội dung bài thơ  “Nói về các loại hoa và mỗi loài hoa có một màu sắc riêng và nhắc nhở các bạn nhỏ không được hái hoa để cho hoa kết thành trái.
- Trẻ thuộc bài thơ, cảm nhận âm điệu, tình cảm tha thiết của bài thơ: “tết đang vào nhà”
- Hiểu được nội dung bài thơ: nói lên khung cảnh dấu hiệu ngày tết đang vào nhà bé.
2.Kỹ năng:
- Biết ngắt giọng thể hiện nhịp điệu tình cảm yêu thương, chậm khi đọc bài 	thơ.
3.Thái độ: 
- Yêu thích ngày tết, háo hức đón chờ tết đến.
II.Chuẩn bị:
	              Đồ dùng của cô
	               Đồ dùng của trẻ

	-Tranh minh họa thơ.
-Cô đọc diễn cảm bài thơ:Tết đang vào nhà, bài hát “ Sắp đến tết rồi”
	-Ghế cho trẻ ngồi 
-Tâm thế trẻ học bài thoải mái


III.Tiến trình hoạt động
	            Hoạt động của cô
	       Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định (2-3)
- Gây hứng thú cho trẻ, cho trẻ xem cây đào trò chuyện về cây đào và ngày tết
- Giới thiệu tên, tác giả bài thơ
2.Nội dung
2.1.Hoạt động 1: (4-5’)Cô đọc diễn cảm
- Cô đọc diễn cảm bài thơ 2 lần cho trẻ nghe
Lần 1 đọc diễn cảm
Lần 2 kết hợp tranh minh họa   
2.2.Hoạt động 2: (6-7p) Đàm thoại trích dẫn:                    
- Cô vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ nói về điều gì?
- Hoa đào như thế nào?
- Hoa mai như thế nào?
Từ “ Rung rinh” nghĩa như thế nào ?
- Bạn nào có ý kiến khác
Trích :từ đầu.....Rung rinh cánh trắng
- Mẹ đang làm gì?
- Em đang làm gì?
- Ông thì làm gì?
Trích 7 câu thơ cuối 
- Giáo dục: trẻ thích tết ở điều gì? 
- Tết thì nên làm gì?  
2.3.Hoạt động 3: (9-10’) Dạy trẻ đọc thơ.
- Cô cho cả lớp đọc thơ 2 lần
- Tổ đọc theo hình thức nối tiếp câu, đoạn
- Nhóm, cá nhân đọc
Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả
Cho cả lớp đọc lại lần nữa
3.Kết thúc(1-2’)Cho trẻ hát: Sắp đến tết rồi
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ
 


- Tết đang vào nhà
- Nói về ngày tết
- Trẻ trả lời theo câu thơ

- Trẻ trả lời theo suy nghĩ


-Trẻ trả lời






- Trẻ đọc thơ theo cả lớp ,tổ ,nhóm,cá nhân




Trẻ hát và đi ra ngoài


Vệ sinh, trả trẻ.                                   
                                        ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động, có bạn Khoa, Đức, Anh  còn nghịch và chưa chú ý trong các hoạt động góc.
- Biện pháp: Động viên những bạn  tích cực tham gia hoạt động tốt, và nhắc nhở  bạn Bạn  Khoa, Đức, Anh  để bạn chú ý hơn ở hoạt động góc

                                                 

























Thứ 4 ngày 11 tháng 2  năm 2026
*Đón trẻ,chơi,thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “em yêu cây xanh”.

                                               HOẠT ĐỘNG HỌC
                                       Phát triển thẩm mỹ- Tạo hình
                                  Đề tài: Xé dán cành đào ngày tết (ĐT)
I. Mục đích- yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết vận dụng các kỹ năng xé thẳng, xé xiên.. để xé thành cành đào ngày tết
- Biết dán và trang trí cành đào thật đẹp
- Biết chọn màu phù hợp hoa và lá để xé dán.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng xé dán, kỹ năng chọn  mµu phù hợp cho trẻ.
- Kỹ năng bè côc tranh phù hợp, cân đối
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết được ý nghĩa hoa đào có trong ngày gì..
-  Trẻ biết được ngày tết cổ truyền.
II. Chuẩn bị
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	 - Tranh mẫu của cô 3 tranh
- Giá trưng Bày sản phẩm
Bài thơ: Tết đang vào nhà
	- Tâm thế trẻ thoải mái
- Trẻ hứng thú học bài
- Giấy A4 , giấy màu , keo dán bàn ghế


III.Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định (2-3’)
- Cho trẻ đọc bài thơ “ Tết đang vào nhà”
- Chúng mình vừa đọc bài thơ nói về ngày gì?
- Trong ngày tết có những hoa gì đặc trưng?
- Ngoài hoa đào ra thì trong ngày tết còn có gì nữa?
- Giáo dục trẻ biết được ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam
- Cho trẻ  về chiếu ngồi hát bài “Sắp đến tết rồi”
2. Nội dung
2.1.Hoạt động1:(4-5’): Cho trẻ quan sát tranh xé dán cành đào của cô
- Cô có bức tranh xé dán gì đây?	
- Bức tranh cô xé dán như thế nào?
- Nhận xét  xé dán hoa lá  của cô
- Cho trẻ nêu cách  xé , c¸ch chọn giấy  màu, cách dán như thế nào?
* Cho trẻ nêu ý định
- Con sẽ xé dán gì cho bức tranh của mình?
- Con xé dán hoa đào có màu gì,lá có màu gì và cách xé  như thế nào?...
( Cô động viên khuyến khích trẻ xé dán..)
2.2:  Hoạt động 2:(15-17’) : Trẻ thực hiện
- Cô đến từng trẻ gợi hỏi trẻ con sẽ xé dán gì cho bức tranh của mình...
- Cô bao quát , gợi ý trẻ làm sáng tạo hơn bức tranh của mình
- Cô chú ý đến trẻ yếu
2.3.Hoạt động 3: (3-4’): Trưng bày sản phẩm
-Trẻ đưa sản phẩm lên trưng bày
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm
- Cô nhận xét chung, khen ngợi động viên trẻ. Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm biết ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc
3. Kết thúc(1-2’) Cho trẻ  hát bài ‘ Sắp đến tết rồi ‘đi ra ngoài
	

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-

- Trẻ hát đi về chiếu ngồi





- Trẻ quan sát
- Trẻ chú ý theo dõi




- Hai đến ba trẻ nêu




- Trẻ thực hiện




- Trẻ nhận xét sản phẩm

-  Trẻ thực hiện

- Trẻ hát đi ra ngoài



                                                  CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.    HĐ có mục đích : Chơi với cát





2.  Trò chơi vận động : Kéo co
   
3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Đi chơi”                                                                 - Đây là gì? Ai có nhận xét gì về cát khô, cát ướt?...
- Cho trẻ chơi in hình trên cát
- Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
* Cô chuẩn bị:  hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                                 


                                                 CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bác sĩ
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Vườn cây ăn quả nhà bé, lắp ghép đường đi vào
 - Góc khoa học và toán: Gắn chữ cái m,n, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, phân nhóm đồ dùng về các loại quả
 - Góc Âm nhạc - tạo hình : Xé dán, nặn , trang trí cây ăn quả, múa , hát về chủ đề quả
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh                        
                             
                                                       HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                                                       
  1. Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề : “Cùng bé khám phá thế giới xung quanh.
                               Chủ đề “ Thế giới thực vật” 
Tiến trình hoạt động:
 HĐ1: Cô giới thiệu tranh chủ đề.
 HĐ2: Cô cho trẻ xem tranh cô làm mẫu.
 HĐ3: Trẻ thực hiện
2. Chơi theo ý thích 
Trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ
3. Vệ sinh trả trẻ
                                                   ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động, Có bạn Khoa, Huy còn chưa chú ý trong các hoạt động góc.
- Biện pháp: phát huy tính tích cực của lớp, và động viên bạn Khoa , Huy để bạn chú ý hơn ở hoạt động góc.

























Thứ 5 ngày 12 tháng 2 năm 2026
*Đón trẻ,chơi,thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
                                                    HOẠT ĐỘNG HỌC
                                              Phát triển ngôn ngữ - LQCC
                                              Đề tài: Làm quen chữ cái l,n,m
I. Mục đích - yêu cầu
 1. Kiến thức 
 - Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái l, n, m. Trẻ nhận ra chữ cái l, n, m trong các tiếng, từ trọn vẹn.
 - Trể nhận biết được đặc điểm của chữ cái l,n, m.
 - Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi các trò chơi nhằm củng cố nhận biết và phát âm đúng chữ cái n, m
2. Kỹ năng
 - Trẻ có kỹ năng so sánh đặc điểm giống và khác nhau của hai chữ cái n, m. 
 - Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
3. Thái độ
 - Giáo dục trẻ biết ăn các loại quả giúp cơ thể khỏe mạnh và khi ăn biết bỏ rác đúng nơi quy định
II. Chuẩn bị
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Slide dạy trẻ nhận biết chữ cái l, n,m
- Nhạc bài hát  “Đội kèn tí hon”, “quả” , “ Vườn cây của ba”.
- Nhạc beat trò chơi.
	- Các nét chữ l, n, m.
- Rổ đựng các quả  có chữ cái, 3 cây
- Bài thơ “Ăn quả” được in lên trang bìa, bút màu.



 III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ôn định, giới thiệu bài (2 - 3 phút)	
- Cho 01 trẻ ra và nói kèm động tác thông báo: 
Loa, loa, loa....
Lớn C mở hội thi tài
Xin mời các bạn đến vui cùng hội thi”
- Trẻ đứng thành 3 đội xuất hiện kết hợp nhạc bài hát     “Đội kèn tí hon”

- Cô nói: Xin chào mừng các con đến với chương trình  “Vui học chữ cái” của lớp mẫu giáo lớn C Trường Mầm non Diễn Đồng ngày hôm nay! 
Đến tham gia  chương trình “Vui học chữ cái” ngày hôm nay có sự tham gia 3 đội chơi: Đội số 1, đội số 2, đội số 3
-Tham gia chương trình các đội chơi phải trải qua 2 phần chơi:
+Phần 1: Cùng nhau khám phá
+Phần 2: Vui cùng chữ cái
* Phần 1: “Cùng nhau khám phá”
- Mở đầu chương trình là phần chơi “Cùng nhau khám phá”, mời các đội về vị trí của mình.
2. Nội dung  
2.1. Hoạt động 1: Làm quen chữ cái m,n (12 - 15 phút)
* Chữ cái l
Đưa bức tranh quả lê ra cho trẻ quan sát
Cô giới thiệu từ «  Quả Lê »và cho trẻ đọc
- Cho tìm chữ cái đã hocjtrong từ quả lê và phát âm
- Cô giới thiệu chữ cái l
- Cô phát âm, cho cả lớp tổ nhóm, cá nhân phát âm
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ cái l
-Giới thiệu chữ cái in thường , viết thường, in hoa
* Chữ cái n
- Cô đọc câu đó về quả na
Lúc còn xanh
Quả cứng ngắt
Khi mở mắt
Quả chín mềm 
Đố các bạn là quả gì ?
- Cô giới thiệu từ “Qủa na” và cho trẻ đọc
- Cho trẻ tìm những thẻ chữ cái đã học trong từ “Quả na” và phát âm.
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu các con chữ cái n trong từ “Quả na”
- Giới thiệu chữ cái n
- Cô phát âm mẫu.
- Trẻ phát âm: Cả lớp, nhóm, cá nhân.
- Cá nhân trẻ nhận xét đặc điểm chữ cái n
- Cô cho trẻ quan sát slide đặc điểm chữ cái n và khái quát lại: Chữ cái n có một nét sổ thẳng ở phía bên trái và 1 nét móc trên ở phía bên phải
- Cô giới thiệu các kiểu chữ cái n in thường, viết thường, in hoa kết hợp slide.
* Chữ cái m
- Chữ cái n thêm một nét móc trên ở phía  bên phải thì sẽ đựơc chữ cái gì?
- Giới thiệu chữ cái m
- Cô phát âm mẫu.
- Trẻ phát âm: Cả lớp, nhóm, cá nhân.
- Cá nhân trẻ nhận xét đặc điểm chữ cái m
- Cô cho trẻ quan sát slide đặc điểm chữ cái m và khái quát lại: Chữ cái m có một nét sổ thẳng ở phía bên trái và 2 nét móc trên ở bên phải của nét sổ thẳng.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ cái m in thường, viết thường, in hoa kết hợp slide.
* So sánh chữ cái l,n, m
- Các con vừa làm quen với những chữ cái nào?
- Bạn nào có nhận xét gì về hai chữ cái l, n và m
- Cô khái quát lại kết hợp slide.
+ Điểm giống nhau: Đều có 1 nét sổ thẳng ở phía bên trái 
+ Điểm khác nhau: Chữ l không có nét móc. Chữ n có một nét móc trên ở phía trên bên phải nét sổ thẳng.
Còn chữ m có 2 nét móc trên ở phía bên phải nét sổ thẳng
 2.2. Hoạt động 2: Trò chơi luyện tập (14-15 phút) 
* Phần 2: Vui cùng chữ cái
Trò chơi 1: Gắn quả cho cây
- Cách chơi: Các thành viên của 3 đội sẽ lần lượt bật qua 3 vòng thể dục và gắn quả vào cây đúng chữ cái của đội mình. Sau khi kết thúc bản nhạc, đội nào gắn được đúng và nhiều hơn sẽ chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và kiểm tra kết quả chơi.
Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: Mỗi đội được nhận một bài thơ “Quả ” được in trên trang bìa, nhiệm vụ của các đội là tìm và gạch chân dưới chữ cái l,n,m có trong bài  thơ đó
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và kiểm tra  kết quả chơi.
Trò chơi 3: Ghép chữ
- Cách chơi: Mỗi trẻ cầm 1 nét chữ bất kì đi thành vòng tròn trên nền nhạc bài hát “Quả”, khi nghe hết bản nhạc thì sẽ tìm bạn để ghép thành chữ cáil, n hoặc m.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
- Nhận xét các đội chơi, công bố kết quả chơi
- Giáo dục trẻ  ăn nhiều quả giúp cho cơ thể khỏe mạnh 
3. Kết thúc (1 - 2 phút)
- Kết thúc chương trình, chúng mình cùng hát vang bài bài hát “ quả”
- Chương trình “Vui học chữ cái” đến đây đã khép lại, xin chào và hẹn gặp lại các con vào chương trình lần sau.
	
- 01 trẻ thực hiện 



- Trẻ đứng thành 3 đội từ 3 góc lớp đi ra trên nền nhạc bài hát “Đội kèn tý hon”
- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng 

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng 




- Trẻ về chỗ ngồi 

- Trẻ lắng nghe và quan sát





- Trẻ lắng nghe và trả lời




- Trẻ lắng nghe, quan sát, trả lời các câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu của cô





 







- Trẻ lắng nghe, trả lời các câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu của cô










- Trẻ trả lời 
- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ lắng nghe








- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi 

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi 



- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng
- Trẻ lắng nghe và thực hiện



- Trẻ hát 



                                            TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                     “Nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai”
1. Mục đích – yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Trẻ biết tên các trò chơi ‘ Nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai’
- Biết trang trí cành đào, cành mai, biết nhảy sạp theo điệu nhạc, biết nhảy dây bằng 2 chân
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi tay, đôi chân, phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ thích chơi trò chơi
2.Chuẩn bị:
-Bộ que cho trẻ nhảy sạp, nguyên vật liệu sẵn có 
3. Cách tiến hành:
- Cho trẻ ra sân chơi cho trẻ ra thành 3 nhóm 
Nhóm 1: Cho trẻ trang trí cành đào 
Nhóm 2: Cho trẻ trang trí cành mai
Nhóm 3: Cho trẻ nhảy sạp . 
- Cô hướng dẫn cho từng nhóm chơi.Cô mở nhạc bài hát vui nhộn cho trẻ chơi 
( Cô lần lượt đi từng nhóm bao quát hướng dẫn  nhận xét động viên tuyên dương trẻ chơi.Sau đó cô cho trẻ đổi nhóm chơi)
                                             CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bán hàng
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây dựng chợ ngày tết- lắp ghép gian hàng
 - Góc khoa học và toán: Gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, xem tranh ảnh
 - Góc Âm nhạc - tạo hình : Vẽ , nặn, hát về ngày tết , trang trí ngày tết
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh ,chơi với cát nước....                       

                                                HOẠT ĐỘNG CHIỀU
[bookmark: _Hlk219804136]  1. Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề : “Cùng bé khám phá thế giới xung quanh.
                               Chủ đề “ Thế giới thực vật” 
Bài 1: Bé hãy tìm và gạch chân chữ cái m, n .(T17) 
Bài 2: Bẽ hãy chép lại quy tắc sắp xếp các loại quả ở mỗi hàng(T18)
Bài 2: Bẽ hãy đánh dấu nhân vào loại quả bé thích ăn nhé(T19)	
Tiến trình hoạt động:
 HĐ1: Cô giới thiệu tranh chủ đề.
 HĐ2: Cô cho trẻ xem tranh cô làm mẫu.
 HĐ3: Trẻ thực hiện
2. Chơi theo ý thích 
Trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ
3. Vệ sinh trả trẻ
    
                                                     ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức , kỹ năng của trẻ: Đa số phát âm to rõ ràng và nhận biết chữ cái l,m,n. Bên cạnh đó còn một số bạn chưa nhớ chữ cái như bạn  thiện minh
Biện pháp: Cô phối hợp cùng phụ huynh luyện thêm cho trẻ 



                                        
























                                                                                      Thứ 6 ngày 13 tháng 2  năm 2026
*Đón trẻ,chơi,thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát “ Sắp đến tết rồi” 
                                              HOẠT ĐỘNG HỌC                 
                                              Phát triển thẩm mỹ
                                 Âm nhạc: Dạy VĐTTTC “ Sắp đến tết rồi ” ( TT )
                                  NH : Mùa xuân ơi  (NDKH)
                                 Trò chơi: Hóa đá (NDKH)
I. Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức :
    -Trẻ biết tên bài hát “ Sắp đến tết rồi” tên tác giả “ Hoàng Vân”
    - Hiểu nội dung bài hát nói  về ngày tết.
    - Trẻ hát rõ lời, VĐ đúng giai điệu bài hát theo tiết tấu chậm	
     - Thích nghe cô hát bài “ Mùa xuân ơi” của tác giả “Nguyễn Ngọc Thiện”
     - Thích chơi trò chơi “Hóa đá”
2. Kỹ năng :	
    -  Luyện kỹ năng hát rõ lời, vận động đúng nhịp .
     - Luyện kỹ năng nghe hát  cho trẻ.
    -  Luyện kỹ năng chú ý, ghi nhớ, phát triển tai nghe cho trẻ.
3. Thái độ: 
       - Biết phấn khởi, vui khi tết đến.
       - Trẻ ngoan, ý thức trong khi học.
II. Chuẩn bị : 
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	-  Đàn ghi giai điệu các bài hát: “Sắp đến tết rồi, Mùa xuân ơi”
- Nhạc vui nhộn trẻ chơi trò chơi
- Các dụng cụ âm nhạc.
	- Tư thế trẻ thoải


III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định (2-3p)
Cô trò chuyện cùng trẻ về ngày tết cổ truyền của dân tộc.
Cô giới thiệu nội dung bài hát “ Sắp đến tết rồi ”
Lớp hát 1 lần.
2. Nội dung
 2.1: HĐ1(12- 15’) Hát vận động theo TTC ( TT)
Bài “ Sắp đến tết rồi ”
- Cô hát + vđ 
- Cô giới thiệu tên và hình thức vận động.
- Cho lớp hát + vận động.
- Nhóm bạn trai, bạn gái hát + vận động.
- Cá nhân hát + vận động theo ý thích.
- Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả. 
Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, vui mừng khi được chuẩn bị đón tết đến.
2.2: HĐ2(6-8’)Nghe nhạc- nghe hát: “ Mùa xuân ơi”.
 ( NDKH)
- Cô giới thiệu nội dung bài hát “ Mùa xuân ơi” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần có đàn (lần 2 cho trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Hỏi trẻ tên bài hát.
- Giáo dục trẻ.
2.3:HĐ3(4-6 ‘) Trò chơi: Hóa đá (NDKH)
    - Cô giới thiệu trò chơi.
    - Cho trẻ nói cách chơi , luật chơi
    - Cho trẻ chơi
    - Động viên trẻ chơi:
3. Kết thúc(1-2’)Cho trẻ hát bài: “ Sắp đến tết rồi ” đi ra ngoài
	
Trẻ trò chuyện cùng cô


Lớp hát


Trẻ lắng nghe


Lớp hát +vận động
2 nhóm bạn trai,bạn gái hát.


Trẻ lắng nghe



Trẻ chú ý lắng nghe



Trẻ hát



Trẻ chơi

Trẻ hát


                                               TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                     “Nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai”
1. Mục đích – yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Trẻ biết tên các trò chơi ‘ Nhảy sạp, trang trí cành đào, cành mai’
- Biết trang trí cành đào, cành mai, biết nhảy sạp theo điệu nhạc, biết nhảy dây bằng 2 chân
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi tay, đôi chân, phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ thích chơi trò chơi
2.Chuẩn bị:
-Bộ que cho trẻ nhảy sạp, nguyên vật liệu sẵn có 
3. Cách tiến hành:
- Cho trẻ ra sân chơi cho trẻ ra thành 3 nhóm 
Nhóm 1: Cho trẻ trang trí cành đào 
Nhóm 2: Cho trẻ trang trí cành mai
Nhóm 3: Cho trẻ nhảy sạp . 
- Cô hướng dẫn cho từng nhóm chơi.Cô mở nhạc bài hát vui nhộn cho trẻ chơi 
( Cô lần lượt đi từng nhóm bao quát hướng dẫn  nhận xét động viên tuyên dương trẻ chơi.Sau đó cô cho trẻ đổi nhóm chơi)

                                               CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC               
- Góc đóng vai: Chế biến món ăn, bán hàng, bán hàng
 - Góc xây dựng - lắp ghép : Xây dựng chợ ngày tết, lắp ghép đồ chơi, gian hàng
 - Góc khoa học và toán: Gắn chữ cái đã học, gắn đồ dùng tương ứng số lượng, xem tranh ảnh
 - Góc Âm nhạc - tạo hình : Vẽ , nặn, gói bánh hát về ngày tết , trang trí ngày tết
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh ,chơi với cát nước....     
                                                HOẠT ĐỘNG CHIỀU                                          
1.Tổ chức lễ hội mừng xuân.
2. Chơi theo ý thích
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình, cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
3. Vệ sinh, trẻ trẻ.

                                                  ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Nổi bật Trâm, Quân, Trường, Trang vận động theo TCCC đúng nhạc, Bên cạnh đó có bạn Minh Khang, Duy chưa chú ý vận động
- Biện pháp: Động viên 2 bạn vận động chưa đúng tập cho 2 bạn mọi lúc mọi nơi.

                                  NGHỈ TẾT :(Từ 14/2/2026-22/2/2026)














         

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MÙA XUÂN VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
                                ( 1 tuần)Thực hiện từ ngày 23/2 - 27/2/2026
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6
 

	- Đón trẻ
- Chơi tự do
-TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.	

	
Hoạt động học 
	  TCS theo PP unis chủ đề : Bé thích nhiều loài hoa
 

	PTTC
VĐCB:
Chuyền bắt bóng qua đầu
Tc: Kẹp bóng bật nhảy.
	PTNN
Thơ “ Hoa kết trái’’
	PTNT
Toán : ĐT
số 9(T3)

	 PTTM
Dạy hát Bài” Mùa xuân ”( TT) 
NH:Hoa trong vườn
TC: Khiêu vũ cùng bóng  

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Cây xoài, vườn hoa ; làm thí nghiệm vật chìm nổi. QS vườn rau. HĐTT: Nhảy erobich bài “ Chú ếch con”
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo và chim sẻ, kéo co, mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	+ Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
+ Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé.. 
+ Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường,thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
-Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
+ Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa 


	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	HDTC MỚI:
Trò chơi VĐ: Ném bóng qua lưới ( trang 31) Tuyển tập trò cho vận động
- Chơi theo ý thích *Vệ sinh-trả trẻ
	KNS: Phân loại và xử lý rác thải
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ * 
	 Ôn bài buổi sáng : Thơ “ Hoa kết trái “
- Chơi theo ý thích 
 Vệ sinh- TT
	* Thực hiện vở chủ đề: thế giới thực vật trang 14,15,16
 - Chơi theo ý thích 
 Vệ sinh- TT 
	- VS trường, lớp
-Vệ sinh cá nhân
- Nêu gương cuối tuần,trả trẻ


                                                        THỂ DỤC SÁNG :
                                          Tập bài: Em yêu cây xanh
                                 Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài hát "Em yêu cây xanh".
                                  Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.
* Tiến hành:	
Động tác 1: Hô hấp : Trẻ làm động tác hít vào thở ra
 Động tác 2:- Em rất thích  .........trên cành : 2 tay đưa lên cao hơi chếch 2 bên 
                                          ( động tác  tương ứng với lời bài hát)                                                                                            
                                              
  Động tác 3 : - Sân chơi sẽ  .........đẹp xinh : 2 tay dăng ngang đưa về phía trước  đầu gối hơi  chùng
                                 ( động tác tương ứng với lời bài hát)
	
	

  Động tác 4: Cô giáo dạy…………cành: 2 tay đưa lên cao cúi người xuống 2 tay chạm chân
                                        
Động tác 5:  Vui mừng vui  ….của em: bật chụm tách chân
                       ( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)


	                         
                                

                        






                            

                          KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC .
                       CHỦ ĐỀ : MÙA XUÂN VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
                                        ( Thực hiện từ ngày 23/2 – 27/2/2026)
	Nội  dung
	            Yêu cầu
	 Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	* Góc đóng vai:        
- Bán hàng
- Nấu ăn.
- Bác sĩ
	- Trẻ tập thể hiện vai chơi
- Trẻ tập sử dụng một số đồ dùng và cách chế biến 1 số món ăn đơn giản từ các loại rau, củ...
	 Đồ dùng nấu ăn đồ chơi bác sỹ, đồ dùng gia đình, đồ chơi bán hàng
	
* H Đ1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi chơi:
Cho trẻ hát bài: “Màu hoa” cô giới thiệu với trẻ về các góc chơi cô chuẩn bị, hỏi trẻ các nội dung sẽ chơi ở các góc. cô gợi ý cho trẻ các nội dung các góc chơi…
* HĐ2: Quá trình hoạt động
Cho trẻ về góc chơi. Cô theo dõi và giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi, chơi cùng trẻ. 
Hướng dẫn, nhắc nhỡ trẻ có thái độ ân cần yêu thương, đối với bạn chơi.

* HĐ3: Kết thúc hoạt động
Cho các nhóm tự nhận xét, 
Cô cho trẻ về góc nghệ thuật, cô nhận xét điểm nổi bật ở góc âm nhạc- tạo hình.
cô nhận xét trẻ về thao tác, thái độ của trẻ khi chơi, giáo dục trẻ về tình cảm với người thân, đồ vật, thái độ với bạn chơi. 
Cho trẻ thu dọn đồ chơi.[image: ]

	* Góc xây dựng lắp ghép
- Xây vườn hoa  nhà bé 
- Lắp ghép đồ chơi của lớp .                    

	-Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu như gạch, cây hoa các loại, để tạo thành mô hình vườn hoa của bé.
- Trẻ biết sắp xếp đường đi,..
Biết lắp ghép từ đồ chơi lắp ghép .
	Gạch nhựa nắp chái khối hộp đồ chơi tự tạo cây xanh, cây hoa


	

	*Góc học khoa học và toán
- Thực hiện bài tập trên mảng tường
- Thêm bớt số lượng trong phạm vi 9
- Gạch chân chữ cái
-Trẻ gọi tên, phân loại các loại hoa theo kích thước, màu sắc..
-Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album
	- Trẻ biết chơi các trò chơi do cô thiết kế trên mảng tường
- Biết thêm bớt số lượng trong phạm vi 9
- Biết gạch chân chữ cái đã học
-Trẻ biết gọi tên, phân loại các loại hoa theo hình dạng, kích thước, màu sắc...
 
- Trẻ hứng thú xem tranh về các loại hoa, hình ảnh mùa xuân làm album
	Sách, tranh ảnh, chữ cái đã học, lô tô các loại hoa, keo , kéo , hồ dán
	

	
*Góc Âm nhạc – Tạo hình
Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
- Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề 
	
- Trẻ biết cách cầm bút tô màu tranh, vẽ, xé dán các loại hoa....
- Biết làm  các loại hoa từ nguyên vật liệu khác nhau.
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát., bài thơ có trong chủ đề
	 
- Giấy màu, bút giấy vẽ
- Đát nặn, bảng keo, hồ dán Hột hạt, que, hoa tươi
- Giấy, họa báo, lá cây.
- Nhạc cụ, catset, băng đài, đồ dùng, đồ chơi âm nhạc
	

	* Góc thiên nhiên
Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước
	- Trẻ biết lấy khăn lau lá cây tưới nước, chăm sóc cây
- Trẻ biết chơi với cát đá
	Cây xanh, khăn lau, nước, xô , bể chơi cát đá
	
















                                                                                            











KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY
                                         Thứ 2 ngày 23 tháng 02 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “em yêu cây xanh”.
[bookmark: _Hlk218945606]                                                          HOẠT ĐỘNG HỌC
   Hoạt động trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề “Bé thích nhiều loài hoa”
  I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Kiến thức
-Trẻ biết  tên và đặc điểm một số loài hoa: Hoa cúc, hoa hồng, hoa lan , hoa đồng tiền..
- Trẻ biết chia sẻ về các loại hoa với các bạn.
- Trẻ hiểu được nội dung thông điệp sáng từ cô giáo.
2. Kĩ năng
- Phát triển khả năng giao tiếp, diễn đạt về các loại hoa.
- Rèn kỹ năng làm quen với các bạn trong lớp qua hoạt động chào hỏi và giao tiếp.
- Rèn sự tập trung lắng nghe, trả lời câu hỏi.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ sự tự tin, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc.
- Khuyến khích trẻ tinh thần hợp tác, đoàn kết trong lớp học.
II. CHUẨN BỊ
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Nhạc “go,go stop” Bài  one, Two, Thre
- Nhạc “Bài hoa trong vườn”
- Địa điểm: Lớp học 5TC
	- Mỗi trẻ 1 loại hoa
- Tâm thế thoái mái


III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của cô

	1. Chào hỏi(7-10 phút)
- Cho trẻ chơi trò chơi mang tên “go go stop”
- Xin chào mừng  các con đến với hoạt động trò chuyện sáng ngày hôm nay.
- HĐ trò chuyện sáng gồm 4 phần 
Phần 1:  Chào hỏi
Phần 2: Chia sẻ
Phần 3: Hoạt động nhóm
Phần 4: Thông điệp sáng
Bây giờ chúng ta đến với phần  đầu tiên đó là hoạt động chào hỏi.
Cô giới thiêu hình thức chào hỏi bằng hình thức câu cá. Đó là chúng ta ném lưới và gọi tên bạn những người bạn được gọi tên bạn  sẽ nhảy nhảy đến và chào nhau.
- Khi chào các con chào nhau như thế nào?Tâm trạng ra sao?
- Cô Lê và cô thu đến chào các bạn 
- Cho các bạn chào cô, chào nhau bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Khi chào thể hiện sự lịch sự, thân thiện
2. Chia sẻ (15 phút)
+Phần tiếp theo là phần “ Chia sẻ”
- Cô giới thiệu chủ đề chia sẻ “ Bé thích nhiều loại hoa”
- Cho trẻ đi lấy quả về chỗ ngồi
- Bây giờ cô muốn các con hãy chia sẻ về các loại hoa mà các con mang đến là hoa gì , có màu sắc hình dạng như thế nào ? Con thích loài hoa gì?
- Cho trẻ lần lượt chia sẻ
- Khi trẻ chia sẻ, cô có thể hỏi thêm“Vì sao con thích loài hoa đó?”; “Để hoa đẹp các con phải làm gì?”
(Lưu ý:Khuyến khích các bạn lắng nghe và vỗ tay khi bạn chia sẻ xong).
3. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm(5phút)
- Sau phần chia sẻ là phần gì?
 Cho trẻ chơi trò chơi “ Thử tài của bé”
- Cho trẻ chơi 2 lần 
- Lần 1: Cho trẻ tạo nhóm các loài hoa có cùng tên gọi màu sắc và hình dạng. Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc
Lần 2: Cô nói thích loài hoa gì thì trẻ cầm loài hoa đó đi vào bên trong vòng và nói to tên hoa đó
4. Thông điệp sáng (5 phút)
Tiếp theo chúng ta đến với phần: Thông điệp sáng
- Cô đọc:“Lớp 5 tuổi C yêu quý.Hôm nay ngày 18/2/2025 các con sẽ giao lưu trò chơi “ Nhảy bì” với các bạn lớp 5 tuổi B.Chúc các con có buổi giao lưu vui vẻ, cô Lê và Cô thu yêu tất cả các con 
Các con ạ thông điệp mà cô lê muốn gửi tới các con là hôm nay chúng ta sẽ giao lưu nhảy bìvới lớp 5  tuổi B. Bây giờ cô mời cả lớp đọc cùng cô lại 1 lần nữa nào ?
- Cô chúc tất cả các con lát nữa chúng ta ra giao lưu thật vui vẻ .
3. Kết thúc(1phút)
- Cô nhận xét
- Cô khen ngợi trẻ đã tham gia hoạt động nhiệt tình.
- Cô nhắc trẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho buổi giao lưu sắp tới.
	
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thực hiện



-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe







-Trẻ chia sẻ









-Trẻ Chơi cùng cô




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng






- Trẻ trả lời và hưởng ứng



- Trẻ lắng nghe


                                                         
                                                    CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích.
Quan sát cây xoài




2. Trò chơi vận động.
Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do.
	- Cho cả lớp hát bài “ Em yêu cây xanh”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Cho trẻ  ra sân quan sát. Cô đặt câu hỏi: 
- Cô giáo dục trẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi,luật chơi
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và cách
 chơi .
- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi.



                                              CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.
+ Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
+ Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé- lắp ghép hàng rào
+ Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường, thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
-Trẻ gọi tên, phân loại các loại hoa theo kích thước, màu sắc..
-Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
+ Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
- Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề 
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước.. 
                                                HOẠT ĐỘNG  CHIỀU
1.Hướng dẫn trò chơi mới.
                                       Trò chơi vận động: Ném bóng qua lưới
Trang 31.Quyển tuyển tập trò chơi câu đố
2.Chơi theo ý thích.
 -Trẻ về góc chơi theo ý thích ,cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
 3. Vệ sinh, trả trẻ.                                   
                                        ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Hôm nay bạn Duy nôn , nhọc cô gọi bố mẹ lên đón cháu về
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động học, Có bạn  Anh, Khang, phát, trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc. 
- Biện pháp: Động viên và tuyên dương trẻ sau giờ học



                                              Thứ 3 ngày 24 tháng 02 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triển thể chất:
Phát triển vận động.
Đề tài:VĐCB  Chuyền bắt bóng qua đầu.
TCVĐ : Kẹp bóng bật nhảy 
     I.Mục đích-Yêu cầu:
1. Kiến thức: 
             - Trẻ nhớ được tên bài tập vận động “chuyền  bắt bóng qua đầu”
             - Nắm được kỹ thuật khi thực hiện bài vận động“ Chuyền bắt bóng qua đầu”
               mà không làm rơi bóng
             - Biết cách chơi trò chơi “ Kẹp bóng bật nhảy ”
2. Kỹ năng:
                  - Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng qua đầu.
                  - Rèn sự khéo léo khi chuyền và bắt bóng, và bật nhảy liên tục khi chơi trò
                    chơi không làm rơi bóng
                  - Củng cố số đếm, định hướng không gian.
3. Thái độ:
                  -  Ham thích hoạt động phát triển vận động, tích cực tham gia các hoạt động
                    do cô tổ chức.
                  - Biết phối hợp cùng các bạn khi thực hiện bài vận động.
             - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính nhanh nhẹn, hoạt bát.
II. Chuẩn bị.                  
	Đồ dùng của cô
- Sân bãi sạch sẽ, hoặc phòng thể chất
Máy tính, loa đài.  có bài hát
 “Tàu lửa”,  “nhạc thư giãn không lời”
	Đồ dùng của trẻ
- Tâm thế thoải mái cho trẻ hoạt động.
- Mỗi trẻ 1 đôi  hoa tay.
-Mỗi trẻ 1 quả bóng



III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định: (2-3’)
- Giới thiệu sân chơi “Hội khỏe phù đổng” (Đội chơi, ban giám khảo)
Giới thiệu các phần thi:
*Phần Thứ nhất: Diệu hành.
 *Phần Thứ hai: Đồng diễn.
*Phần Thứ ba: Tài năng.
2.Nội dung:
2.1: Khởi động: (3-4’)
*Phần Thứ nhất: Diệu hành.
- Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường theo nhịp bài hát “Tàu lửa”.
- Sau đó cho chuyển hàng theo yêu cầu của cô.
2.2: Trọng động:( 20-23’) 
*Phần Thứ hai: Đồng diễn
*Bài tập phát triển chung
- Động tác tay:  - “ 2 tay đưa dang ngang lên cao”
                             

- Động tác  bụng : “ 2 tay đưa dang ngang cúi người xuống                        
                   

-Động tác chân: - “ Lần lượt đưa từng chân ra trước khủy gối”
                         


- Động tác bật: “Động tác nhảy tách chụm chân”
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*Vận động cơ bản: Chuyền bắt bóng qua đầu
- Cho trẻ chơi với bóng.(Mỗi trẻ 1 quả bóng)
 - Đội hình 2 hàng ngang:
               
     x        x       x         x        x       x       x       x
  
      x       x       x         x        x       x       x       x
 .
- Cô giới thiệu tên bài thể dục. Chuyền bóng qua đầu. 
Cô mời trẻ nhắc lại tên vận động
- Lần 1: Cho 1 đội trẻ lên làm thử, cô nhận xét.
 - Lần 2 kết hợp phân tích:  Cô làm mẫu với đội bạn đã tập và phân tích: Cô cầm bóng bằng 2 tay đưa bóng lên trên cao qua đầu chuyền cho bạn phía sau. Khi nào 2 tay bạn cầm được bóng rồi thì thả tay ra. Rồi bạn đó lại truyền tiếp cho bạn phía sau cho đến bạn đứng cuối hàng.
+ Trẻ thực hiện:
- Lần lượt cho từng đội lên thực hiện cho  đến hết (cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
   Hỏi trẻ tên bài tập vận động.
Cho 4 đội thi nhau chuyền bóng 1 lần theo bản nhạc.
Giáo dục trẻ chăm tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
* T/c: Kẹp bóng bật nhảy
- cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Trẻ chơi: Cô động viên khuyến khích trẻ
2.3 Hồi tĩnh: (1-2’)
Cho trẻ ngồi xuống hít thở đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân theo  bài hát “Nhạc thư giãn ”.
3. Kết thúc: (3-4’)
- Sân chơi “hội khỏe phù đổng” đã khép lại xin chúc quý vị đại biểu, các đội chơi sức khỏe dồi dào và hẹn gặp lại các bé trong “hội khỏe phù đổng năm” sau xin chào và hẹn gặp lại.
	
-Trẻ ra sân tập hợp quanh cô

-Trẻ lắng nghe cô giới thiệu






- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô

 - Trẻ chuyển đội hình


- Trẻ tập theo cô

- 4 lần x 8 nhịp
 

- 2 lần  x 8 nhịp




- 2 lần x 8 nhịp



- 2 lần x 8 nhịp

 

- Trẻ cầm bóng tung lên, bắt. Lăn bóng xoay bóng..










- 1 đội trẻ lên làm thử
- Trẻ xem cô và các bạn làm mẫu và lắng nghe cô phân tích.



- Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời
- 4 đội thi nhau

- Trẻ hứng thú chơi

- Trẻ đi nhẹ 1-2 vòng
 


- Trẻ lắng nghe.



                                                        CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích.
Quan sát vườn hoa




2. Trò chơi vận động.
Kéo co
3. Chơi tự do.
	- Cho cả lớp hát bài “ Màu hoa”
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Cho trẻ  ra sân quan sát. Cô đặt câu hỏi: 
- Cô giáo dục trẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi,luật chơi
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và cách
 chơi .
- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi.


                                              CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.
+ Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
+ Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé.. 
+ Góc khoa học và toán: - Thực hiện bài tập trên mảng tường, thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
-Trẻ gọi tên, phân loại các loại hoa theo kích thước, màu sắc..
-Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
+ Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
- Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề 
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước.. 
                                      HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 KNS: Phân loại và xử lý rác thải
I. Mục đích – yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết phân loại rác theo đặc điểm: Rác phân hủy được, rác không phân hủy được.
- Trẻ biết ích lợi của việc phân loại và tái chế rác.
- Biết việc xả rác bừa bãi ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sức khỏe con người.
2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng phân loại
- Phát triển trí tưởng tượng, tư duy, sáng tạo qua hoạt động tái chế rác.
- Phát triển khả năng diễn đạt suy nghĩ bằng ngôn ngữ.
- Phát huy được tính tương tác, phối hợp trong các hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Hình thành cho trẻ ý thức bỏ rác đúng nơi quy định ở mọi nơi (gia đình, nơi công cộng, trường học)
- Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường xanh,  sạch,  đẹp
II. Tiến trình hoạt động:
- Cho trẻ hát  và vận động bài “ Không xả rác”
- Bài hát nói đến nội dung gì?
  - Để bảo vệ môi trường chúng mình cần phải làm gì?
- Tổ chức cho trẻ thu gom rác trên sân trường
- Sau khi thu gom xong cô cho trẻ tập trung lại.
+ Sau khi cô cùng các con thu gom rác thải thì các con thấy sân trường của chúng mình như thế nào?
  + Rác thải có những loại có thể phân hủy được và có những loại rất khó phân hủy được và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống và sức khỏe con người.
  + Trong rác thải các con vừa thu gom được theo các con những loại rác thải nào có thể phân hủy? Loại nào không phân hủy?
2. Chơi theo ý thích
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình ,cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
3.Vệ sinh, trả trẻ  
                                                   
                                                   ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
 - Sức khỏe: Trẻ bình thường
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động, Có bạn Q anh, Thư, Vy, Lý hoạt động rất tốt ở hoạt động ngoài trời, trả lời câu hỏi của cô rất tốt.
- Biện pháp: Động viên  4 bạn , phát cho mỗi bạn 1 cây cờ để làm gương cho lớp noi theo.
                                                                                          










                                            

























                                                  Thứ 4 ngày 25 tháng 02 năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
- Thể dục sáng:Tập theo nhạc bài “ Em yêu cây xanh”
HOẠT ĐỘNG HỌC
                                              Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
                                       LQVH:Thơ:Đề tài : “ Hoa kết trái “
  I . Mục đích- yêu cầu :
  1. Kiến thức: 
                        - Trẻ biết tên bài thơ “Hoa kết trái ”, tác giả” Thu Hà”  
                         hiểu nội dung bài thơ  “Nói về các loại hoa và mỗi loài hoa có một màu sắc riêng và nhắc nhở các bạn nhỏ không được hái hoa để cho hoa kết thành trái
                        - Trẻ đọc thuộc bài thơ diễn cảm.
  2. Kỹ năng :  - Luyện cách đọc thơ diễn cảm, mạch lạc
                       - Luyện cách đọc nối tiếp câu ,đoạn
  3. Thái độ : 	
                       - Chăm sóc và bảo vệ các loài hoa 
  II. Chuẩn bị: 
                     
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh minh hoạ bài thơ
- Đàn ghi âm bài hát “ Màu hoa” 
- Mô  hình vườn hoa

	Tâm thế trẻ học thoải mái 
- Mũ múa hoa cà, hoa mướp hoa lựu , hoa vừng , hoa nhài 


  III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định(2-3 phút )
- Cho trẻ hát bài “ Màu hoa” đi đến thăm quan mô hình vườn hoa
- Cô đàm thoại với trẻ về mô hình
- Ở vườn hoa có những loại hoa gì ?
- Thế các con có biết bài thơ nào nói về  các loài hoa yêu quý mọi người nên kết trái . Các con có biết bài thơ đó tên gì không?
 - Sáng tác của ai?
- Cho trẻ  đọc bài thơ “Hoa kết trái “ở mô hình
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1: ( 2-3 phút)
* Đọc diễn cảm
+ Cô đọc thơ cho trẻ nghe 1 lần kết hợp tranh minh họa bài thơ
2.2:Hoạt động 2:(8- 10 Phút ) 
*Đàm thoại , trích dẫn , giảng từ khó
- Cô vừa đọc bài thơ gì? tác giả là ai?
- Trong bài thơ nói đến những loài hoa gì ?
- Hoa cà có màu gì ?
- Hoa mướp có màu gì?
- Còn hoa lựu như thế nào  ?
Từ “chói chang “ Có nghĩa màu hoa rất đỏ giống như đốm lửa
Trích dẫn “ Hoa cà….Đốm lửa”
- Bông hoa vừng thì như thế nào ? to hay nhỏ 
Từ “ Nho nhỏ “ Có nghĩa là bông hoa rất nhỏ 
- Hoa đỗ thì như thế nào ?
- Thế hoa nhài  màu sắc thế nào ?
Từ “ Trắng tinh “ Có nghĩa là rất trắng không có loài hoa nào sánh được 
- Trích dẫn “Hoa vừng………Trong gió “
- Các loài hoa đã nói với các bạn nhỏ như thế nào ?
- Tác giả đã ví các loài hoa như con người đã cất lên tiếng nói là hãy yêu quý các loại hoa để hoa kết quả 
- Thế các loài hoa có yêu mọi người không ? Vì sao ?
- Còn các con có yêu quý các loài hoa không để bảo vệ các loài hoa các con phải là gì ?
- Trích “ Này các…kết trái “
2.3: Hoạt động 3:( 10- 12 Phút ) 
*Dạy trẻ đọc thơ
- C- Cho cả lớp đọc 2 lần
- Cho tổ ,nhóm , cá nhân đọc
 (Cô chú ý động viên , sửa sai, chú ý khi đọc theo tổ có đọc nối tiếp câu,  đoạn)
- Cô đọc câu thơ đến loài hoa nào thì trẻ đội mũ loài hoa đó xuất hiện
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả
- Cho cả lớp đọc 1 lần
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài hoa
3. Kết thúc: ( 1-2 Phút )
- Mùa xuân đến trăm hoa đua nở đấy giờ cô cháu mình cùng hát  bài “ Mùa xuân” nào ?
	
- Trẻ hát đến thăm quan mô hình

- Trẻ trả lời




- Trẻ đoán
- Cả lớp đọc thơ


- Trẻ nghe cô đọc thơ



- Hoa kết trái Do cô Thu hà sáng tác
- Trẻ kể 
- Màu tím
- Màu vàng
- Chói chang


- Nho nhỏ

- Xinh Xinh

- Trắng tinh


- Trẻ trả lời




- Có vì hoa yêu mọi người nên kết thành trái
- Trẻ trả lời theo suy nghĩ



- Trẻ đọc thơ  dưới các hình thức khác nhau





· Trẻ trả lời



- Trẻ hát đi ra ngoài



 
                                           CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.    Quan sát có mục đích : 
* Quan sát:  Vườn rau



2.  Trò chơi vận động  : 
Trò chơi: kéo co
   3. Chơi tự do 	
	*- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Em yêu cây…                                                                  - Đây là vườn rau gì? Ai có nhận xét gì về vườn rau
- Giáo dục trẻ
-* Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
*- Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt- Cô chú ý bao quát trẻ                                     


                                           CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 + Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
 + Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé.. 
 + Góc khoa học và toán: -Thực hiện bài tập trên mảng tường,thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
 -Trẻ gọi tên, phân loại các loại hoa theo kích thước, màu sắc..
 -Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
 + Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
 - Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề 
  + Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước..
                                                      HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Ôn bài buổi sáng : Thơ “ Hoa kết trái “
Hoạt động 1: Cô đọc cho cả lớp nghe 1 lần bài thơ
Hoạt động 2: Cho tổ nhóm cá nhân đọc thơ ( Chú ý những trẻ chưa đọc thơ thuộc để luyện thêm cho trẻ
2. Chơi theo ý thích: Trẻ chơi cô bao quát trẻ
3. Vệ sinh trả trẻ
                                                   ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

- Sức khỏe: Bạn Quỳnh Anh sáng nay đi học kêu đau răng
- Biện pháp: Cô đến động viên trẻ cố gắng đi học ngoan, Trưa cô trao đổi phụ huynh về tình hình của trẻ




                                                                 


                                          Thứ 5 ngày 26 tháng 2 năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 		
 -Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triển nhận thức 
Toán  Số 9 (tiết 3)
I. Mục đích yêu cầu 
 1.Kiến thức:
- Trẻ biết cách chia các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành 2 phần theo các cách khác nhau
 - Nhận biết các thẻ số từ 1-9
 - Trẻ nhận biết được kết quả của phép tách gộp và biết đặt số thẻ tương ứng
 2. Kỹ năng: 
 - Luyện cho trẻ kỹ năng tách – gộp thành các nhóm đối tượng trong phạm vi 9
 - Luyện cho trẻ kỹ năng nhận biết các chữ số và kết quả của các phép tách gộp trong phạm vi 9
 3.Thái độ:  
  - Trẻ biết chăm sóc các loại rau và ăn nhiều rau giúp cơ thể khỏe mạnh
  - Có ý thức học tập tốt , giữ gìn đồ dùng đồ chơi
II. Chuẩn bị :
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	 -  Cửa hàng có 3 giỏ đựng các loại rau:  9 quả bầu, 7 cây rau cải, 5 củ cà rốt
- Bảng con chia 2 cột gắn bằng xốp bi tít
9 vòng thể dục, 9 quả cà chua 
 - Thẻ số từ 1-8
 - Đàn ghi âm bài hát " Bầu và bí"

	 - Mỗi trẻ 1 bảng con, 9 quả cà chua ,9 hạt bầu 
- Thẻ số từ 1-9 


III. Tiến trình hoạt động
	                              Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn định ( 2-3   Phút )
- Cho trẻ hát bài “Bầu và bí” mời đại diện 3 tổ là 3 trẻ đi đến cửa hàng để mua các loại rau theo yêu cầu của cô 
2 . Nội dung
2.1:Hoạt động 1( 5-7   Phút )
* Ôn thêm bớt số lượng trong phạm vi 9
Mời đại diện của từng tổ đưa giỏ đựng các loại rau của tổ mình mua được và đưa ra câu hỏi thêm bớt cho tổ trả lời 
VD: Tổ bướm vàng mua được 9 quả bầu nhưng tổ thỏ nâu chỉ cần có 3 quả bầu là đủ thì phải làm thế nào ?
- Tương tự với giỏ có 7 cây rau cải và 5 củ cà rốt 
2.2:Hoạt động 2 : ( 8-10 Phút )
* Dạy trẻ tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9
- Cho trẻ đi lấy rổ về chỗ ngồi 
- Trong rổ các con có gì ?
- Cho trẻ lấy tất cả 9 quả cà chua ra và đếm 
- Cho trẻ tách 9 quả cà chua ra 2 bên theo ý thích 
- Hỏi trẻ kết quả phép tách của từng trẻ
- Cho trẻ tách gộp theo yêu cầu của cô, cho trẻ đặt số tương ứng
- Cột phía bên tay phải của cô có 1 quả cà chua , Cột bên tay trái của cô có 8 quả cà chua. Cho trẻ xếp số tương ứng
- Tương tự cho trẻ tách tiếp  theo các cách 2-7, 4-5
- Các con vừa tách – gộp các đối tượng trong phạm vi mấy ?
- Có bao nhiêu cách tách ? Đó là những cách nào?
2.3: Hoạt động 3: ( 5-7 phút)
* Luyện tập 
- Trò chơi  1: Tập tầm vông
Cho trẻ tách 9 hạt bầu ra làm 2 tay theo các cách
- Một tay có 1 hạt, tay kia sẽ có mấy hạt mấy ?
- Một tay có 3 hạt, tay kia sẽ có mấy hạt mấy ?
- Một tay có 4 hạt, tay kia sẽ có mấy hạt mấy ?
(Trẻ chia, cô kiểm tra kết quả chia của trẻ)
-Trò chơi 2: Thi đội nào nhanh 
- Cô giới thiệu cho trẻ cách chơi: 
- Cô chia lớp ra làm 3 đội chơi , các bạn phải bật liên tục qua vòng lên xếp các loại rau thành 2 nhóm để khi gộp 2 nhóm lại có số lượng là 9
- Cô KT kết quả
- Cho trẻ tạo nhóm thực hiện vào vở toán
3.Kết thúc : ( 1-2   Phút )
* Cho trẻ đọc bài thơ “Bắp cải xanh” đi ra ngoài
	 
- Trẻ hát 
- Trẻ trả lời




- Đại diện của các tổ đưa giỏ đựng con vật lên đưa ra câu hỏi

- Trẻ lắng nghe và trả lời




- Trẻ lấy rổ về chỗ ngồi 
- Con cá
- Trẻ lấy ra và đếm 
- Trẻ tách số cà chua thành 2 cột theo ý thích 

- Trẻ tách gộp theo yêu cầu của cô




- Phạm vi 9

- Trẻ trả lời 


- Trẻ chơi trò chơi













- Trẻ đọc thơ đi ra ngoài


                                              
                                           TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                             “ Nhảy aerobic bài “ Chú ếch con”
1. Mục đích – yêu cầu :
+ Kiến thức :	
- Trẻ biết tên bài hát, biết tập các động tác đúng nhạc bài hát
- Biết tập các động tác theo cô
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng tập  đúng nhạc tập đều và đẹp
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ yêu thích âm nhạc
2.Chuẩn bị:
- Sân trường sạch sẽ, loa, nhạc bài hát “Chú ếch con “
3. Cách tiến hành:
- Cho trẻ ra sân xếp thành 3 hàng dọc. Sau đọc cho trẻ dàn hàng gióng hàng dọc hàng ngang ngay ngắn thẳng hàng.
- Cô mở nhạc bài hát và tập các động tác cùng trẻ. Trẻ tập các động tác theo cô
( Sau mỗi lần tập cô nhận xét động viên tuyên dương trẻ)
CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 + Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
 + Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé.. 
 + Góc khoa học và toán: -Thực hiện bài tập trên mảng tường,thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
 -Trẻ gọi tên, phân loại các loại hoa theo kích thước, màu sắc..
 -Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
 + Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
 - Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề 
  + Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước..

                                                 HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Thực hiện vở chủ đề: Thế giới thực vật Trang 14,15,16
- Hđ 1: Ổn định tổ chức.
- Hđ 2: Phát vở cho trẻ
- Hđ 3: Hướng dẫn trẻ thực hiện
- Hđ 4: Kết thúc.
2. Chơi theo ý thích
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi.
3.Vệ sinh,trả trẻ.
                                                   ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
- Sức khỏe: Bạn Tường Vy ốm nên ăn ít
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia vào tiết học, Nổi bật có bạn  Khoi, Hân, Q Anh, Hương biết tách -gộp các đối tượng  trong phạm vi 9 rất giỏi. Bên cạnh đó có bạn T Khang, trí, Q đăng chưa biết tách gộp các đối tương trong phạm vi 9
- Biện pháp: 
Luyện thêm cho trẻ mọi lúc mọi nơi

                               

                                                







































                                                   Thứ 6 ngày 27 tháng 2 năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 		
 -Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài “Em yêu cây xanh”
                                                   HOẠT ĐỘNG HỌC
                                               HOẠT ĐỘNG  HỌC 
                                                 Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
                                Âm nhạc : Đề tài: : Dạy hát bài : Mùa xuân (TT)
                               Nghe hát : Hoa trong vườn (KH)
                                                              Trò chơi : Khiêu vũ cùng bóng ( KH)
  I. Mục đích yêu cầu : 
  1. Kiến thức :
                         - Trẻ biết tên bài hát, tác giả bài  “Mùa xuân” , “Hoa trong vườn ”
                            Hiểu nội dung bài hát nói về mùa xuân trăm hoa đua nở , bé thêm 1 tuổi
                         - Trẻ biết hát thuộc lời, đúng nhịp , giai điệu bài hát  “Mùa xuân ”
- Trẻ hứng thú nghe cô hát, biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát bài “Hoa trong vườn”
                         - Chơi thành thạo trò chơi “ Khiêu vũ cùng bóng”
  2. Kỹ năng :
                     - Luyện kỹ năng vỗ tay đúng nhịp, giai điệu  bài hát “ Mùa xuân”
 - Luyện cho trẻ khả năng cảm nhận giai điệu bài hát và biết hưởng ứng khi nghe cô hát như  vẫy tay, nghiêng người.....
   3. Thái độ:
                     - Giáo dục trẻ biết bảo vệ yêu quý các loại hoa
  II. Chuẩn bị: 
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi các bài hát trên “ Mùa xuân , Hoa trong vườn“
- Câu đố về mùa xuân” ,15 quả bóng
- Xắc xô to 
	 - Đàn , sáo để trẻ biểu diễn



  III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định ( 2-3 phút )
- Lắng nghe cô đọc câu đố nói về mùa gì nhé 
                 Mùa gì ấm áp lòng người
         Trăm hoa đua nở đón mời bướm ong
- Đó là mùa gì ?
-  Mùa xuân thì có hoa gì nở ?
- Và mùa xuân là mùa đầu tiên của 1 năm khi mùa xuân đến  trăm hoa đua nở các bạn được thêm 1 tuổi . Thế các con có biết bài hát gì nói lên điều đó 
- Đó là bài hát gì ? sáng tác của ai ?
- Cô giới thiệu lại tên bài hát” Mùa xuân” , là bài hát 
- Cho cả lớp hát 2 lần
- Cho trẻ về chỗ ngồi 
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1( 10-12 phút )
 *Dạy hát bài “ Mùa xuân ”( TT)
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cho cả lớp hát  2 lần 
- Cho tổ , nhóm( Bạn trai, gái  ) ,cá nhân trẻ hát  ( cô chú ý sửa sai cho trẻ) Khi nhóm , các nhân hát cho các bạn đệm đàn
-  Cho trẻ hát nối tiếp nhau theo hướng tay của cô, cho trẻ hát to nhỏ
- Hỏi trẻ tên bài hát tác giả
- Cho cả hát lại
= Giáo dục trẻ biết mùa xuân có nhiều hoa đẹp cây cối đâm chồi nảy lộc
2.2:Hoạt động 2: ( 6-8 phút )
* Nghe hát : Hoa trong vườn “
- cô giới thiệu tên bài hát “ hoa trong vườn là làn điệu dân ca Thanh Hóa
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 diễn cảm
Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ theo lời ca
Cô nêu nội dung bài hát
= Giáo dục trẻ ngoài làn điệu dân Thanh Hóa thì còn có nhiều làn điệu dân ca khác như dân ca nghệ an , dân ca Bắc bộ  vì vậy các con phải biết bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc ta
2.3:Hoạt động 3 ( 5-6 phút )
 Trò chơi: Khiêu vũ cùng bóng
- Trẻ giới thiệu trò chơi, cách chơi
Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ
Cho trẻ chơi 3-4 lần
3.Kết thúc: ( 2-3 phút )
Cho trẻ Hát bài “Mùa xuân “Đi ra ngoài
	
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời

- Trẻ đoán 

- Trẻ nghe cô giới thiệu


- Cả lớp hát 2 lần


- Trẻ về chỗ ngồi


- Trẻ nghe cô hát 
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát 2 lần
- Tổ nhóm cá nhân trẻ hát 
- Cho trẻ hát nối tiếp , hát to nhỏ

- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát 1 lần


- Trẻ nghe cô giới thiệu
-  Trẻ trả lời và chú ý nghe cô giới thiệu

- Trẻ nghe cô hát
- Trẻ trả lời
- 1 trẻ lên phụ họa
- Cả lớp hưởng ứng




- Trẻ giới thiệu
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

-Trẻ hát  và ra ngoài


                                                        CHƠI  NGOÀI TRỜI                                           
	1.    HĐ có mục đích : 
* Thí nghiệm vật chìm nổi




2.  Trò chơi vận động : Mèo và chim sẻ
3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ đi chơi” 
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát
- Cô giới thiệu về nội dung quan sát
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ trả lời                                                                 - Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
- Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                                   


                                              CHƠI, HOẠT  ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 + Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
 + Góc xây dựng- lắp ghép: Vườn hoa nhà bé.. 
 + Góc khoa học và toán: -Thực hiện bài tập trên mảng tường,thêm bớt số lượng trong phạm vi 9, Gạch chân chữ cái
 -Trẻ gọi tên, phân loại các loại hoa theo kích thước, màu sắc..
 -Xem tranh về các loại hoa mùa xuân,  cắt dán hoa làm album 
 + Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt,xé dán ,tô màu các loại hoa , lấy đất nặn để nặn hoa, in hình , ép hoa khô. Làm hoa từ các NVL khác nhau
 - Hát, múa đọc thơ, kể chuyện các bài trong chủ đề 
  + Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước..
                                                  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Vệ sinh cuối tuần.
   Tiến hành:  - Cô hướng dẫn trẻ làm vệ sinh đồ dùng đồ chơi cùng cô, giặt khăn lau cây  xanh, cây cảnh....
2.Vệ sinh cá nhân.- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân               
3. Nêu gương cuối tuần.
- Tiến hành :
Cô hỏi trẻ chúng mình đang học về chủ đề gì?
Cho trẻ hát bài hát “ cả nhà đều ngoan”
Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan.
Cho trẻ nhận xét về mình, về bạn.
Cô nhận xét trẻ.
Bình cờ bé ngoan.
Cô phát bé ngoan cho trẻ.
Động viên khuyến khích trẻ chưa được nhận bé ngoan.
4.Trả trẻ.	
                                           ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
- Kiến thức kỹ năng: Đa số trẻ hát thuộc lời bài hát và hát đúng nhạc. Bên cạnh đó có bạn Tuấn Khang, Duy, Đào Nguyên Hát chưa rõ câu
- Biện pháp: 
Cô động viên 3 bạn và luyện thêm cho trẻ mọi lúc mọi nơi
                           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Ngày hội 8/3(1 Tuần)
                                  Thực hiện từ ngày 2/03 đến ngày 6/03/2026
	        Thứ
ND
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi 
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
-Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Cô và mẹ’’.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	
Hoạt động học
	      PTNN
 Thơ :“Đề tài:Bó hoa tặng cô” 

	 PTNT
Đề tài:
KPKH: Ngày hội 8/3
	PTTM
Tạo hình: Làm quà tặng bà mẹ, cô giáo( ĐT)
	 PTTC:
PTVĐ:
VĐCB: Bật qua vật cản  15-20cm
TCVĐ:chuyển quà

	PTTM
 VĐTTTC:  bài hát: Ngày vui 8/3
- NH: Bài “Đưa cơm cho mẹ em đi cày”                                                                        -Trò chơi: Vòng tròn tiết tấu 


	Địa điểm tổ chứca
	Lớp học
	Lớp học
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Phòng GD âm nhạc

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Cây tùng ấn độ, vật chìm nổi , vườn hoa sống đời, Quan Sát thời tiết .HĐTT: Lắc vòng, nhảy dây
- TCVĐ: Kéo co, Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- GPV: Chế biến món ăn, bán cây xanh, rau, củ , quả, hoa, quà tặng.
- GXD: Xây vườn cây ăn quả
- GHT và sách: Xem tranh ảnh, gạch chân chữ n,m gắn chữ cái, gắn hoa, quả tương ứng số lượng,
- GNT:  xé dán, nặn , trang trí hoa, bưu thiếp  , hát về chủ đề 
- GTN: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	*HD trò chơi mới :TCVĐ: Ném còn
*Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	* LQ bài mới: Bài hát „ Bông hoa mừng cô“
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ
	Sinh hoạt chuyên môn
	* Hát dân ca ; Lý chiều chiều.
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	- VS trường lớp
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ



                                                 
                                                 THỂ DỤC SÁNG :
                                                Tập bài: Cô và mẹ
Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài hát.
Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.
* Tiến hành:	
Động tác 1: Hô hấp : Trẻ làm động tác hít vào thở ra
 Động tác 2:- Lúc ở nhà  .........mẹ hiền : 2 tay đưa lên cao hơi chếch 2 bên 
                                          ( động tác  tương ứng với lời bài hát)                                                                                            
                                              
  Động tác 3 : - Cô và mẹ…..mẹ hiền : 2 tay dăng ngang đưa về phía trước  đầu gối hơi  chùng
                                 ( động tác tương ứng với lời bài hát)
	
	

  Động tác 4: Lúc ở nhà…………mẹ hiền: 2 tay đưa lên cao cúi người xuống 2 tay chạm chân
                                        
Động tác 5:  Cô và mẹ  ….mẹ hiền: bật chụm tách chân
                       ( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)


	                         
                                








KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Ngày hội 8/3
                                  (Thực hiện từ ngày 2/ 03 đến 6/ 03/ 2026)

	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	 Góc đóng vai
- Cửa hàng , 
- Bác cấp dưỡng
-Bác sĩ


Góc xây dựng-lắp ghép
- Xây dựng vườn hoa, lắp ghép cổng , hàng rào



Góc khoa học và toán
- Xem tranh ảnh  về ngày 8/3,xếp lô tô
- Chơi trò chơi :Cắp cua bỏ giỏ



Góc âm nhạc và tạo hình
- Cắm hoa, dán váy, làm túi xách
- Làm quà từ nguyên liệu khác nhau 
- Hát múa về ngày hội 8/3
Góc thiên nhiên

Chăm sóc vườn hoa
	- Trẻ biết nhận vai chơi và thực hiện theo vai của mình



- Biết dùng các nguyên liệu khác nhau để xây dựng thành công trình  đẹp



- Chơi trò chơi dân gian,biết xem tranh ảnh
- Trẻ biết xếp lô tô các loại hoa
-Trẻ biết làm sách về các hoạt động lễ hội của ngày 8/3



- Biết cắm hoa, dán váy , làm túi xách.
- Biết làm 1 số loại hoa từ nguyên liệu khác nhau

- Trẻ biết tưới nước chăm sóc cho cây

	- Quầy hàng có các loại rau,củ, quả..Đồ dùng nấu ăn,đồ dùng khám bệnh


- Gạch, cây xanh,cây hoa, khối gỗ,nhựa các loại, đồ dùng lắp ghép...




- tranh ảnh các loại, màu giấy A4, tranh tô lô cây xanh,cây rau...





- vỏ cây khô, keo dán, giấy màu,phẩm màu ,kéo ,giấy A4...
- Dụng cụ âm nhạc
- Chậu cây xanh ,cây hoa..
	Hoạt động:1
Thỏa thuận và bàn bạc  trước khi thỏa thuận:
-Cô cùng trẻ cùng hát bài :
Ngày vui 8/3
-Trò chuyện với trẻ về bài hát
-Cô giới thiệu từng góc chơi cho trẻ và trẻ lấy ký hiệu về góc chơi của mình
Hoạt động 2:
Quá trình hoạt động:
-Sau khi trẻ về góc chơi cô tham gia chơi cùng với trẻ và hướng dẫn trẻ chơi
Hoạt động 3:
Nhận xét sau khi hoạt động:
-Cô nhận xét từng góc chơi sau đó cô cho trẻ đến góc xây dựng để tham quan và kết thúc buổi chơi 






                                
                                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY
                                             Thứ 2 ngày 02 tháng 03 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, 
-Thể dục sáng : Tập theo nhạc bài “ Cô và mẹ “
                                                   HOẠT ĐỘNG HỌC
                                               Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
                                             Thơ: Đề tài : Bó hoa tặng cô
I. Mục đích ,yêu cầu:
1. Kiến thức: 
      -Trẻ biết tên bài thơ “Bó hoa tặng cô”, tác giả Ngô Quân Miện, 
      -Hiểu nội dung bài thơ tấm lòng và tâm trạng của của các bạn nhỏ khi tặng  hoa cho cô.
      -Đọc thuộc thơ diễn cảm
2. Kỹ năng : 
     -Luyện cách đọc thơ diễn cảm, mạch lạc
     -Luyện cách đọc nối tiếp câu , đoạn
3. Thái độ: Học ngoan, giỏi đó là món quà lớn nhất tặng cô nhân ngày 8/3
II. Chuẩn bị: 
	 Đồ dùng của Cô 
- Cô : Tranh minh hoạ bài thơ
   Đàn ghi bài hát “ Bông hoa mừng cô” 
       3 cái lọ, 3 bó hoa tươi, 15 cái kéo
	Đồ dùng của trẻ
-Tâm Thế thoải mái cho trẻ hoạt động
 - Trẻ: Thuộc bài hát “ Bông ...cô


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động  của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định: (2-3’)
- Cho trẻ hát bài “ Bông...cô”
- Cô giới thiệu tên bài thơ , tên tác giả
2.Nội dung: 
2.1:Hoạt động 1:( 5-8’)
   Đọc thơ cho trẻ nghe
      Cô đọc thơ 2 lần
      Lần 2 kết hợp tranh minh hoạ.
  2.2:Hoạt động 3: (10-12’)
 Đàm thoại , trích dẫn , giảng từ khó có ở tranh
    - Cô vừa đọc bài thơ gì?
    - Bài thơ miêu tả các bạn tặng hoa cô nhân ngày gì? 
    - Bó hoa của các bạn như thế nào?
     ( Trích dẫn: Ngày mùng 8/3...bó vừa xinh)
     => Vì sao gọi “ Vừa xinh” có nghĩa là bó hoa không to,không nhỏ,
    - Các bạn nói gì với cô?
     ( Trích dẫn: Sao em...câu nào)
    - Cô nói và làm gì với các bạn?
    ( Trích dẫn: Lời cô...ngọt ngào)
      => Giáo dục trẻ học ngoan, giỏi đó là món quà lớn nhất tặng cô nhân ngày 8/3
    2.3:Hoạt động 4: (7-9’) 
 Dạy trẻ đọc thơ
    - Cho cả lớp đọc 2 lần
    - Cho tổ , nhóm , cá nhân đọc
      (Cô chú ý động viên , sửa sai, chú ý khi đọc theo tổ có đọc nối tiếp câu,  đoạn)
    - Cho cả lớp đọc 1 lần
    3. kết thúc: 2-3 p’:
 Cho trẻ cắm hoa tặng cô
	
- Trẻ hát



- Trẻ chú ý nghe cô đọc thơ




- Trẻ trả lời




Trẻ chú ý nghe









- Trẻ đọc



      
  - Trẻ cắm hoa



CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.    HĐ có mục đích : 
* Quan sát:  Cây tùng ấn độ   


2.  Trò chơi vận động :
 * Trò chơi: Kéo co
3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Em yêu cây…                                                                  - Đây là cây gì? Ai có nhận xét gì về cây?...
- Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi 2-3 lần
Cô bao quát trẻ chơi
* Cô chuẩn bị:  hột hạt, lá cây, phấn vẽ cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                            


                                                  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Hướng dẫn trò chơi mới
     Trò chơi vận động: Ném còn
    Quyển tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề 5 – 6 tuổi trang 25
2.Cho trẻ chơi theo ý thích 
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi
3. Vệ sinh, trả trẻ  
                                            ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Kiến thức, kỹ năng của trẻ : Trẻ trong lớp đọc thơ to rõ ràng có bạn Trà My, Trâm, Khoa chưa đọc rõ câu trong bài thơ. 
Biện pháp: Luyện cho trẻ mọi lúc mọi nơi                                                                  
                                                 

                                    

                                                                     Thứ 3 ngày 03 tháng 03 năm 2026
*Đón trẻ ,chơi,thể dục sáng:
 - Đón trẻ vào lớp và chơi các đồ chơi trong lớp
 -Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô

                                             HOẠT ĐỘNG HỌC
                                        Lĩnh vực phát triển nhận thức
                                           KPKH: Đề tài: Ngày hội  8/3
I.Mục đích,yêu cầu:	
1.Kiến thức:
-Trẻ biết hàng năm vào tháng 3 có ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ là ngày hội của bà của mẹ của cô và của các bạn gái.
- Trẻ biết một số hoạt động trong ngày 8/3( Tặng hoa, làm quà ..)
2.Kỹ năng:  
- Luyện quan sát ghi nhớ có mục đích,phát triển ngôn ngữ.
3.Thái độ:
-Trẻ biết yêu quý kính trọng bà mẹ và cô cũng như quý mến các bạn gái
II.Chuẩn bị: 
	                    Đồ dùng của cô
	            Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi bài hát “ngày vui 8/3”
- Tranh bạn nhỏ đang tặng hoa cho bà cho mẹ cho cô giáo ,một số tranh ảnh khác về ngày hội 8/3  

	-Thuộc bài hát “Ngày vui 8/3’’ 
-Thơ Dán hoa tặng mẹ 
- Giấy màu bút sáp 
- Tâm thế trẻ học thoải mái



III.Tiến trình hoạt động        
	Hoạt động  của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định(2-3’)
-Cho trẻ hát bài  “ Ngày vui 8/3”
 -Hỏi trẻ vừa hát bài hát gì? 
2.Nội dung           
2.1.Hoạt động 1: (7-8’)  Trò chuyện theo hiểu biết          
- Ngày 8/3 là ngày gì ?
 -Ngày 8/3 là ngày lễ của ai?
-Đến ngày đó chúng mình làm gì để kính dâng lên bà lên mẹ lên cô giáo ?
-Sắp đến ngày đó các con đã chuẩn bị gì để chúc mừng bà mẹ và cô 
2.2.Hoạt động 2(8-10’)  Xem tranh đàm thoại 
- Cô treo tranh bé tặng hoa cho bà cho mẹ
- Hỏi trẻ bức tranh vẽ gì?
- Bé tặng hoa cho bà cho mẹ vào ngày nào?
 - Ngày 8/3 là ngày gì?
 - Còn đây bức tranh vẽ gì?
 - Bạn tặng cho cô giáo bông hoa gì?
 Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng bà mẹ cô giáo 
2.3.Hoạt động 3: (3-4’) Cho trẻ đọc thơ chúc mừng ngày 8/3
 - Cô nói cho trẻ hiểu ý nghĩa ngày lễ 8/3
2.4.Hoạt động 4:(4-5’) Cho trẻ về góc xé dán .vẽ hoa tặng bà mẹ cô giáo 
3.Kết thúc(1-2’)
Cho trẻ cất đồ dùng cùng cô
	
- Trẻ hát
- Ngày vui 8/3

Trẻ trả lời 
Của bà mẹ và cô giáo 
Vẽ hoa cắt hoa dán hoa ...

Trẻ trả lời 



Bé tặng hoa cho bà mẹ 

Ngày 8/3
Ngày quốc tế phụ nữ 
Các bạn tặng hoa cho cô 
Hoa đồng tiền hoa cúc 


Trẻ đọc thơ


Trẻ vẽ hoa tặng bà mẹ và cô giáo 

Trẻ cất đồ dùng cùng cô



CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích
*Quan sát:Vườn hoa sống đời

2.Chơi vận động
Trò chơi:Gieo hạt

3.Chơi tự do
	-Cô và trẻ cùng hát bài:Màu hoa
-Trẻ quan sát .Cô đặt  câu hỏi để trẻ trả lời
-Giáo dục trẻ: Chăm sóc và bảo vệ vườn hoa
Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi
-Cho trẻ chơi 2-3 lần
-Trẻ chơi:Cô bao quát trẻ chơi
*Cô chuẩn bị hột hạt,sỏi….cho trẻ
Cô bao quát trẻ chơi



                             CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng  vai: , bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng vườn hoa – lắp ghép cổng hàng rào
- Góc khoa học và toán: Xếp lô tô, gắn thẻ lô tô, dán hoa tặng cô, xem tranh ảnh làm album…..
- Góc âm nhạc và tạo hình: Cắm hoa, dán váy , làm túi xách , làm quà từ nguyên vật liệu ... múa hát về chủ đề  ngày 8/3
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
                        HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Làm quen bài mới:Bài hát “Bông hoa mừng cô”
    Hoạt động 1: Cho trẻ hát bài “Bông hoa mừng cô”
                       Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
    Hoạt động 2: Cô hát 1 lần
                        Cô nói nội dung bài hát
    Hoạt động 3:Cho cả lớp , tổ hát ( Cô chú ý động viên , sửa sai cho trẻ)         
    => Giáo dục trẻ học ngoan, giỏi đó là món quà lớn nhất tặng cô nhân ngày 8/3
2. Chơi theo ý thích
-Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình .Cô bao quát trẻ chơi 
3. Vệ sinh, trả trẻ            
                                           ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
Trạng thái hành vi cảm xúc của trẻ:Hôm nay bạn Tuệ không muốn đến lớp đi học 
Biện pháp: Cô đến hỏi lý do vì sao 1 bạn không muốn đi học , rồi cô động viên trẻ để trẻ hứng thú đi học cùng các bạn






























                                                                                    

                                     

                                      
                                                             Thứ 4 ngày 4 tháng 03 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời
-Thể dục sáng : Tập theo nhạc bài hát “ Cô và mẹ “
                                            HOẠT ĐỘNG HỌC
                                          Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
                     Tạo hình: Đề tài: Làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo ( ĐT)
I. Mục đích yêu cầu:
   1. Kiến thức: Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học của mình để vẽ và tô màu
                              quà, làm khăn, túi xách, váy tặng cô,bà,mẹ nhân ngày 8/3.
    2. Kỹ năng: Luyện cách vẽ , tô màu cách sắp xếp bố cục bức tranh
                            Dán, trang trí váy, túi xách
    3. Thái độ: Kính trọng, vâng lời cô giáo,bà,mẹ
II.Chuẩn bị :
	                    Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	Cô:  Đàn ghi bài hát“ Ngày vui 8/3” “ Cô và mẹ’’ và 1 số bài về chủ đề 
Vật mẫu của cô 1 khăn, 1 váy,1 túi xách, 1tranh vẽ hoa 
	Thuộc bài hát “Ngày vui 8/3 ” “ Cô và mẹ’’
Giấy ram,bút chì, sáp màu
 Vải, dây len, hộp giấy, hoa giấy cắt sẵn, hồ dán, vải làm váy



III.Tiến trình hoạt động
	       Hoạt động của cô
	Hoạt động củatrẻ

	1.Ổn định (1-2’)
- Cho trẻ hát bài “ Quà 8/3 ”
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về gì?
2.Nội dung
2.1.Hoạt động 1(4-5’) Quan sát và đàm thoại.
- Chuẩn bị đến ngày 8/3 cô có một món quà bây giờ cô cháu mình cùng khám phá nhé ,các con muốn biết quà gì không?
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại về tranh hoa, váy, khăn, túi xách.
- Cô có cái gì đây? ( Khăn)
- Khăn được làm từ vật liệu gì?
- Muốn khăn đẹp cô làm thêm gì?
- Các dây len được sắp xếp như thế nào?
     (  Tranh hoa,váy, túi xách tương tự)
- Cho trẻ kể mình làm quà gì tặng cô,bà,mẹ nhân
     ngày 8/3, cần nguyên vật liệu gì?
Cô gợi hỏi ý định trẻ.
-Con làm gì để tặng cô nhân ngày 8/3 nào?
-Con làm nó từ nguyên vật liệu gì?
-Con sẽ làm nó như thế nào?
2.2.Hoạt động 2(12-13’). Cho trẻ thực hiện.
-Cô cho trẻ về các nhóm trẻ thực hiện.
-Cô đến từng trẻ gợi hỏi ý định trẻ ?
-cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện.
-Nhắc trẻ tư thế ngồi.
2.3.Hoạt động 3(4-5’) Trưng bày - nhận xét sản phẩm.
Cho trẻ đưa sản phẩm lên tặng cô.
Chủ nhân từng sản phẩm giới thiệu về sản phẩm của mình cho lớp biết.
Cô nhận xét chung
3.Kết thúc(1-2’) Cho trẻ hát: Ngày vui 8/3.
                                                                                                    
	
- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời



               


- 2-3 trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện



- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ nhận xét

-Trẻ hát và đi ra ngoài


                                                       CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1.    HĐ có mục đích : 
* Quan sát: vườn hoa cánh bướm  


2.  Trò chơi vận động      
* Trò chơi: Trời nắng, trời mưa

3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ màu hoa”…                                                                  - Đây là cây gì? Ai có nhận xét gì về cây?...
- Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
* Cô chuẩn bị: hột hạt, phấn vẽ, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                                  



                                           CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng  vai: bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng vườn hoa – lắp ghép cổng hàng rào
- Góc khoa học và toán: Xếp lô tô, gắn thẻ lô tô, dán hoa tặng cô, xem tranh ảnh làm album…..
- Góc âm nhạc và tạo hình: Cắm hoa, dán váy , làm túi xách , làm quà từ nguyên vật liệu ... múa hát về chủ đề  ngày 8/3
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
                                            HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                                     (Nghỉ sinh hoạt chuyên môn)
                                       ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Hành vi cảm xúc của trẻ: Hôm nay cô thấy 2 bạn đi học đến lớp vui vẻ
Kiến thức kỹ năng của trẻ: Đa số trẻ biết làm quà tặng cô nhân ngày 8/3. Bên cạnh đó có bạn Đức, Trang, Tuệ, Tiên, Anh chưa làm ra sản phẩm
Biện pháp: Luyện thêm cho trẻ hàng ngày
                                                         Thứ 5 ngày 05 tháng 03 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng	
 - Cô đón trẻ vào lớp  nhắc trẻ chào cô, bố mẹ  cô cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp 
 - Thể dục sáng : Tập theo nhịp hô
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC
                           Lĩnh vực phát triển thể chất:Phát triển vận động
                        Đề Tài:  VĐCB: Bật qua vật cản (15- 20cm)
                                                      TCVĐ: Chuyền quả
I.Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên bài tập vận động: “Bật qua vật cản 15 - 20cm” và thực hiện đúng kỹ thuật: Chân đứng tự nhiên, đầu gối hơi khuỵu, đưa tay từ trước ra sau, nhún chân xuống  bật mạnh lên cao qua vật cản, chạm đất nhẹ nhàng bằng hai mũi bàn chân
-Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi bật qua vật cản 15-20 cm
- Trẻ biết tên trò chơi, nắm được luật chơi và cách chơi trò chơi “Chuyền quả”.
2. Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng nhún, bật qua vật cản.phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ.
- Luyện sự khéo léo, tự tin , kiên trì khi thực hiện vận động , luyện kỹ năng giữ thăng bằng
3. Tháiđộ:
- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động.
- Thương  xuyên tập thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Vật cản: 15 cm, 20 cm
- Các loại quả ,4 cái rổ, đồ dùng cho trẻ lắp ghép
- Nhạc thể dục: Các bài hát “ rhythm flute dance, An pan, Nhạc  trò chơi lắc lư , lắc lư, Nhạc không lời bé khỏe bé ngoan, vườn cây của ba, Bài bé vui khỏe, nhạc không lời cho trẻ hồi tĩnh 
	- Tâm thế trẻ học thoải mái 
- Mỗi trẻ 1 vật cản 15cm.
- 4 vật cản 20cm



III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định(1-2 Phút )
- Cô giới thiệu chương trình” Ngày hội thể thao của lớp 5 tuổi C”Trường mầm non Diễn Đồng 
Đến tham gia chương trình “ Ngày hội thể thao hôm nay  Xin nhiệt liệt chào đón 2 đội chơi
+ Đội số 1
+ Đội số 2
Đồng hành với 2 đội chơi trong chương trình ngày hôm nay là cô giáo Hoài Thu và cô giáo Tuyết Lê
- Đến với chương trình  ngày hôm nay, 2 đội chơi sẽ được trải qua 3 phần chơi vô cùng thú vị và vui nhộn.
+ Phần 1: Diễu Hành.
+ Phần 2: Tài năng- Đồng diễn
                               - Tài năng: Bật qua vật cản 15-20cm 
+ Phần 3: Chung sức.
Để mở đầu cho chương trình các con hãy đến với 1 trò chơi  vui nhộn  được mang tên “ Lắc lư, lắc lư”
- Cô tuyên dương trẻ
- Vừa rồi các độ chơi thấy cơ thể của chúng mình như thế nào ?
Qua trò chơi vừa rồi  giúp cho các khớp cánh tay, cổ tay, cổ chân của chúng mình linh hoạt hơn trước khi các thành viên tham gia vào các hoạt động đấy.
- Có bạn nào thấy mệt mỏi, đau chân hay đau tay không?
2. Nội dung
2.1: Khởi động: (3-4  Phút)
Không để các đội chơi chờ lâu xin mời 2 đội chơi cùng bước vào phần chơi thứ nhất đó là phần “ Diễu hành”
- Cô cùng trẻ đi các kiểu đi theo nhạc bài “rhythm flute dance ”. Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân( đi bằng mũi bàn chân-đi thường- đi bằng gót bàn chân- đi thường- đi bằng má bàn chân- đi thường – chạy nhanh –chạy chậm và mỗi bạn 1 gậy thể dục về tập hợp thành 4 hàng dọc
Tuyên dương trẻ
2.2 :Trọng động (15-20  Phút ) 
*Phần 1: Đồng diễn thể dục:
* BTPTC:
 Tập theo nhạc bài “cô và mẹ “
 - Động tác tay:1  Lúc ở nhà...mẹ hiền

                              


Động tác lườn:3  Cô và mẹ .....ấy hiền

	       


Động tác chân: 2 Lúc ở nhà.....mẹ hiền.
    
                                                 

	
 Động tác bật:1 Cô và mẹ....mẹ hiền

	                         
                                Hai tay chống hông bật nhảy tại chỗ

- Cô thấy các đội chơi thể hiện màn đồng diễn thật là tuyệt vời xin các cô giáo thưởng cho các đội 1 tràng vỗ tay nào ?
- các con cầm gì trên tay?
- Hôm nay BTC còn chuẩn bị ống nước và gậy thể dục các con cầm trên tay  cô sẽ cho các con chơi trò chơi “ Bé nhanh trí”
- Cô chia 2 đội chơi thành 4 nhóm . Cô mở nhạc cho trẻ lắp ghép
- Thời gian hết cho 2 đội tập hợp thành hình vuông
*Phần 2:
+ Vận động cơ bản: Bật qua vật cản 15-20cm
- Cho về 4 nhóm đã chuẩn bị các vật dụng, cho trẻ lắp ghép thành vật cản)
- Hỏi trẻ: Con lắp được gì đây? Vật dụng này có thể thực hiện bài tập thể dục gì?
- Sơ đồ:
x  x  x  x  x  x  x  
     x


     x
x  x  x  x  x  x  x  
- Hỏi trẻ: Vừa lắp được gì?
- Cho trẻ lầm mẫu
* Cô làm mẫu kết hợp phân tích: Tư thế chuẩn bị: 2 chân chụm, tay thả xuôi, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh 1: cô đưa 2 tay về phía trước, mắt nhìn thẳng. 2 cô nhúm chân, đồng thời lăng nhẹ tay về phía sau, dùng sức của đôi chân bật thật mạnh qua vật cản, tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân trên. Sau đó cô dần dần hạ tay xuống.
*Trẻ thực hiện:
- Cho trẻ thực hiện, cô nhận xét
- Cô nhắc trẻ đứng chính giữa vật cản. (cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
-  Cô cho từng nhóm thực hiện. (cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô cho trẻ cất vật cản.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Cho trẻ nhận xét vật cản màu tím so với vật cản màu vàng.
- Cho trẻ xếp thành 4 hàng.
Hỏi trẻ tên bài tập vận động?
*Phần 3: Trò chơi vận động: Chuyền quả. 
* Bây giờ xin mời các đội chơi cùng bước vào phần chơi thứ 3 đó là phần “ Chung sức” Với trò chơi “Chuyền quả”
- Cho trẻ giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
- Cô bao quát trẻ
2.3: Hồi tĩnh (2-3 Phút)
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân.
3. Kết thúc (1 -2 Phút)
Chương trình : “ Ngày hội thể thao “của các bạn lớp 5 tuổi C đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các cô và các bạn trong chương trình lần sau
	

- Trẻ lắng nghe














- Trẻ chơi trò chơi











- Trẻ thực hiện



- Trẻ chuyển đội hình


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp
- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp



- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp



- Trẻ bật 4 lần 8 nhịp











- Trẻ đoán
- 2 khá trẻ lên làm thử
-Trẻ xem cô làm mẫu 



-Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời






- Trẻ thực hiện












- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ thu dọn đồ dùng 



                                         TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                                       “ Lắc vòng, nhảy dây”
1. Mục đích – yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Trẻ biết tên các trò chơi ‘ Lắc vòng, nhảy dây’
- Biết lắc vòng theo điệu nhạc, biết nhảy sạp bằng 2 chân
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi chân , phát triển cơ chân cho trẻ
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ thích chơi trò chơi
2.Chuẩn bị:
- 25 cái dây , 12 cái vòng
3. Cách tiến hành:
- Cho trẻ ra sân chơi cho trẻ ra thành 3 nhóm 
Nhóm 1: Cho trẻ nhảy dây
Nhóm 2: Cho trẻ lắc vòng . 
- Cô hướng dẫn cho từng nhóm chơi.Cô mở nhạc bài hát vui nhộn cho trẻ chơi 
( Cô lần lượt đi từng nhóm bao quát hướng dẫn  nhận xét động viên tuyên dương trẻ chơi.Sau đó cô cho trẻ đổi nhóm chơi)
    
                                          CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng  vai: bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
 - Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng vườn hoa – lắp ghép cổng hàng rào
- Góc khoa học và toán: Xếp lô tô, gắn thẻ lô tô, dán hoa tặng cô, xem tranh ảnh làm album…..
- Góc âm nhạc và tạo hình: Cắm hoa, dán váy , làm túi xách , làm quà từ nguyên vật liệu ... múa hát về chủ đề  ngày 8/3
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh

                                              HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ hát dân ca
                                         Bài hát:Lý chiều chiều
- Cô giới thiệu tên bài và cô hát cho trẻ 3-4 lần
- Dạy trẻ hát từng câu , từng đoạn
- Trẻ tập hát theo cô
2. Chơi theo ý thích
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình, cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
3. Vệ sinh, trả trẻ.

                                    ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ hoạt động tốt trong giờ hoạt động góc , nổi bật có góc bán hàng, nấu ăn , xây dựng trẻ liên kết các góc chơi tốt. Bên cạnh đó có 1 số bạn trong giờ hoạt động đang nghịch chưa chú ý hoạt động có bạn Huy, Quân
Biện pháp : Cô khen ngợi các bạn chơi tốt ở các góc và nhắc nhở động viên 2 bạn chú ý hoạt động







                                                                                 




                                      

                                             

                                                   Thứ 6 ngày 06  tháng 3 năm 2026
* Đón trẻ , chơi, thể dục sáng:
- Cô đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. 
-  Tập thể dục sáng.Tập theo kế hoạch đầu tuần
                                                              HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                                     Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ:
                             Âm nhạc : Đề tài : VĐTTTC bài : Ngày vui 8/3(TT)
                         Nghe hát : Đưa cơm cho mẹ em đi cày (KH)
                                                              Trò chơi : Vòng tròn tiết tấu ( KH)
  I. Mục đích yêu cầu : 
  1. Kiến thức :
                         - Trẻ biết tên bài hát, tác giả bài   “Ngày vui 8/3” , “ Đưa cơm cho mẹ em đi cày ”
                         - Trẻ biết VĐTTTC bài hát  “ Ngày vui 8/3 ”
- Trẻ hứng thú nghe cô hát, biết hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát bài “bâu và bí ”
                         - Chơi thành thạo trò chơi
  2. Kỹ năng :
                     - Luyện kỹ năng VĐTTTC  bài hát “Bắp cải xanh”
 - Luyện cho trẻ khả năng cảm nhận giai điệu bài hát và biết hưởng ứng khi nghe cô hát như  vẫy tay, nghiêng người.....
   3. Thái độ:
                     - Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc các cây xanh không bẻ là , bẻ cành
  II. Chuẩn bị: 
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi các bài hát trên “ Bắp cải xanh, bài bầu và bí “    
- Xắc xô to 
	 - Dụng cụ âm nhạc, trống lắc, xắc xô, phách tre



  III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định ( 2-3 phút )
 - Cho trẻ xem video về vườn rau bắp cải
-Trò chuyện cùng trẻ về ích lợi cuarau bắp cải
+ Trồng bắp cải để làm gì ?
+ Để chăm sóc và bảo vệ vườn rau bắp cải hàng ngày các con phải làm gì ?
 + Thế các có yêu quý vườn rau bắp cải không?
- Có bài hát gì nói về lên điều đó
- Đó là bài hát gì ? sáng tác của ai ?
- Cô giới thiệu lại tên bài hát” bắp cải xanh : sáng tác” chú Xanh xanh” 
- Cho cả lớp hát 2 lần
- Cho trẻ về chỗ ngồi 
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1( 10-12 phút )
Dạy VĐ TTTC bài “Bắp cải xanh  ”( TT)
- Bài hát này có nhiều cách vận động 
- Cô cho trẻ thảo luận các cách vận động và cô chọn cách vận động là VTTTTC
- Cô hát và vận động 2 lần 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cho cả lớp hát và vận động 2 lần 
- Cho lần lượt các tổ thảo luận chọn ra hình thức vận động cho tổ mình sau đó tổ hát và vận động 
- Cho nhóm vận động theo ý thích 
- Cho cá nhân vận động
( cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài hát tác giả
- Vận động theo tiết tấu gì ?
- Cho cả hát và vận động lại 
= Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh không bứt lá bẻ cành
2.2:Hoạt động 2: ( 6-8 phút )
* Nghe hát : “ Đưa cơm cho mẹ em đi cày “
- Cô giơi thiệu tên bài hát , tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần
-Hỏi trẻ tên bài hát ,tác giả
- Lần 2: Mở ti vi cho trẻ nghe hát và trẻ hưởng ứng cùng cô
- Giáo dục trẻ : Ăn nhiều rau củ để giúp cơ thể khỏe mạnh
2.3 Hoạt động 3: ( 3-4 phút )
*Trò chơi “ Vòng tròn tiết tấu “
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ
Cho trẻ chơi 3-4 lần
3.Kết thúc: ( 2-3 phút )
Cho trẻ Hát bài “Bắp cải xanh “
	
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời

- Đi tìm mồi
- Trẻ đoán 

- Trẻ nghe cô giới thiệu


- Cả lớp hát 2 lần


- Trẻ về chỗ ngồi


- Trẻ nghe cô hát 
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát 2 lần
- Tổ nhóm cá nhân trẻ hát 
- Cho trẻ hát nối tiếp , hát to nhỏ



- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát 1 và vận động



-  Trẻ trả lời và chú ý nghe cô giới thiệu

- Trẻ nghe cô hát
- Trẻ trả lời
- 1 trẻ lên phụ họa
- Cả lớp hưởng ứng





- Trẻ nghe cô giới thiệu
- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

-Trẻ  hát  và ra ngoài



                                               CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích.
Quan sát. Cây xoài

2.Chơi vận động:
Trò chơi: Kéo co

3. Chơi tự do :
	- Cô giới thiệu nội dung quan sát?
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ thảo luận.
- Giáo dục trẻ.
Cô giới thiệu trò chơi ,cách chơi.
- Trẻ chơi: Cô bao quát trẻ chơi.
- Cô chuẩn bị. Sỏi, hột hạt giấy bìa cát tông cho trẻ .Cho trẻ chơi với đu quay cầu trượt bập bênh , nhặt lá làm các con vật...
Cô bao quát trẻ chơi.


                                           CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai: Cửa hàng bán hoa, nấu ăn.
- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây vườn hoa, lắp ghép đồ chơi.
- Góc âm nhạc- tạo hình: + Xé, dán trang trí bưu thiếp ngày 8/ 3.
                                        + Hát các bài hát, đọc thơ về bà, mẹ.
 - Góc khoa học- toán: + Chơi lô tô, xếp hột hạt chữ cái.
                                   + Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh. Làm album
                                   + Chơi trò chơi dân gian: Cắp cua bỏ giỏ, Ô ăn quan
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh trong trường.
                                                  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Vệ sinh trường lớp:
- Chia trẻ  theo từng nhóm, cho trẻ vệ sinh các đồ dùng đồ chơi  trong lớp theo sự 
   hướng  dẫn của cô
  Tổ 1: nhổ cỏ bồn hoa
  Tổ 2: Nhặt rác, lá cây khô
  Tổ 3; Lau đồ dùng, đồ chơi
Sau đó cho trẻ nhặt rác xung quanh trường bỏ vào thùng rác.
2.Vệ sinh tay mặt:
-Cho từng tổ vệ sinh tay,mặt.
3. Nêu gương cuối ngày:
- Trẻ biểu diễn một số bài hát múa đã học trong chủ đề 
- Cho trẻ hát bài “ cả tuần đều  ngoan”.
- Trẻ nhận xét ưu khuyết điểm của mình, bạn trong tuần.
- Bình  bàu cờ.
- Cô  nhận xét chung.
- Trẻ nào ngoan cô phát bé  ngoan cho trẻ
4.Trả trẻ.
                                             ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ có kỹ năng thể hiện các bài hát dưới hình thức biểu diễn văn nghệ nổi bật có bạn Trâm, Trà My, Đô, Trường, Ngọc .Bên cạnh đó có bạn Giang Còn nhút nhát khi lên biểu diễn
Biện pháp: Cô tặng cho mỗi bạn giỏi 1 cây cờ và thường xuyên gọi bạn giang lên để bạn mạnh dãn hơn
                          KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  RAU CỦ(1 tuần)
( Thực hiện từ ngày 9 đến 13/03/2026)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
- Chơi tự do
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài“ Em yêu cây xanh’’Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	Hoạt động học
	HĐ trò chuyện sáng theo pp unis: Chủ đề : Bé thích nhiều loại rau 
	  PTTC
 PTVĐ. VĐCB: Bật tách chân khép chân qua 7 ô
TCVĐ: Chuyền rau
	 PTNN
Truyện : Quả bầu tiên
	     PTNT
Toán:  số      10(t1)
	PTTM
BDVNCCĐ Biểu diễn các bài hát: “Em yêu..xanh, Quả , Bắp ..xanh.” Thơ hoa kết trái
- NH: Bầu và bí
-Trò chơi: Vũ điệu của mưa 

	Địa điểm tổ chức
	Lớp học
	Sân nhà thể chất
	Lớp học
	Lớp học
	Phòng GD âm nhạc

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Quan sát vườn rau cải , rau ăn củ, rau ăn lá, rau ăn quả .HĐTT : Lao động vườn trường
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo đuổi chuột, chồng nụ chồng hoa...- Chơi tự do

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
- Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau.

	Ăn ngủ
	Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong

	
Hoạt động chiều
	* LQTCM
Trò chơi:Chọn rau
* Chơi theo ý thích
- Vs,trả trẻ
	      PTNN
TCCC: l,n,m
* Vệ sinh- trả trẻ
	Cho trẻ nặn các loại rau củ
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ

	* Thực hiện vở chủ đề: TGTV 21,22,23
* Chơi theo ý thích
* Vệ sinh- trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp 
*Vệ sinh cá nhân
*Nêu gương cuối tuần ,trả trẻ



                                             


                                                        THỂ DỤC SÁNG :
                                                 Tập bài: Em yêu cây xanh
                                 Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài hát "Em yêu cây xanh".
                                  Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.
* Tiến hành:	
Động tác 1: Hô hấp : Trẻ làm động tác hít vào thở ra
 Động tác 2:- Em rất thích  .........trên cành : 2 tay đưa lên cao hơi chếch 2 bên 
                                          ( động tác  tương ứng với lời bài hát)                                                                                            
                                              
  Động tác 3 : - Sân chơi sẽ  .........đẹp xinh : 2 tay dăng ngang đưa về phía trước  đầu gối hơi  chùng
                                 ( động tác tương ứng với lời bài hát)
	
	

  Động tác 4: Cô giáo dạy…………cành: 2 tay đưa lên cao cúi người xuống 2 tay chạm chân
                                        
Động tác 5:  Vui mừng vui  ….của em: bật chụm tách chân
                       ( động tác tương  ứng  với lời  bài hát)


	                         
                                


 





       KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHỦ ĐỀ : RAU CỦ
( Thực hiện từ ngày 9 – 13/3/2026)

	Nội dung
	Yêu cầu
	 Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	* Góc đóng vai:        
- Bán hàng
- Nấu ăn.
- Bác sĩ
	- Trẻ biết nhập vai chơi, biết chào mời  khách khi có khách đến mua hàng.Biết hỏi giá tiền và trả tiền cho cô bán hàng
- Biết cách chế biến các loại rau thành những món ăn khác nhau
- Biết khám bệnh cho bệnh nhân khi đến khám
	- Các loại rau, củ, hạt giống.....
- Bộ đồ chơi nấu ăn.
- Bộ đồ nấu ăn
	Hoạt động 1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi hoạt động
- Gọi trẻ lại gần cô để gây hứng thú: Hỏi trẻ lớp chúng minh học về chủ đề gì ? 
- Cô cùng trẻ hát bài “Bắp cải xanh”
- Các con vừa hát bài hát nói về rau gì?
- Đàm thoại với trẻ về một số loại rau
- Các con ạ! Trong thế giới thực vật có rất nhiều loại cây, cây xanh cho hoa tươi, quả ngọt, cho bóng mát, cho gỗ. Có rất nhiều loại rau cung cấp cho chúng ta nhiều laoij rau khác nhau như rau ăn củ, lá , quả ,khác nhau nhưng chúng đều có ích lợi cho con người, như rau cũng vậy, có rất nhiều loại dùng để làm thực phẩm cho đời sống con người.  
Trong trò chơi xây dựng hôm nay, chúng mình cùng xây một vườn rau cho trường thật đẹp nhé. Chúng mình thấy thế nào?
- Ai thích chơi ở góc xây dựng?    
- Còn ở góc phân vai hôm nay các con định chơi gì nào? những ai chơi ở đó?
- Các góc khác giới thiệu tương tự…
Hoạt động 2: Quá trình hoạt động
- Cho trẻ lấy kí hiệu về các góc
- Cô hướng dẫn trẻ chơi, nhập vai, phân vai chơi. Cô nhập vai cùng trẻ ( Cô bao quát trẻ chơi)
- Cô giúp trẻ giải quyết, xử lý các tình huống trong quá trình chơi
Hoạt động 3: Nhận xét sau khi hoạt động
- Cô lại từng góc chơi nhận xét về các góc chơi, nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng
- Cho trẻ  thăm quan góc  nào nổi bật có nhiều sản phẩm đẹp nổi bật . Cho bạn tổ trưởng giới thiệu góc chơi của mình.Cô Khen ngợi, động viên trẻ 



	* Góc xây dựng lắp ghép
- Xây vườn rau  nhà bé 
- Lắp ghép hàng rào đường đi                  

	- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu như gạch, cây rau các loại, để tạo thành mô hình vườn rau của bé.
- Trẻ biết sắp xếp đường đi,..
Biết lắp ghép từ đồ chơi lắp ghép.
	- Vật liệu xây dựng: gạch, sỏi, nắp chai các loại rau
- Khối lắp ráp
- Cây xanh, cây ăn quả
	

	*Góc học khoa học và toán
- Thực hiện bài tập trên mảng tường
- Gạch chân chữ cái
- Chọn rau theo yêu cầu,phân loại các loại rau ăn củ , lá, quả.Xem tranh ảnh, làm album
	- Trẻ biết chơi các trò chơi do cô thiết kế trên mảng tường
- Biết đếm các loại rau , củ do cô thiết kế trên mảng tường 
- Trẻ biết phân loại các loại rau theo các nhóm rau ăn củ , lá ,quả
- Trẻ biết giở sách xem tranh về các con loại rau
- Cắt dán làm album về các loại rau
	- Các đồ dùng phục vụ trò chơi

- Sách báo, tranh ảnh về các loại rau
- Keo, kéo và hồ dán.

	

	*Góc Âm nhạc – Tạo hình
- Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay
- Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên 
- Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 

	-Trẻ biết vẽ , nặn , chấm màu bằng vân tay các loại rau , củ
- Biết tô màu tranh hợp lý.
- Trẻ biết làm các loại rau từ nguyên vật liệu thiên nhiên
- Trẻ biết hát múa , đọc thơ kể chuyện các bài trong chủ đề như bài có trong chủ đề
	 - Giấy màu, bút giấy vẽ, bút chì, đất nặn
- Lá mít , quả cà, bìa cứng hột xoài , lá cây, gáo dừa... giấy màu , keo dán , kéo

- Nhạc cụ, catset, băng đài, đồ dùng, đồ chơi âm nhạc


- Tranh ảnh các bài thơ câu chuyện
	

	
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc các loại rau

	
- Trẻ biết chăm sóc các loại rau như tưới nước , nhổ cỏ  ....
	- Chuẩn bị cho trẻ không gian rộng để quan sát, chăm  sóc 
	


                                          












                                              


                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY
                                                    Thứ 2 ngày 9 tháng 3 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 	
 -Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát “em yêu cây xanh”.
                                                        HOẠT ĐỘNG HỌC
   Hoạt động trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
Chủ đề “Bé thích nhiều loài rau”
  I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Kiến thức
-Trẻ biết  tên và đặc điểm bên ngoài một số loại quả: Rau cải, củ cà rốt, quả bầu, rau mùng tơi ..
- Trẻ biết chia sẻ về các loại quả với các bạn.
- Trẻ hiểu được nội dung thông điệp sáng từ cô giáo.
2. Kĩ năng
- Phát triển khả năng giao tiếp, diễn đạt về các loại rau.
- Rèn kỹ năng làm quen với các bạn trong lớp qua hoạt động chào hỏi và giao tiếp.
- Rèn sự tập trung lắng nghe, trả lời câu hỏi.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ sự tự tin, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc.
- Khuyến khích trẻ tinh thần hợp tác, đoàn kết trong lớp học.
II. CHUẨN BỊ
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Nhạc “go,go stop” Bài  one, Two, Thre
- Nhạc “Bầu bí thương nhau”
- Địa điểm: Lớp học 5TC
	- Mỗi trẻ 1 loại rau
- Tâm thế thoái mái


III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của cô

	1. Chào hỏi(7-10 phút)
- Cho trẻ chơi trò chơi mang tên “go go stop”
- Xin chào mừng  các con đến với hoạt động trò chuyện sáng ngày hôm nay.
- HĐ trò chuyện sáng gồm 4 phần 
Phần 1:  Chào hỏi
Phần 2: Chia sẻ
Phần 3: Hoạt động nhóm
Phần 4: Thông điệp sáng
Bây giờ chúng ta đến với phần  đầu tiên đó là hoạt động chào hỏi.
Cô giới thiêu hình thức chào hỏi bằng hình thức câu cá. Đó là chúng ta ném lưới và gọi tên bạn những người bạn được gọi tên bạn  sẽ nhảy nhảy đến và chào nhau.
- Khi chào các con chào nhau như thế nào?Tâm trạng ra sao?
- Cô Lê và cô thu đến chào các bạn 
- Cho các bạn chào cô, chào nhau bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Khi chào thể hiện sự lịch sự, thân thiện
2. Chia sẻ (15 phút)
+Phần tiếp theo là phần “ Chia sẻ”
- Cô giới thiệu chủ đề chia sẻ “ Bé thích nhiều loại rau”
- Cho trẻ đi lấy quả về chỗ ngồi
- Bây giờ cô muốn các con hãy chia sẻ về các loại quả các con mang đến là rau gì , có màu sắc hình dạng như thế nào ? Con thích ăn loại rau gì?
- Cho trẻ lần lượt chia sẻ
- Khi trẻ chia sẻ, cô có thể hỏi thêm“Vì sao con thích ăn rau đó quả đó?”; “Rau đó được chế biến thành những món gì?”
(Lưu ý:Khuyến khích các bạn lắng nghe và vỗ tay khi bạn chia sẻ xong).
3. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm(5phút)
- Sau phần chia sẻ là phần gì?
 Cho trẻ chơi trò chơi “ Thử tài của bé”
- Cho trẻ chơi 2 lần 
- Lần 1: Cho trẻ tạo nhóm các loại rau ăn củ, ăn quả, ăn lá có cùng tên gọi màu sắc và hình dạng. Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc
Lần 2: Cô nói thích ăn rau gì thì trẻ cầm loại rau đó đi vào bên trong vòng và nói to tên loại rau đó 
4. Thông điệp sáng (5 phút)
Tiếp theo chúng ta đến với phần: Thông điệp sáng
- Cô đọc:“Lớp 5 tuổi C yêu quý.Hôm nay gày 18/2/2025 các con sẽ giao lưu trò chơi “ Nhảy sạp” với các bạn lớp 5 tuổi A.Chúc các con có buổi giao lưu vui vẻ, cô Lê và Cô thu yêu tất cả các con 
Các con ạ thông điệp mà cô lê muốn gửi tới các con là hôm nay chúng ta sẽ giao lưu nhảy sạp với lớp 5  tuổi A. Bây giờ cô mời cả lớp đọc cùng cô lại 1 lần nữa nào ?
- Cô chúc tất cả các con lát nữa chúng ta ra giao lưu thật vui vẻ .
3. Kết thúc(1phút)
- Cô nhận xét
- Cô khen ngợi trẻ đã tham gia hoạt động nhiệt tình.
- Cô nhắc trẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho buổi giao lưu sắp tới.
	
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ thực hiện



-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe







-Trẻ chia sẻ









-Trẻ Chơi cùng cô




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng






- Trẻ trả lời và hưởng ứng



- Trẻ lắng nghe



                                                      CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích 
+ Quan sát vườn rau cải

2.Trò chơi vận động 
+ Gà trong vườn rau


3. Chơi tự do
	- Cô giới thiệu nội dung quan sát
- Cô cho trẻ quan sát , đặt câu hỏi trẻ thảo luận
 - Giáo dục trẻ : Chăm sóc và bảo vệ các loại rau
+Gà trong vườn rau
- Cô giới thiệu luật chơi – cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát trẻ chơi 
+ Cho trẻ chơi đồ chơi trong sân trường, hột hạt lá cây, ...
- Cô bao quát trẻ



                                      CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
 - Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
 - Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng trong phạm vi 10 ,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
 - Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau  
                                                      
                                                   HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Hướng dẫn trò chơi mới
                                      Trò chơi học tập: Chọn rau
    Quyển tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề 5 – 6 tuổi trang 49
2. Chơi theo ý thích
- Trẻ về góc chơi theo ý thích của mình ,cô tham gia chơi cùng trẻ và bao quát trẻ khi chơi
3.Vệ sinh, trả trẻ  
                                                    ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia vào bài học, Một số bạn giới thiệu về các loại rau to rõ ràng mạch lạc như bạn Q anh, La, Đô, Trường, Tuệ, Tiên .Bên cạnh có một số bạn chưa chú ý còn nói chuyện riêng trong giờ học và giới thiệu về các loại rau còn nhỏ như bạn Khang, Khoa, Tien, yến
- Biện pháp: Phát huy tính tích cực của lớp cô tặng cho mỗi bạn giỏi một cây cờ và động viên các bạn hay nói chuyện phải ngoan ngoãn trong giờ học và khi giới thiệu bài phải nói ro rõ ràng





                                                        































                                           

                                                       Thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 	
 -Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC 
                                              Lĩnh vực phát triển thể chất
                                    Đề tài :  VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
                                                  TCVĐ: Chuyền rau
  I.Mục đích yêu cầu:
  1. Kiến thức: 
                 - Trẻ biết bật 2 chân và  tách 2 chân  liên tục theo hình vẽ đúng kỹ thuật 
                 - Biết cách chơi, hứng thú chơi trò chơi chuyền bóng
  2. Kỹ năng:
                - Luyện cho trẻ kỹ năng khéo léo nhanh nhẹn khi bật chụm tách chân liên tục
  3. Thái độ:
                - Trẻ hứng thú thích tham gia vận động
                - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tính nhanh nhẹn, khéo léo
  II. Chuẩn bị     
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Sân tập sạch sẽ , 2 rổ đựng rau, quả
- Sơ đồ bài tập
     - Bài hát :Bầu và bí
	Tâm thế trẻ học thoải mái 



 III. Tiến trình hoạt động :
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định (1-2  Phút )
Trường mầm non Diễn Đồng xin chào tất cả tất cả các quý vị đại biểu và các bạn bạn đến tham dự hội thi “ Nhà nông đua tài ngày hôm nay . Đến giữ hội thi hôm nay gồm có 2 đội chơi đến từ lớp MGL C.Đó là đội quả cà chua  và củ cà rốt và tôi cô giáo...là người dẫn chương trình trong hội thi ngày hôm nay
Và  thanh phần không thể thiếu trong buổi thi hôm nay chính là ban giám khảo và BGK là các cô giáo đến giữ lớp mình hôm nay
Hội thi gồm có 3 phần : Phần thi diễu hành , tài năng trong phần tài năng gồm có 2 phần đó là đồng diễn và tài năng “ Bật  tách-khép chân qua 7 ô, phần thi Chung sức
2. Nội dung
2.1: Khởi động: (  2-3  Phút )
- Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân và đi theo nền nhạc bài lên tàu: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân,  đi thường ,chạy nhanh, chạy chậm.
- Sau đó cho trẻ chuyện đội thành 2 hàng ngang
Cô cho từng đội điểm danh cho bạn có số chẵn bước sang hàng
- kết thúc phần thi thứ nhất thưởng cho mỗi đội 1 bông hoa 
2.2 :Trọng động (  15-20  Phút )
 Phần thi thứ 2 là phần tài năng với phần thi thứ nhất là phần thi đồng diễn 
* Bài tập phát triển chung( Bầu và bí )
 *Bài tập phát triển chung (Em yêu cây xanh )
 Tập theo nhạc bài “Em yêu cây xanh “
 - Động tác tay:1  Em rất...cành

                              


Động tác lườn:3  Sân chơi .....đẹp xinh

	       


Động tác chân: 2 Cô giáo.....trên cành.
    
                                                 

	
 Động tác bật:1 Vui mừng....đẹp xinh

	                         
                                Hai tay chống hông bật nhảy tại chỗ


Phần thi này mỗi đội rất xứng đáng nhận một bông hoa mời đại diện 2 đội lên nhận
Vừa rồi các đội thi đã trải qua  phần thi đồng diễn và giờ bước vào phần thi thi phần thi này rất hấp dẫn đó là phần thi tài năng “ Bật tách chân, khép chân qua 7 ô”
* Vận động cơ bản: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
Sơ đồ bài tập
 X x x x x x x x x x x x x x x
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X x x x xx x x x x x x x x x x x
- Các con hãy đoán xem hôm nay cô sẽ cho các con học bài vận động gì từ sơ đồ này
- Cô mời 1 trẻ khá lên đi 
+ Cô làm mẫu:
- Lần 1 không  phân tích
- Lần 2 kết hợp phân tích: 
- 2 tay chống hông đứng trước ô, cô bật liên tục chụm 2 chân vào 1 ô rồi tách 2 chân vào 2 ô, rồi chụm 2 chân vào 1 ô … cứ  bật như vậy cho hết các ô cô vẽ.)
+ Trẻ thực hiện:
  Cho 2 trẻ lên làm thử, cô nhận xét
- Lần lượt cho trẻ   lên thực hiện cho  đến hết (cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
- lần 2 cô cho 2 đội bật nâng cao cô tăng các ô bật lên
   Hỏi trẻ tên bài tập vận động
- Cho 2 trẻ lên đi lại lần nữa.
- Câu hỏi cho 2 đội trả lời:ăn nhiều rau giúp cho cơ thể như thế nào?
- Cô tặng hoa cho 2 đội
+ Phần thi thứ 3 là phần chung sức:Trò chơi vận động: Chuyền rau
- Cho trẻ giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi trong vòng 3 phút đội nào chuyền được nhiều đội đó thắng cuộc
2.3: Hồi tĩnh ( 2-3 Phút )
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân.
3. Kết thúc (1 -2  Phút)
Công bố giải thưởng đếm số lượng hoa mỗi đội và công bố đội giải nhất
	








- Cô nói đến đội nào thì đội đó sẽ vấy tay và giới thiệu về đội của mình 








- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô


- Trẻ chuyển đội hình



- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp




- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp






- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp


- Trẻ tập 4 lần 8 nhịp













- Trẻ nghe cô giới thiệu


- 1 trẻ khá thực hiện




-Trẻ xem cô làm mẫu 





- 2 khá trẻ lên làm thử
-Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời


 
-Trẻ hứng thú tham gia trò chơi


- Trẻ đi nhẹ nhàng

 - Trẻ cùng cô công bố giải thưởng


                                                        CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1.    HĐ có mục đích : 
* Quan sát: Rau ăn củ( Su hào, cà rốt)





2.  Trò chơi vận động : Gieo hạt
3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Bầu và bí” 
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát
- Cô giới thiệu về nội dung quan sát
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ trả lời                                                                 - Đây là rau  gì? Ai có nhận xét gì về loại rau này?...
- Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
- Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                                   



                                       CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
- Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau 
                                                                                            
                                                       HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                                                        HOẠT ĐỘNG HỌC
                                                     Đề tài : TCCC: l,n,m

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết, phân biệt, phát âm đúng chữ cái l,n,m, thông  qua các trò chơi; Nhận biết chữ l,n,m trong các từ và tiếng trọn vẹn thể hiện chủ đề.
- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi của các trò chơi với chữ cái  l,n,m
- Biết cách tô trùng khít chữ l,nm theo nét chấm mờ trên dòng kẻ ngang.
2. Kĩ năng
- Rèn cho trẻ có kỹ năng phát âm, khả năng chú ý quan sát, lắng nghe, cách cầm bút khi tô, cách ngồi đúng tư thế.
- Phát triển cho cho trẻ  khả năng phản ứng nhanh nhẹn, khéo léo, biết phối hợp với bạn, nhóm thông qua các trò chơi.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và trò chơi.
- Biết biết chờ đến lượt để chơi, đoàn kết trong khi chơi.
- Qua hoạt động trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây, hoa. Biết tác dụng của cây xanh, hoa, quả với cuộc sống con người.
II. CHUẨN BỊ:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Soạn giáo án đầy đủ và hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Máy tính; máy chiếu; bút điện tử; nhạc các bài hát trong chủ điểm: Ra thăm vườn hoa, em yêu cây xanh, mầu hoa, nhạc mở đầu chương trình,…
- Slide chữ cái m, n, l. Tranh mẫu tô chữ m, n, l, bút dạ đen, que chỉ…
- 3 vườn hoa (hoa hồng, hoa mai, hoa tulip) có chứa chữl,m,n; Tranh chứa các loại rau, củ, quả có gắn tên chứa chữ cái m,n,l và chữ cái khác.
- Bàn ghế kê đúng quy định.
	- Mỗi trẻ một bông hoa có chứa chữ m,n,l
- Mỗi trẻ một quyển vở bé làm quen chữ cái qua trò chơi, bút chì, hộp màu.
- Tổ chức chỗ ngồi cho trẻ hợp lý, phù hợp với hoạt động.



III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : (1-2 phút)
- Giới thiệu chương trình: “Sân chơi chữ cái”. Thành phần tham dự là các bé đến từ lớp mẫu giáo 5 tuổi C.
- Cô giới thiệu chủ đề sân chơi chữ cái
 “Trò chơi với những chữ cái vui nhộn”
2. Nội dung: (27 phút)
2.1: Hoạt động 1: Trò chơi chữ cái l,n,m
*Trò chơi 1: “Chiếc hộp bí mật”
- Cách chơi: Trên màn hình có 3 chiếc hộp chúng mình cùng mở ra xem bên trong từng hộp có gì nhé?
+ Hộp 1 xuất hiện chữ cái m. Cô cho trẻ phát âm chữ m (Cả lớp phát âm, tổ, cá nhân)
+ Hỏi trẻ đặc điểm chữ m
 
+ Hộp 2,3 xuất hiện lần lượt chữ cái chữ cái n, l.
- Cô cho trẻ phát âm và nói đặc điểm từng chữ.
- Chúng mình cùng “trốn cô” nào!
Chữ gì đã biến mất nhỉ? Lần lượt chữ cái m, n, l biến mất, sau đó lại xuất hiện cho trẻ phát âm lại một lần
*Trò chơi 2: “Thi xem đội nào nhanh”
- Cách chơi: Cô giới thiệu các bức tranh về một số loại hoa, củ, quả và các từ tương ứng phía dưới tranh như: (hoa ly, củ lạc, quả nho, quả cam..).
- 2 đội lên chơi, mỗi đội 5 bạn. Nhiệm vụ các đội đi theo đường dích dắc lên tìm tranh có các loại hoa, củ, quả có chữ cái m, n, l gắn trên bảng.
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy 1 loại, bạn trước về bạn sau mới được lên.Thời gian chơi là một bản nhạc. Đội nào lấy được nhiều và đúng đội đó sẽ giành chiến thắng
- Cô cho trẻ tham gia chơi 2 lần:
+ Lần 1: Gắn tranh hoa, củ, quả có chữ cái m, n
+ Lần 2 gắn tranh hoa, củ,quả có chữ m, l.
- Trẻ chơi xong cô và trẻ kiểm tra kết quả
* Trò chơi 3: “Bé khéo tay”
- Cô giới thiệu chữ m, n, l viết thường cho trẻ quan sát.
- Cô cho trẻ phát âm chữ m viết thường.
- Các con cùng quan sát xem cô tô chữ m, n, l viết thường như thế nào nhé!
- Hướng dẫn trẻ tô chữ m:
Cô đặt bút từ nét chấm mờ đầu tiên tô trùng khít lên nét chấm mờ của nét sổ thẳng, sau đó cô tiếp tục đưa bút tô nét móc xuôi thứ hai, đến nét móc xuôi thứ ba tạo thành chữ m hoàn chỉnh. Cô tô lần lượt từng chữ từ trái sang phải. Tô hết dòng trên rồi xuống dòng dưới.
- Tương tự cô hướng dẫn trẻ tô chữ n, l
- Khi ngồi tô các con ngồi như thế nào? Tay nào cầm bút?
- Cho trẻ thực hành tô chữ cái m,n,l trong vở của trẻ.
(Cô bao quát trẻ và nghe nhạc)
- Cô nhận xét một số bài của trẻ.
* Trò chơi 4: “Về đúng vườn hoa”
- Cách chơi: Cô có 3 vườn hoa “Hoa hồng, Hoa mai, Hoa Tulip”. Các con lựa chọn bông hoa có gắn chữ cái m, n, l  mà mình thích nhé. Các con vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh “Về vườn hoa” các con tìm về vườn hoa có chứa chữ cái giống chữ cái trên bông hoa của các con. Thời gian chơi là một bản nhạc. Bạn nào chọn không đúng phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ tham gia chơi 1-2 lần
- Cho trẻ phát âm chữ cái cầm trên tay khi về vườn hoa của mình.
- Cô nhận xét các đội chơi
3: Kết thúc: (1-2 phút)
- Cô nhận xét chương trình “Sân chơi chữ cái”
- Hỏi lại tên bài học, khuyến khích, khen ngợi trẻ.
- Cùng trẻ chào tạm biệt “sân chơi chữ cái”
	 
- Trẻ chú ý lên cô giáo giới thiệu và hưởng ứng cùng cô
 

 
- Trẻ vỗ tay hưởng ứng.
 
 
 
- Trẻ chú ý nghe cô phổ biến cách chơi
 
 
- Trẻ phát âm chữ cái m
 
 
- Trẻ nói đặc điểm chữ (1 nét sổ thẳng, và 2 nét móc xuôi)
- Trẻ quan sát trên màn hình ti vi
 
- Trẻ phát âm chữ cái và nói đặc điểm cấu tạo của chữ n, l…
 
- Chữ m, n, l biến mất ạ
 
 
- Trẻ chú ý nghe cô phổ biến cách chơi
 
 
 
 
 
- Trẻ tham gia chơi
+ Trẻ gắn tranh hoa, củ, quả có chữ cái m, n
+ Trẻ gắn tranh hoa, củ,quả có chữ m, l.
- Trẻ chú ý cùng kiểm tra kết quả với cô
 
- Trẻ chú ý quan sát chữ m, n, l viết thường
- Trẻ phát âm chữ m
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách tô chữ m, n, l trên tranh mẫu
 
- Trẻ chú ý lên cô giáo
 
 
 
 
 
 
 - Ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, tay phải cầm bút, tay trái giữ vở…
- Trẻ thực hành tô chữ cái
 - Trẻ chú ý nghe cô nhận xét.
 
- Trẻ chú ý lên cô giáo giới thiệu cách chơi.
 
 
 
 
 
 - Trẻ tham gia chơi
- Trẻ  phát âm to chữ cái cầm trên tay
 - Trẻ chú ý lắng nghe cô nhận xét
 
- Trẻ chú ý nghe cô nói
 
- Trò chơi với chữ cái m,n,l ạ
 
- Trẻ vẫy tay chào!
 


Vệ sinh,trả trẻ.
		ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
- Sức khỏe: Bạn Thảo chi bị giột miệng nên hôm nay bạn ăn ít
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực tham gia vào giờ học, Đa số trẻ biết bật tách-khép chân qua 7 ô
- Biện pháp: 
Cô động viên bạn Anh để bạn ăn hết khẩu phần ăn của mình.
Phát huy tính tích cực của lớp, và động viên bạn học tốt để làm gương cho lớp noi theo

                                      
                                                    

                                        





























                                           Thứ 4 ngày 11 tháng 3 năm 2026
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 		
 -Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo  nhạc bài hát “em yêu cây xanh”.
                                                   HOẠT ĐỘNG HỌC:                                       
                                               Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
                                 LQVH:Chuyện :Đề tài : “ Quả bầu tiên” 
  I . Mục đích  yêu cầu :
  1. Kiến thức: 	
          - Trẻ biết câu chuyện, tên các nhân vật trong chuyện, hiểu nội dung câu chuyện Chú bé là người hiền lành nhân hậu được sống một cuộc sống hạnh phúc còn tên địa chủ tham lam, độc ác cuối cùng bị trừng trị”

  2. Kỹ năng :  
                       - Luyện cho trẻ kỹ năng trả lời câu hỏi trọn câu, rõ ràng mạch lạc 
                       - Phát triển vốn từ 
                       - Phát triển khả năng quan sát , ghi nhớ có chủ định
  3. Thái độ : 
                       - Biết chăm sóc và giúp đỡ mọi người
  II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	
- Hình ảnh minh họa câu chuyện trên PowerPoint
- Đàn ghi âm bài hát “ Bầu và bí ” 
- Que chỉ , xắc xô
	
- Tâm thế trẻ học thoải mái


  III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định( 2-3 phút )
 - Cho trẻ hát bài “Bầu và bí ”.
+ Bài hát nói về quả gì?
+ Bầu và bí là loại rau ăn ăn gì ?
Có câu chuyện gì nói về quả bầu. Đó là câu chuyện gì ? và để biết được quả bầu tiên có điều gì lạ hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Quả bầu tiên” do cô Kim Tuyến sưu tầm nhé 
2. Nội dung
2.1:Hoạt động 1: ( 3-4 phút)
* Cô kể chuyện :Quả bầu tiên 
- Cô kể lần 1 : Qua tranh
- Lần 2 : cho trẻ xem hình ảnh trên PowerPoint
2.2:Hoạt động 2: ( 10-12 phút )
* Đàm thoại , trích dẫn , giảng từ khó
- Cô vừa kể các con nghe câu chuyện gì ?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

+ Vì sao chim én bị gãy cánh?
+ Chú bé đã làm gì để cứu én con?
+ Chú đã làm gì với én con khi bị thương?

- Nhờ sự chăm sóc của chú bé chim én như thế nào?
* Trích: “Từ đầu………Khỏi đau”.
+ Khi mùa thu đến tâm trạng của én con như thế nào?

+ Hiểu được tâm trạng của én con chú bé đã nói gì với én con?
* Trích: “Én cứ bay theo ………..về đây với anh”
+ Mùa xuân đến chim én đã mang gì về?
+ Chú bé đã làm gì với hạt bầu?
+ Nhờ sự chăm sóc quả bầu như thế nào?
- giải thích: “Khổng lồ” là quả bầu rất to hơn quả bầu bình thường.
+ Điều gì xảy ra khi quả bầu được bổ ra?
* Trích “Chú bé đem hạt bầu gieo xuống đất……ăn ngon”.
+ Khi nghe tin chú bé có nhiều vàng bạc châu báu tên địa chủ đã làm gì?

+ Tên địa chủ đã làm gì với én con khi thấy đàn én đầu tiên xuất hiện?
* Trích: “Bay đi…….. nhiều hạt bầu tiên về đây cho ta”
+ Chim én có mang hạt bầu về cho lão ta không?
+ Lão đã làm gì với hạt bầu đó?

+ Khi bổ quả bầu ra thì có điều gì xảy ra với lão nhà giàu?
- Tên địa chủ là người như thế nào?
- Cuối cùng bị trừng phạt như thế nào?
-Qua câu chuyện con học tập đức tính tốt của ai ? Vì sao?
= Giáo dục trẻ biết sống và giúp đỡ mọi người…
2.3: Hoạt động 3: ( 6-8 phút )
* Tập kể chuyện 
- cho 2 bạn lên kể câu chuyện nối tiếp 
- cho 1 bạn lên kể câu chuyện qua tranh , 1 bạn lên kể không tranh
- các con vừa nghe bạn kể câu chuyện gì ?
Quả bầu và bí là rau ăn gì ?
Ngoài rau ăn quả còn có rau ăn gì nưa ?
= giáo dục trẻ ăn nhiều rau giúp cơ thể khỏe mạnh da dẻ hồng hào
3. Kết thúc:( 1-2 phút )
 - Cho cả hát bài “ bắp cải xanh”
	
- Trẻ hát
- Bầu và bí
- Trẻ trả lời







- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

- Chuyện “Quả bầu tiên”
- Trẻ kể: chú bé, lão nhà giàu, én con, con cáo.
- Hiền lành, tốt bụng.
- Giúp mọi người, cứu én con…
- Bị cáo bắt
- Lao ra ôm ấp én con
- Chăm én con, làm tổ mới…
- Khỏi đau.



- Vừa muốn bay theo đàn vừa không muốn… bé
- Én cứ bay…với anh



- 1 hạt bầu
- Gieo hạt bầu xuống đất
- To khổng lồ


- Nhiều vàng bạc châu báu…


- Bắt én con và…thương xót”.
- “Bay đi én…nhiều hạt bầu tiên về đây cho ta”.






- Mùa xuân…….nhiều hạt bầu”
- Gieo hạt bầu bắt người canh giữ
- Rắn ,…..chết tươi






- Trẻ kể chuyện
- Trẻ hát


                                                            
                                                          
                                                   CHƠI  NGOÀI TRỜI  
	1.    HĐ có mục đích : 
* Quan sát: Rau ăn Quả( Cà chua, quả bầu , quả bí)





2.  Trò chơi vận động : Chồng nụ , chồng hoa
3. Chơi tự do 
	- Cô cho trẻ ra sân và hát bài “ Bầu và bí” 
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát
- Cô giới thiệu về nội dung quan sát
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ trả lời                                                                 - Đây là rau  gì? Ai có nhận xét gì về loại rau này?...
- Giáo dục trẻ
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi                                                               - Cho trẻ chơi
- Cô chuẩn bị: hột hạt, lá cây cho trẻ chơi                                                                     - Đu xít, cầu trượt
- Cô chú ý bao quát trẻ                                   


  
CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
 - Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
 - Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
 - Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau 
                                               
                                                     HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Cho trẻ nặn các loại rau củ
- Hđ 1: Ổn định lớp
- Hđ 2: Cô nặn mẫu và hướng dẫn trẻ cách nặn
- Hđ 3: Cho trẻ  nặn các loại rau củ
2. Chơi theo ý thích
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi.
3.Vệ sinh,trả trẻ.
		                                 
                                                 ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

- Sức khỏe: Trẻ bình thường
- Kiến thức kỹ năng: Trẻ tích cực hoạt động, Có bạn Đức, Huy còn chưa chú ý trong các hoạt động góc.
- Biện pháp: phát huy tính tích cực của lớp, và động viên 3 bạn để bạn chú ý hơn ở hoạt động góc.




                                                      






























                                          Thứ 5 ngày 12 tháng 3 năm 2026
  *Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
-Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
-Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát “em yêu cây xanh”.
HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triển nhận thức
                                           LQVT: Đề tài  : Số 10 ( Tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
2. Kỹ năng: Luyện kỹ năng xếp tạo nhóm, đếm, so sánh cho trẻ.
3. Thái độ: Biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	 Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước lớn hơn
- 9 quả cam , 10 quả chuối, 9 quả xoài
3 cái giỏ
- Bài hát “ Quả”
	- Mỗi trẻ 10 bông hoa, 10 quả táo, chữ số từ 1-10



III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : ( 2-3p)
- Cho cả lớp hát bài quả
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Luyện tập thêm bớt trong phạm vi 9( 4-5p)
- Cho 3 trẻ đại diễn 3 tổ đi đến cửa hàng cầm giỏi đi mua 3 loại quả theo yêu cầu của cô.
Tổ 1: Mua 8 quả na
Tổ 2: Mua 9 quả khế
Tổ 3 mua 7 quả cà chua
- Cả lớp đếm số lượng quả trong mỗi giỏi (8 quả na, 9 quả khế, 7 quả cà chua )
- Cho trẻ thêm quả để mỗi quả đều có số lượng quả là 9. Gắn chữ số tương ứng với số lượng quả 
2.2: Hoạt động 2 :Tạo nhóm có số lượng 10, đếm đến 10, nhận biết số 10.( 10-12p)
- Cho trẻ xếp tất cả số hoa ra thành 1 hàng ngang từ trái sang phải?
- Hoa kết thành gì ?
- Chúng mình xếp  9 quả ra, cứ 1 quả tương ứng 1 bông hoa
- Cho trẻ nhận xét 2 nhóm.
+ Ai có nhận xét gì về 2 nhóm hoa và quả?
+ Nhóm nào nhiều( ít) hơn? Bao nhiêu? Vì sao con biết?
- Cùng đếm và kiểm tra 2 nhóm.
+ Làm cách nào để cho 2 nhóm bằng nhau?
- Để nhóm quả bằng nhóm hoa chúng mình phải làm gì?
+ 9 thêm 1 là mấy?
- Cho trẻ đếm 2 nhóm và gắn số tương ứng.
Cho trẻ phát âm số 10 và nhận xét.
+ Liên hệ và tạo số 10 xung quanh lớp.
- Bớt cất dần xuôi ngược 2 nhóm cây hoa và quả
2.3:Hoạt động 3: Luyện tập( 5-6p)
🞛Trò chơi “Nhà nông trồng cây”
Chia thành 2 đội thi đua nhau, chơi mỗi lần 2 đội mỗi đội phải trồng đủ 10 cái cây rồi chọn số gắn vào số cây của đội
Đội nào nhanh đúng là đội đó thắng cuộc.
- Trẻ chơi: Cô bao quát trẻ.
+ Trò chơi “Kể nhanh”
Chia lớp thành 3 tổ thi đua, mỗi tổ có 1 phút chuẩn bị, khi có hiệu lệnh nhóm nào lắc xắc xô trước là nhóm đó được quyền trả lời trước 1 bạn đại diện cho nhóm kể đủ 10 loại hoa, quả theo yêu cầu. đội nào đúng số lượng đúng yêu cầu là đội đó thắng cuộc.
3. Kết thúc: ( 1-2p) Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời



- Đại diễn 3 tổ đi mua theo yêu cầu của cô

- Trẻ đếm



- Gắn số 9 ở mỗi lọ hoa




- Trẻ xếp tất cả hoa ra thành hàng ngang.
- Trẻ xếp 9 quả táo theo tương ứng 1-1.

- Trẻ nhận xét
- Trẻ trình bày 

- Trẻ đếm
- Trẻ nêu (Thêm 1 hoặc bớt 1).

- Thêm 1 quả nữa.
- Trẻ trả lời
- Trẻ đếm và gắn số tương ứng.

- Trẻ bớt cất dần


- Lắng nghe cô nói



- Trẻ thực hiện 





- Trẻ chơi 




- Trẻ thu dọn đồ dùng


                                        CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
- Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau 

                                              TỔ CHỨC CHƠI NGOÀI TRỜI
                                                “ Lao động tại vườn trường”
1. Mục đích - yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Trẻ biết nhặt rác, lá cây, làm cỏ ở các bồn hoa và trên sân trường
- Biết tạo cảnh quan sân trường sạch sẽ , biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
+ Kỹ năng : 
- Luyện cho trẻ kỹ năng nhặt bỏ rác đúng nơi quy định
+Thái độ :
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh sạch sẽ trong sân trường,  biết yêu thiên nhiên
2.Chuẩn bị:
- Xúc rác, chổi,thùng rác
-  bình tưới nước 
3. Cách tiến hành:
- Chia trẻ ra làm 4 nhóm . 
- Nhóm 1: Nhặt lá,rác quanh vườn trường
- Nhóm 2: Làm cỏ vườn hoa
- Nhóm 3: Tưới nước cho cây
- Nhóm 4: Quét dọn sân trường
- Trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn và cùng làm với trẻ

                                                   HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Thực hiện vở chủ đề: Thế giới thực vật Trang 21,22,23
- Hđ 1: Ổn định tổ chức.
- Hđ 2: Phát vở cho trẻ
- Hđ 3: Hướng dẫn trẻ thực hiện
- Hđ 4: Kết thúc.
2. Chơi theo ý thích
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi.
3.Vệ sinh,trả trẻ.
                                                   ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
- Sức khỏe: Sức khỏe trẻ bình thường
 - Kiến thức kỹ năng: Trẻ trong lớp biết đếm các đối tượng trong phạm vi 10 và nhận biết chữ số 10. Bên cạnh đó có bạn Lam, Thịnh còn nói chuyện nhiều trong giờ học
- Biện pháp: Cô đến nhắc nhở trẻ ngồi học ngoan không nói chuyện riêng
	


                                         

                                                                Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2026
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 		
 -Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp	
-Thể dục sáng: Tập theo bài hát “em yêu cây xanh”.
                                                       HOẠT ĐỘNG HỌC: 
                                             Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
                                         Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 
                 Biểu diễn các bài hát: “..Em yêu cây xanh, Quả gì, Bắp ..xanh” Thơ hoa kết trái
                                        - Nghe hát: bầu và bí.
                                        -Trò chơi: Vũ điệu của mưa 
 I. Mục đích yêu cầu:
 1. Kiến thức:
                          -Trẻ biết cách thể hiện các bài hát “Em yêu cây xanh, Quả gì, Bắp ..xanh, bông hoa..cô.” Thơ ,Hoa kết trái  dưới hình thức biểu diễn văn nghệ
                          -Trẻ biết kết hợp giữa hát và thể hiện một số hình thức vận động 
                          phù hợp với nội dung bài hát
 2. Kỹ năng: 
                        - Rèn luyện kỹ năng ca hát cho trẻ
                        - Ôn luyện kỹ năng vận động minh họa,gõ đệm theo nhịp
                        - Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc,phát triển tai nghe âm nhạc
                        - Kỹ năng biểu diễn trên sân khấu                        
3. Thái độ : 
                        - Giáo dục trẻ thường xuyên ăn hoa quả cho cơ thể khỏe mạnh.
                          Biết chăm sóc bảo vệ cây.
 II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	-Sân khấu biểu diễn
-Máy vi tính,tivi,đàn ghi nội dung bài hát “yêu cây xanh,, Quả gì,Bắp ..xanh, bông hoa ...cô Thơ hoa kết trái
	- Dụng cụ âm nhạc
- Mỗi trẻ 1 bao bóng, 1 tờ giấy
-Trang phục biểu diễn 
-Mũ múa


III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định : (2-3’)
- Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình  giao lưu văn nghệ đồ  Đồ Rê Mí năm 2023. Chúng mình cùng hòa chung niềm vui đồ rê mí cùng với các bạn trên kênh  truyền hình trực tiếp VTV3 nhé!
- Cô mở nhạc Đồ rê mí cho trẻ chạy từ ngoài vào và hát múa.
2.Nội dung:
2.1:Hoạt động 1: Nội dung biểu diễn(12-13’)
- Cô giới thiệu : Bài hát Đồ rê mí đã mở màn cho chương trình Đồ rê mí năm 2023 với tựa đề : "Bé yêu thực vật". Tham gia chương trình hôm nay là các bạn nhỏ đến từ lớp mẫu giáo bé 5TC trường mầm non Diễn Đồng.
- Cùng tất cả các cô giáo có mặt trong buổi đồ rê mí đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng
- Dẫn chương trình hôm nay là tôi cô giáo Thu Lê, người bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong chương trình này là  ban nhạc “Quả dưa hấu”,nhóm hoa cúc vàng và nhóm bông hồng đỏ.
* Mở đầu cho chương trình Đồ rê mí hôm nay là bài hát “Em yêu cây xanh” nhạc và lời của Chú Hoàng Văn Yến do dàn hợp xướng biểu diễn    
* Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ gỡ song ca nam nữ qua bài hát “quả gì” Sáng tác xanh xanh
* Tiếp nối  chương trình nhóm “Hoa hồng đỏ” sẽ gửi tới trường quay ngày hôm nay bài thơ “hoa kết trái “Sáng tác của cô Khải Minh
 *Tiếp theo chương trình là những nghệ sĩ múa dẻo nhất thể hiện tài năng qua bài “Quả” nhạc và lời 
*Tiếp theo một ca sĩ nổi tiếng sẽ  trình bày bài hát “Bắp cải xanh” 
2.2. Hoạt động 2: Nghe hát: Bầu và bí “( 4-5p)
 - Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát thể hiện điệu bộ cho trẻ nghe.
- Trẻ hưởng ứng cùng cô
2.3.Hoạt động 3: trò chơi “ Vũ điệu của mưa”(4-5’)
     Để buổi biểu diễn thêm phần phong phú và gây được nhiều ấn tượng hơn thì bây giờ chúng ta sẽ tham gia trò chơi có tên gọi “Vũ điệu của mưa”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần
* Giáo dục trẻ: Trong cuộc sống của  chúng ta có lẽ cây xanh đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống làm cho môi trường thêm xanh sạch đẹp.Vì thế chúng ta luôn yêu cây xanh ,yêu môi trường bảo vệ môi trường đó chính là thông điệp yêu thiên nhiên yêu cuộc sống mà học sinh mầm non chúng ta luôn luôn phải nhớ đấy  và tình yêu đó luôn được thể hiện qua nhiều tác phẩm âm nhạc rất hay các bạn thường xuyên tham gia hát múa thật đẹp để mọi người cùng được thưởng thức nhé.
Trò chơi “Vũ điệu của mưa” đã khép lại chương trình ‘Đồ rê mí 2023’. Một lần nữa nhân xin chúc tất cả các cô giáo và các quý vị khán giả một lời chúc sức khoẻ, một lời chào trân trọng nhất. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình  giao lưu văn nghệ ĐồRêMí 2023.Xin chào và hẹn gặp lại.
3.Kết thúc: (1-2’)
Cô bật nhạc Đồ Rê Mí cho trẻ hát và đi ra ngoài
	




- Trẻ hát múa từ ngoài vào.




- Trẻ chú ý lắng nghe cô giới thiệu.








- Tập thể hát kết hợp nhún theo nhịp

-Tứ ca nữ lên vỗ tay theo nhịp với ban  nhạc “Quả dưa hấu”
 -Một bạn trai,một bạn gái
- Nhóm hoa ban lên đọc thơ 


-Nhóm múa

- Cá nhân hát và nhóm nhạc  thể hiện




- Trẻ  chơi hứng thú






- Trẻ lắng nghe cô giáo dục.


	





- Trẻ chào tạm biệt      




-Trẻ hát và đi ra


  
                                            




                                                          CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích
*Quan sát:Vườn rau



2.Chơi vận động
*Trò chơi:Gà trong vườn rau

3.Chơi tự do
	- Cô và trẻ cùng ra ngoài sân 
-Trẻ quan sát về bầu trời .Cô đặt  câu hỏi để
 trẻ trả lời
- Giáo dục trẻ:Chăm sóc và bảo vệ vườn rau
Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi
-Cho trẻ chơi 2-3 lần
-Trẻ chơi:Cô bao quát trẻ chơi
*Cô chuẩn bị hột hạt,sỏi….cho trẻ
Cô bao quát trẻ chơi


                                            
                                    CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - Góc đóng vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng lắp ghép: Vườn rau nhà bé.- lắp ghép hàng rào đường đi 
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, gắn chữ cái, gắn đồ dùng tương ứng số lượng,tập kể chuyện ‚Quả bầu tiên“
- Góc âm nhạc tạo hình: - Vẽ, nặn tô màu, chấm cây xanh , rau củ bằng dấu vân tay. Làm các loại rau củ từ nguyên vật liệu thiên nhiên ,Hát múa  đọc thơ kể chuyện về các loại rau 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau 
                                                         
                                                        HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Vệ sinh trường lớp:
- Chia trẻ  theo từng nhóm, cho trẻ vệ sinh các đồ dùng đồ chơi  trong lớp theo sự hướng  
 Sau đó cho trẻ nhặt rác xung quanh trường bỏ vào thùng rác.
2. Vệ sinh tay mặt
3. Nêu gương cuối tuần, trả trẻ
- Cho trẻ hát bài “Hoa bé ngoan”
- Cho trẻ nhận ưu, khuyết điểm của mình, của bạn
- Nêu gương những bạn tốt để trẻ học tập
- Bạn nào trong tuần ngoan , học giỏi cô thưởng phiếu bé ngoan
- Động viên , khuyến khích trẻ
- Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cô nhận xét chung khen ngợi trẻ trong tuần đi học ngoan không  khóc nhè chơi ngoan ăn giỏi, không tranh giành đồ chơi của bạn,  không nói tục cô tặng phiếu bé ngoan
- Cho trẻ hát bài “ cả tuần đều  ngoan”.
- Trẻ nhận xét ưu khuyết điểm của mình, bạn trong tuần.
- Bình  bàu cờ.
                                 



                                                ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
- Sức khỏe: Trẻ bình thường
-Trạng thái hành vi cảm xúc của trẻ: Sáng nay bạn Mai LYN đi học vào lớp khóc nhè
- Biện pháp: Cô đến động viên hỏi trẻ vì sao lại khóc. Cô giải thích nói cho trẻ biết để trẻ hứng thú đi học
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PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG
           LỚP: 5-6 TUỔI B
                                                 PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 5-6 TUỔI  CHỦ ĐỀ: 
                                                                                    Thế giới thực vật , tết- mùa xuân
                                                                 Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ ngày 26/1/2026- 13/3/2026
	TT
	Họ và tên trẻ
	
MT
3
	MT
10
	MT
14
	MT
16
	MT
22
	MT
23
	MT 25
	MT
30
	MT
31
	MT
32,33
	MT
51
	MT
55
	MT
61
	MT
62
	MT
65
	MT
71
	MT
72
	MT
80
	MT
101
	MT
102
	MT
106
	MT
108
	MT
109
	MT
110
	MT
112
	MT
113

	
	
	Đ/C                   
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C
	Đ/C

	1
	Tăng Minh Khang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Chu T Anh Thư
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Đặng T Thủy Tiên
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Phạm L Thảo Tiên
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Tăng Thủy Tiên
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Hng T Thuỳ Trang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Nguyễn Giai Tuệ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Chu T Thiên Lý
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Phạm T Yến Vy
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	Chu Hải Yến
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Bùi Minh Khoa
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Bùi Trường An
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Bùi Quỳnh Anh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Lê Đức Anh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Ng Hg Minh Châu
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Bùi Nhật Duy
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Phạm Thành Đô
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Bùi Anh Đức
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Phan T Ngọc Hân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Bùi Đức Hưng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	Ng Thu Hương
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	Bùi Đức Huy
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	Trương Bùi A Khôi
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Lê N Tường Lam
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	Lê Trà My
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Phan Thanh Trà
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	Bùi P Huyền Trâm
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Lê Huyền Trang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Tăng Q.Trường
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Ngyễn Minh Tuệ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Bùi Ha Vy
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Ngô Bảo Ngọc
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	Hng Phuc Thịnh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	34
	Nguyễn Anh Quân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	      Tổng đạt
	34
36
	36
36
	36
36
	36
36
	36
36
	36
36
	36
36
	36
36
	34
36
	33
36
	36
36
	36
36
	3336
	3636
	3636
	31/36
	3636
	3636
	36
36
	36
36
	36
36
	33/36
	34/36
	33/36
	36/36
	36/36

	
	Tỉ lệ %
	94%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	94%
	92%
	100%
	100%
	92%
	100%
	100%
	86%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	92%
	94%
	92%
	100%
	100%



                          Giáo viên chủ nhiệm							                    Q.Hiệu trưởng
 
                      




                              Trịnh thị Lan Anh                                                                                                   Đặng Hồng Sơn




















TRƯỜNG MN DIỄN ĐỒNG
LỚP MG: Lớn B
PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ 
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 5 -6 tuổi
CHỦ ĐỀ: Thế giới thực vật, tết và mùa xuân.
	TT
	Nội dung mục tiêu
	Tổng số trẻ
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
Số trẻ đạt
	Số trẻ chưa đạt
	

	1
	MT 3. Trẻ biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
(Cụ thể về: Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A)
Trẻ trai: 
+ Cân nặng từ: 15.9 - 27.1kg.
+ Chiều cao từ: 106.1 - 125.8cm
   Trẻ gái:
+ Cân nặng từ: 15.3 - 27.8 kg
+ Chiều cao từ: 104.9 - 124.4 cm
	34
	32
	2
	

	2
	 MT 10. Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:
- Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc... 
- Biết không tự ý uống thuốc.
- Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ  dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho  sức khỏe
	34
	34
	
	

	3
	MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi, 
+ Đi khụy gối
	34
	34
	
	

	4
	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: ném, bật
+  Ném xa  bằng 2 tay
+ Chuyền bắt bóng qua đầu 
+ Bật qua vật cản 15-20cm
+ Bật tách chân khép chân qua 7 ô
	34
	34
	
	

	5
	MT 22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng
	34
	34
	
	

	6
	MT 23. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới,  theo dõi và so sánh sự phát triển.
	34
	34
	
	

	7
	 MT 25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. 
	34
	34
	
	

	8
	MT 30. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 9,10 và đếm theo khả năng.
	34
	34
	
	

	9
	MT 31. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
	34
	32
	2
	

	10

	MT 32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 và đếm. 
MT 33. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.
	34
	31
	3
	

	11
	51. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói về “Ngày Tết nguyên đán”, ngày hội 8/3
	34
	36
	
	

	12
	MT 55. Trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.


	34
	34
	
	

	13
	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…
	34
	31
	3
	

	14
	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện
	34
	34
	
	

	15
	MT 65: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	34
	34
	
	

	16
	MT 71. Trẻ nhận biết được dạng các chữ cái b,d,đ,l,n,m trong bảng chữ cái Tiếng Việt. 
	34
	29
	5
	

	17
	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	34
	34
	
	

	18
	MT 80 ; Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích 
( CS 41)
	34
	34
	
	

	19
	MT 101. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.

	34
	34
	
	

	20
	MT 102. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).               
	34
	3
	
	

	21
	
MT 106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhún nhảy lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bản nhạc bài hát, 
	34
	34
	
	

	22
	MT 108: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca , hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát , nét mặt , điệu bộ, cử chỉ
	34
	31
	3
	

	23
	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	34
	31
	3
	

	24
	MT 110: Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình , vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	      34
	31
	3
	

	25
	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	34
	34
	
	

	26
	MT 113. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn  để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	34
	34
	
	

	27
	Tổng đạt
	 884
	863
	21
	

	28
	Tỷ lệ
	[bookmark: _GoBack]100%
	98%
	2%
	


                             
                          Giáo viên chủ nhiệm			    	                                   
                                                                                                                                             Q.hiệu trưởng







Trịnh Thị Lan Anh                                                                                            Đặng Hồng Sơn
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